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§Ò Sè 1

Thi tuyÓn sinh ®¹i häc, cao ®¼ng

Câu 1: Một vật dao động điều hòa phải mất 0,25s để đi từ điểm có vận tốc bằng không tới điểm tiếp theo cũng như vậy. Khoảng cách giữa hai điểm là 36cm. Biên độ và tần số của dao động này là

A. A = 36cm và f = 2Hz.

B. A = 18cm và f = 2Hz.

C. A = 72cm và f = 2Hz.

D. A = 36cm và f = 4Hz.

Câu 2: Một vật có khối lượng 0,4kg được treo vào lò xo có độ cứng 80N/m. Vật được kéo theo phương thẳng đứng ra khỏi vị trí cân bằng một đoạn bằng 0,1m rồi thả cho dao động. Tốc độ của vật khi qua vị trí cân bằng là

A. 0m/s.

B. 1,4m/s.

C. 1,0m/s.

D. 0,1m/s.

Câu 3: Chu kì của con lắc đơn dao động nhỏ (
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) có biểu thức dạng
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Câu 4: Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số: 
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. Phương trình  dao động tổng hợp của hai dao động trên là
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Câu 5: Dao động tắt dần nhanh là có lợi trong trường hợp

A. quả lắc đồng hồ.

B. con lắc lò xo trong phòng thí nghiệm.

C. khung xe ôtô sau khi qua đoạn đường gồ ghề.

D. cầu rung khi có ôtô chạy qua.

Câu 6: Một con lắc lò xo thẳng đứng gồm một vật nặng treo ở đầu một lò xo. Khi cân bằng, lò xo dãn ra 4,0cm. Kéo vật khỏi vị trí cân bằng theo phương thẳng đứng xuống dưới một đoạn bằng 4,0cm rồi thả không vận tốc đầu. Lấy g = 9,8m/s2. Biên độ và chu kì dao động của vật là bao nhiêu?

A. A = 8,0cm và T = 0,40s.

B. A = 4,0cm và T = 0,40s.

C. A = 4,0cm và T = 98s.

D. Không xác định được vì thiếu dữ kiện.

Câu 7: Một lá thép rung động với chu kì 80ms. Âm thanh do nó phát ra sẽ

A. nghe được.

B. không nghe được.

C. là sóng siêu âm.

D. là sóng ngang.

Câu 8: Một cái loa nhỏ được coi như nguồn điểm, phát công suất âm thanh 0,1W. Cường độ âm tại điểm cách loa 400m là

A. I ≈ 1,6.10-8W/m2.

B. I ≈ 1,6.10-4W/m2.

C. I ≈ 1,6.10-2W/m2.

D. I ≈ 1,6W/m2.

Câu 9: Sóng là

A. dao động đang lan truyền trong một môi trường.

B. dao động của mọi điểm trong một môi trường.

C. một dạng chuyển động đặc biệt của một môi trường.

D. sự truyền chuyển động trong một môi trường.

Câu 10: Một dải lụa mềm, dài có một đầu dao động điều hòa theo phương vuông góc với dải lụa, với biên độ 10cm và tần số 0,5Hz. Vận tốc sóng truyền trên dây là 2m/s. Phương trình dao động của điểm M cách đầu đó 3m là

A. s = 10 sin((t - (/2) (cm).

B. s = 10 sin((t - 3(/2) (cm).

C. s = 10 sin((t + (/2) (cm).

D. s = 0,01 sin((t - (/2) (m).

Câu 11: Điện áp tức thời giữa hai đầu một mạch điện là u = 80 cos100(t (V). Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch là

A. 80
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 V.

B. 80 V.

C. 40
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 V.

D. 40 V

Câu 12: Đặt vào tụ điện C = 
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 một điện áp xoay chiều u = 120
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cos100(t(V). Cường độ dòng điện tức thời trong mạch có dạng

A. i = 2,4
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B. i = 2,4
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C. i = 2,4
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D. i = 2,4
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Câu 13: Công suất tỏa nhiệt trong một mạch điện xoay chiều phụ thuộc vào

A. điện trở.

B. cảm kháng.

C. dung kháng.

D. tổng trở.

Câu 14: Cường độ dòng điện tức thời trong mạch có dạng: i = 5 cos(100(t – (/3) (A). Những thời điểm tại đó cường độ dòng điện trên dây triệt tiêu là

A. t = 
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C. t = 
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Câu 15: Hai cuộn thuần cảm L1 và L2 mắc nối tiếp trong một mạch điện xoay chiều có cảm kháng là

A. Z​L = (L1 – L2)(.

B. Z​L = (L1 + L2)(.

C. Z​L = (L1 – L2)/(.

D. Z​L = (L1 + L2)/(.

Câu 16: Trong máy phát điện xoay chiều một pha, từ trường quay có vectơ 
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quay 3000vòng/phút tạo bởi 20 cực nam châm điện (10 cực nam và 10 cực bắc) quay với tốc độ

A. 5 vòng/s.

B. 10 vòng/s.

C. 50 vòng/s.

D. 150 vòng/s.

Câu 17: Trong máy phát điện ba pha mắc hình sao thì

A. Ud = Up.

B. Ud = Up
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C. Ud = Up
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D. Ud = Up/
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Câu 18: Trong động cơ không đồng bộ ba pha có ba cuộn dây giống hệt nhau mắc hình tam giác. Mạch điện ba pha dùng để chạy động cơ này phải dùng số dây dẫn là

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

Câu 19: Máy biến thế có thể dùng để biến đổi hiệu điện thế của 

A. pin.

B. ắc qui.

C. nguồn điện xoay chiều.

D. nguồn điện một chiều.

Câu 20: Mạch dao động của một máy thu vô tuyến có điện dung C 
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Câu 21: Đặc điểm chung của sóng cơ và sóng điện từ là

A. sóng dọc.

B. không mang năng lượng.

C. truyền được trong chân không.

D. bị nhiễu xạ khi gặp vật cản.

Câu 22: Điện tích của một bản tụ điện trong một mạch dao động lí tưởng biến thiên theo thời gian theo hàm số: q = qo cos(t. Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch sẽ là:

A. i = 
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Câu 23: Nguyên tắc của mạch chọn sóng trong máy thu thanh dựa trên hiện tượng

A. giao thoa sóng.

B. sóng dừng.

C. cộng hưởng điện từ.

D. nhiễu xạ.

Câu 24: Khi rọi một chùm hẹp ánh sáng mặt trời qua lăng kính thì thu được một dải sáng nhiều màu trên màn phía sau lăng kính là do

A. lăng kính đã nhuộm màu cho ánh sáng.

B. lăng kính đã tách riêng bảy chùm sáng bảy màu có sẵn trong chùm ánh sáng mặt trời.

C. lăng kính làm lệch chùm sáng về phía đáy nên đã làm thay đổi màu sắc của nó.

D. các hạt ánh sáng bị nhiễu loạn khi truyền qua thủy tinh.

Câu 25: Trong thí nghiệm I–âng về giao thoa ánh sáng, khoảng vân i được tính theo công thức
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Câu 26: Thực hiện giao thoa ánh sáng nhờ khe I – âng với a = 2mm, D = 2m. Nguồn S phát ánh sáng trắng gồm vô số các bức xạ đơn sắc có bước sóng trong khoảng từ 0,4(m đến 0,76(m. Các bức xạ bị tắt tại điểm cách vân trung tâm 3,3mm là

A. (1 = 
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Câu 27: Quang phổ liên tục phát ra bởi hai vật khác nhau thì

A. hoàn toàn khác nhau ở mọi nhiệt độ.

B. hoàn toàn giống nhau ở mọi nhiệt độ.

C. giống nhau, nếu mỗi vật có một nhiệt độ thích hợp.

D. giống nhau, nếu hai vật có cùng nhiệt độ.

Câu 28: Hiệu điện thế hiệu dụng giữa anốt và catốt của một ống tạo tia Rơnghen là 12kV. Biết khối lượng và điện tích của electron là me = 9,1.10-31kg và e = 1,6.10-19C. Vận tốc cực đại của các electron khi đập vào anốt là

A. vmax ≈ 7,725.107 m/s.

B. vmax ≈ 59,67.1014 m/s.

C. vmax ≈ 6,49.107 m/s.

D. vmax ≈ 42,12.1014 m/s.

Câu 29: Vạch quang phổ về thực chất là

A. những vạch sáng, tối trên các quang phổ.

B. bức xạ đơn sắc, tách ra từ những chùm sáng phức tạp.

C. ảnh thật của khe máy quang phổ tạo bởi những chùm sáng đơn sắc.

D. thành phần cấu tạo của mọi quang phổ.

Câu 30: Kết luận nào sai về đặc điểm của ảnh qua gương phẳng?

A. Vật thật cho ảnh ảo đối xứng nhau qua gương phẳng và ngược lại;

B. Vật và ảnh qua gương phẳng có cùng kích thước và cùng chiều so với đường thẳng vuông góc với gương phẳng;

C. Ảnh S’ nằm đối xứng với vật S qua gương phẳng;

D. Vật và ảnh qua gương phẳng hoàn toàn giống nhau.

Câu 31: Để làm gương chiếu hậu ở xe ôtô, xe gắn máy người ta thường dùng


A. gương phẳng. 



B. gương cầu lõm.



C. gương cầu lồi. 



D. gương vừa phẳng vừa lõm.

Câu 32: Chiếu một tia sáng từ không khí vào một môi trường có chiết suất 
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 thì tia khúc xạ và tia phản xạ vuông góc nhau. Góc tới của tia sáng là


A. 60o.


B. 30o.


C. 45o.


D. 35o.

Câu 33: Gọi n1 và n2 lần lượt là chiết suất của môi trường tới và môi trường khúc xạ; i, igh và r lần lượt là góc tới, góc tới giới hạn và góc khúc xạ. Hiện tượng phản xạ toàn phần xảy ra khi

A. i > igh và n2>n1.

B. i > igh và n1>n2.

C. i > igh.

D. n1 >n2.

Câu 34: Đặt một vật phẳng nhỏ AB vuông góc với trục chính của một gương cầu lõm và cách gương 60cm. A nằm trên trục chính của gương. Gương có bán kính 80cm.

Tính chất, vị trí  và độ phóng đại ảnh của vật AB qua gương là


A. ảnh thật, cách gương 120cm, k = – 2. 


B. ảnh ảo, cách gương 80cm, k = 2 .


C. ảnh thật, cách gương 40cm; k =2/3.


D. ảnh ảo, cách gương 90cm, k= – 1,5.

Câu 35: Với thấu kính phân kì, ảnh sẽ ngược chiều với vật khi

A. vật là vật thật.

B. vật là vật ảo. 

C. vật ảo ở ngoài khoảng tiêu cự OF.

D. biết cụ thể vị trí của vật (ta mới khẳng định được).

Câu 36: Tìm phát biểu sai về máy ảnh:

A. Máy ảnh là một dụng cụ dùng để thu ảnh thật (nhỏ hơn vật) của vật cần chụp trên phim.

B. Bộ phận chính của máy ảnh là một thấu kính hội tụ hoặc một hệ thấu kính có độ tụ dương.

C. Khoảng cách từ vật kính đến phim không thay đổi.

D. Ảnh trên phim là ảnh thật nên luôn ngược chiều với vật.

Câu 37: Điểm khác nhau giữa máy ảnh và mắt về phương diện quang hình học là

A. máy ảnh thu ảnh cùng chiều trên phim, mắt thu ảnh ngược chiều trên võng mạc.

B. máy ảnh thu ảnh ngược chiều trên phim, mắt thu ảnh cùng chiều trên võng mạc.

C. độ tụ của mắt thay đổi được và nhỏ hơn độ tụ vật kính máy ảnh nhiều lần.

D. tiêu cự của mắt có thay đổi, tiêu cự của vật kính máy ảnh thì không đổi.

Câu 38: Một người có mắt tốt (nhìn rõ vật từ điểm cách mắt 24cm đến vô cùng) quan sát một vật nhỏ qua kính hiển vi có tiêu cự vật kính và thị kính lần lượt là 1cm và 5cm. Khoảng cách giữa hai kính l = O1O2 =20cm. Tính độ bội giác của kính hiển vi trong trường hợp ngắm chừng ở vô cực.

A. 58,5.

B. 72,6.

C. 67,2.

D. 61,8.

Câu 39: Kính lúp là

A. thấu kính hội tụ có tiêu cự vài mm để quan sát các vật.

B. thấu kính hội tụ có tiêu cự vài cm để quan sát các vật nhỏ.

C. một hệ thấu kính tương đương với thấu kính hội tụ để quan sát các vật ở xa.

D. thấu kính hội tụ có độ tụ rất lớn để quan sát các vật ở xa.

Câu 40: Hiện tượng quang điện là hiện tượng

A. êlectrôn bứt ra khỏi bề mặt tấm kim loại khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào nó.

B. êlectrôn bứt ra khỏi bề mặt tấm kim loại khi tấm kim loại bị nung nóng đến nhiệt độ rất cao.

C. êlectrôn bứt ra khỏi bề mặt tấm kim loại khi tấm kim loại bị nhiễm điện do tiếp xúc với một vật đã bị nhiễm điện khác.

D. êlectrôn bứt ra khỏi bề mặt tấm kim loại khi tấm kim loại do tác dụng của từ trường

Câu 41: Điều nào sau đây là sai khi nói về quang trở?

A. Bộ phận quan trọng của quang trở là một lớp bán dẫn có gắn hai điện cực.

B. Quang trở thực chất là một điện trở mà giá trị điện trở của nó có thể thay đổi theo nhiệt độ.

C. Quang trở có thể dùng thay thế cho các tế bào quang điện.

D. Quang trở chỉ hoạt động khi ánh sáng chiếu vào nó có bước sóng ngắn hơn giói hạn quang dẫn của quang trở.

Câu 42: Một quả cầu bằng vàng (Au) có giới hạn quang điện là 
[image: image50.wmf]l

0 =0,277mm được đặt cô lập với các vật khác. Khi dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 
[image: image51.wmf]l

 < 
[image: image52.wmf]l

o chiếu vào quả cầu thì quả cầu tích điện và đạt được điện thế cực đại là 5,77 (V). Cho : h =6,625.10-34 (Js); c=3.108(m/s); e =1,6.10-19 (C). ( có giá trị là
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Câu 43: Chọn các cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa:

“ Theo thuyết lượng tử: Những nguyên tử hay phân tử vật chất.................ánh sáng một cách .............mà thành từng phần riêng biệt mang năng lượng hoàn toàn xác định...........ánh sáng”

A. không hấp thụ hay bức xạ, liên tục, tỉ lệ thuận với bước sóng.

B. hấp thụ hay bức xạ, không liên tục, tỉ lệ thuận với tần số.

C. hấp thụ hay bức xạ, không liên tục, tỉ lệ nghịch với bước sóng.

D. không hấp thụ hay bức xạ, liên tục, tỉ lệ nghịch với tần số.

Câu 44: Cho biết bước sóng ứng với 3 vạch quang phổ của nguyên tử hydrô trong dãy Pasen ở vùng hồng ngoại là 
[image: image57.wmf]l

1 = 1,875mm, 
[image: image58.wmf]l

2 = 1,282mm, 
[image: image59.wmf]l

3 = 1,093mm và vạch đỏ (H( ), trong dãy Banme là ((  = 0,656mm. Bước sóng (( , (( , ((  tương ứng với cách vạch lam (H(), vạch chàm (H(), vạch tím (H() lần lượt là

A. (( = 0,886(m , (( = 0,634(m và (( = 0,210(m.

B. (( = 0,486(m , (( = 0,434(m và (( = 0,410(m.


C. (( = 0,386(m , (( = 0,134(m và (( = 0,410(m. 


D. (( = 0,286(m , (( = 0,334(m và (( = 0,310(m. 

Câu 45: Hạt nhân nguyên tử 
[image: image60.wmf]X
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A. Z nơtron và A prôton.

B. Z prôton và A nơtron.

C. Z prôton và (A – Z) nơtron.

D. Z nơtron và (A + Z) prôton.

Câu 46: Hạt ( có khối lượng 4,0015 u, biết số Avôgađrô NA = 6,02.1023 mol-1, 1u = 931 MeV/c2. Các nuclôn kết hợp với nhau tạo thành hạt (, năng lượng tỏa ra khi tạo thành 1mol khí Hêli là

A. 2,7.1012 J.

B. 3,5. 1012 J.

C. 2,7.1010 J.

D. 3,5. 1010 J.

Câu 47: Một lượng chất phóng xạ có khối lượng m0. Sau 5 chu kỳ bán rã khối lượng chất phóng xạ còn lại là

A. m0/5.

B. m0/25.

C. m0/32.

D. m0/50.

Câu 48: Cho phản ứng hạt nhân 
[image: image61.wmf]X
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Câu 49: Cho phản ứng hạt nhân 
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, biết số Avôgađrô NA = 6,02.1023 . Năng lượng toả ra khi tổng hợp được 1g khí hêli là bao nhiêu?

A. (E = 423,808.103 J.

B. (E = 503,272.103 J.

C. (E = 423,808.109 J.

D. (E = 503,272.109 J.

Câu 50: Chất phóng xạ 
[image: image63.wmf]Po
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 phát ra tia ( và biến đổi thành 
[image: image64.wmf]Pb
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. Biết khối lượng các hạt là mPb = 205,9744 u, mPo = 209,9828 u, m( = 4,0026 u. Giả sử hạt nhân mẹ ban đầu đứng yên và sự phân rã không phát ra tia ( thì động năng của hạt ( là

A. 5,3 MeV.

B. 4,7 MeV.

C. 5,8 MeV.

D. 6,0 MeV.

§Ò Sè 2

Thi tuyÓn sinh ®¹i häc, cao ®¼ng

          Thêi gian lµm bµi 90 phót

Sè l­îng c©u hái: 50

Câu 1: Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ 24cm và chu kì 4s. Tại thời điểm ban đầu chất điểm ở li độ cực đại dương. Phương trình dao động của chất điểm là


A. 
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C. 
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D. 
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Câu 2: Một con lắc lò xo dao động điều hòa. Lò xo có độ cứng k = 40N/m. Khi vật m của con lắc đi qua vị trí có li độ x = -2cm thì thế năng điều hòa của con lắc là:

A. Wt = – 0,016 J.


B. Wt = – 0,008 J.

C. Wt = 0,016 J.


D. Wt = 0,008 J.

Câu 3: Một con lắc đơn dao động với biên độ góc nhỏ. Chu kì của con lắc không thay đổi khi

A. thay đổi chiều dài con lắc.

B. thay đổi gia tốc trọng trường.

C. tăng biên độ góc lên đến 
[image: image69.wmf]o
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D. thay đổi khối lượng của quả cầu con lắc.

Câu 4: Hai dao động điều hòa được gọi là ngược pha nhau khi pha ban đầu của chúng thỏa mãn điều kiện

A. 
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Câu 5: Một vật sẽ dao động tắt dần khi

A. chỉ chịu tác dụng của lực F = - kx.

B. chỉ chịu tác dụng của nội lực.

C. không có lực nào tác dụng lên nó.

D. chịu tác dụng của lực cản của môi trường.

Câu 6: Một con lắc đơn dài 1,50m dao động tại nơi có gia tốc trọng trường g=9,8m/s2. Lúc đầu, kéo con lắc lệch khỏi phương thẳng đứng một góc (m = 10o rồi thả nhẹ cho dao động. Biết rằng lúc đầu kéo con lắc ra khỏi vị trí cân bằng theo chiều dương. Phương trình dao động của con lắc là


A. 
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Câu 7: Âm do hai nhạc cụ khác nhau phát ra luôn luôn khác nhau về

A. độ cao.

B. độ to.

C. âm sắc.

D. độ cao và độ to.

Câu 8: Sóng dọc là

A. sóng truyền dọc theo một sợi dây.

B. sóng truyền theo phương thẳng đứng.

C. sóng có phương dao động của các phần tử trùng với phương truyền.

D. sóng truyền theo trục tung.

Câu 9: Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước, khoảng cách giữa hai nguồn điểm S1 và S2 trên mặt nước là 11cm. Hai điểm S1 và S2 gần như đứng yên và giữa chúng còn 10 điểm đứng yên không dao động. Tần số dao động của 2 nguồn là 26Hz. Vận tốc truyền của sóng là

A. 26m/s.

B. 26cm/s.
C. 27,6m/s.
D. 27,6cm/s.
Câu 10: Siêu âm là âm thanh 

A. có tần số nhỏ hơn tần số âm thanh thông thường.

B. có cường độ rất lớn, gây điếc vĩnh viễn.

C. có tần số trên 20000Hz.

D. truyền trong mọi môi trường nhanh hơn âm thanh thông thường.

Câu 11: Hoạt động của biến áp dựa trên

A. hiện tượng tự cảm.

B. hiện tượng cảm ứng điện từ.

C. từ trường quay.

D. tác dụng của lực từ.

Câu 12: Mạch R, L, C nối tiếp có điện áp giữa hai đầu đoạn mạch u = 120
[image: image78.wmf]2

cos(t (V) với ( thay đổi được. Nếu ( = 100( rad/s thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là 1A và cường độ dòng điện tức thời sớm pha (/6 so với hiệu điện thế hai đầu mạch. Nếu ( = (  = 200( rad/s thì có hiện tượng cộng hưởng. Giá trị của các thiết bị trong mạch là

A. R = 60
[image: image79.wmf]3
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B. R = 60
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C. R = 60
[image: image85.wmf]3

(, C = 80(  và L =20(.
D. không xác định được.
Câu 13: Một khung dây dẫn có diện tích S = 50cm2 gồm 150 vòng dây quay đều với tốc độ 3000 vòng/phút trong một từ trường đều B có phương vuông góc với trục quay của khung và có độ lớn 0,02T. Từ thông cực đại gửi qua khung dây là

A. 1,5Wb.

B. 0,015Wb.

C. 1,5T.

D. 0,015T.

Câu 14: Nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ là

A. khung dây quay với vận tốc góc ( thì nam châm chữ U quay theo với vận tốc góc (o < (.

B. Nam châm chữ U quay với vận tốc góc ( thì khung dây quay nhanh dần cùng chiều với chiều quay của nam châm với vận tốc góc (o < (.

C. Nam châm chữ U quay với vận tốc góc ( thì khung dây quay nhanh dần cùng chiều với chiều quay của nam châm với vận tốc góc (o = (.

D. Cho dòng điện xoay chiều đi qua khung dây thì nam châm chữ U quay với vận tốc góc ( của dòng điện.

Câu 15: Trong máy phát điện ba pha mắc hình tam giác thì

A. Ud = Up.

B. Ud = Up
[image: image86.wmf]3

.

C. Ud = Up
[image: image87.wmf]2

.

D. Ud = Up/
[image: image88.wmf]3

.

Câu 16: Nguyên tắc tạo dòng điện xoay chiều dựa trên

A. hiện tượng cộng hưởng.

B. hiện tượng tự cảm.

C. hiện tượng cảm ứng điện từ.

D. từ trường quay.

Câu 17: Hệ số công suất của một mạch điện xoay chiều bằng

A. R.Z.

B. R/Z.

C. ZL/Z.

D. ZC/Z.

Câu 18: Mạch điện gồm điện trở R = 30
[image: image89.wmf]3
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. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở R là

A. UR = 60V.

B. UR = 120V.

C. UR = 60
[image: image92.wmf]2

V.

D. UR = 60
[image: image93.wmf]3

V.

Câu 19: Điện áp hai đầu một mạch điện là u = 200 cos100(t (V). Cường độ dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng là 5A và cường độ tức thời trễ pha (/2 so với u. Biểu thức cường độ dòng điện tức thời trong mạch là

A. i = 5 cos100(t (A).

B. i = 5
[image: image94.wmf]2

cos(100(t – (/2) (A). 

C. i = 5
[image: image95.wmf]2

cos(100(t + (/2) (A).

D. i = 5 cos(100(t – (/2) (A).

Câu 20: Năng lượng điện trường trong tụ điện của một mạch dao động với chu kì T sẽ

A. biến thiên điều hòa theo thời gian với chu kì 2T.

B. biến thiên điều hòa theo thời gian với chu kì T.

C. biến thiên điều hòa theo thời gian với chu kì T/2.

D. không biến thiên điều hòa theo thời gian.

Câu 21: Để truyền các tín hiệu truyền hình bằng vô tuyến người ta đã dùng các sóng điện từ có tần số cỡ

A. mHz.

B. kHz.

C. MHz.

D. GHz.

Câu 22: Tụ điện của một mạch dao động có điện dung 0,1(F; cuộn cảm có độ tự cảm 10mH; điện trở của mạch là 30(. Đặt vào mạch một suất điện động cưỡng bức có tần số cộng hưởng với mạch và có biên độ 1mV. Biên độ của cường độ dòng điện trong mạch là

A. 33 A.

B. 0,33 A.

C. 0,33.10-2 A.

D. 0,33.10-4 A.

Câu 23: Sóng ngắn vô tuyến có bước sóng cỡ

A. vài nghìn mét.

B. vài trăm mét.

C. vài chục mét.

D. vài mét.

Câu 24: Vận tốc của các electron khi tới anốt của một ống tạo tia X là 50000km/s. Biết khối lượng và điện tích của electron lần lượt là me = 9,1.10-31kg và   e = 1,6.10-19C. Để giảm vận tốc này 8000km/s thì phải giảm hiệu điện thế đặt vào ống

A. 2 100V.

B. 500V.

C. 5kV.

D. 7 100V.

Câu 25: Quang phổ vạch hấp thụ thu được

A. không cần điều kiện gì.

B. khi nhiệt độ của đám khí hay hơi phải thấp hơn nhiệt độ của nguồn phát quang phổ liên tục.

C. khi nhiệt độ của đám khí hay hơi phải cao hơn nhiệt độ của nguồn phát quang phổ liên tục.

D. khi áp suất của khối khí phải rất thấp.

Câu 26: Một nguồn điểm S phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng ( = 500nm chiếu sáng hai khe F1, F2 song song, cách đều S và cách nhau một khoảng a = 0,6mm. Khoảng cách từ S đến mặt phẳng của hai khe là d = 0,5m và đến màn M mà ta quan sát các vân giao thoa là L=1,3m. Khi cho S dịch chuyển một khoảng 2mm theo phương song song với màn mang hai khe và vuông góc với hai khe thì hệ vân trên màn M sẽ

A. dịch lên 5,2mm.

B. dịch xuống 2mm.

C. dịch xuống 5,2mm.

D. không thay đổi.

Câu 27: Máy quang phổ là dụng cụ dùng để

A. đo bước sóng các vạch quang phổ.

B. tiến hành các phép phân tích quang phổ.

C. quan sát và chụp quang phổ của các vật.

D. phân tích một chùm sáng phức tạp thành những thành phần đơn sắc.

Câu 28: Trong thí nghiệm I–âng, khoảng cách từ tâm của vân trung tâm đến vân tối thứ k được tính bằng công thức


A. 
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Câu 29: Khi rọi một chùm hẹp ánh sáng mặt trời xuống mặt nước trong một bể bơi thì thấy ở đáy bể một vệt sáng. Vệt sáng này

A. có màu trắng dù chiếu xiên hay chiếu vuông góc.

B. có nhiều màu dù chiếu xiên hay chiếu vuông góc.

C. có nhiều màu khi chiếu xiên và có màu trắng khi chiếu vuông góc.

D. không có màu dù chiếu thế nào.

Câu 30: Đối với thấu kính phân kỳ, một vật ảo sẽ
A. luôn cho ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật.

B. luôn cho ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật.

C. luôn cho ảnh thật, cùng chiều và lớn hơn vật.

D. có thể cho ảnh thật, cùng chiều và lớn hơn vật hoặc ảnh ảo, ngược chiều và lớn hơn hay nhỏ hơn vật.

Câu 31: Cho hai môi trường: thuỷ tinh có chiết suất n = 1,5; nước chiết suất n’=1,33. Hiện tượng phản xạ toàn phần ở mặt phân cách giữa hai môi trường đó sẽ


A. xảy ra với mọi tia sáng từ thuỷ tinh đến mặt phân cách.


B. xảy ra với tia sáng đi từ thuỷ tinh đến mặt phân cách với góc tới i lớn hơn igh với 
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C. có góc giới hạn phản xạ toàn phần là igh với 
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D. xảy ra với tia sáng đi từ nước đến mặt phân cách với góc tới i lớn hơn igh với 
[image: image102.wmf]'
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Câu 32: Tìm phát biểu sai về chiết suất:


A. Chiết suất tuyệt đối của một môi trường cho biết tỉ số giữa vận tốc ánh sáng truyền trong môi trường đó với vận tốc ánh sáng trong chân không.


B. Chiết suất tuyệt đối của môi trường chân không bằng 1, các môi trường trong suốt khác thì lớn hơn 1.


C. Chiết suất tỉ đối của môi trường 2 so với môi trường 1 (n21) bằng tỉ số vận tốc ánh sáng truyền trong môi trường 1 so với vận tốc ánh sáng truyền trong môi trường 2.


D. Môi trường nào có chiết suất lớn hơn gọi là môi trường chiết quang hơn.

Câu 33: Tìm phát biểu sai về gương cầu lồi:


A. Tiêu điểm F của gương cầu lồi là tiêu điểm ảo vì chùm tia tới song song cho chùm tia phản xạ phân kì.


B. Gương cầu lồi có mặt phản xạ là mặt cầu lồi.


C. Tia tới kéo dài đi qua F thì tia phản xạ song song với quang trục chính.


D. Vật thật nằm trong khoảng giữa tiêu điểm F và tâm C của gương sẽ cho ảnh thật, ngược chiều và lớn hơn vật.

Câu 34: Chiếu một tia sáng từ không khí vào một môi trường có chiết suất 
[image: image103.wmf]3
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 thì tia khúc xạ và tia phản xạ vuông góc nhau. Góc tới có giá trị


A. 60o.


B. 30o.


C. 45o.


D. 35o.

Câu 35: Nói về ảnh của một vật cho bởi gương phẳng. Phát biểu nào sau đây đúng ? 


A. Vật thật cho ảnh thật thấy được trong gương;


B. Vật thật có thể cho ảnh thật hay ảo phụ thuộc vào khoảng cách từ vật tới gương;


C. Vật thật cho ảnh ảo thấy được trong gương;


D. Vật ảo cho ảnh ảo thấy được trong gương.

Câu 36: Kính lúp là

A. một quang cụ có tác dụng làm tăng góc trông bằng cách tạo ra một ảnh ảo cùng chiều lớn hơn vật.

B. một hệ hai thấu kính hội tụ đồng trục, có tiêu cự khác nhau nhiều lần.

C. một thấu kính hội tụ bổ trợ cho mắt trong việc quan sát các vật nhỏ.

D. một quang cụ bổ trợ cho mắt trong việc quan sát các vật nhỏ, khi mắt nhìn qua quang cụ này, thấy ảnh của vật với góc trông α ( αmin.

Câu 37: Về cấu tạo của kính hiển vi và kính thiên văn thì

A. tiêu cự vật kính của kính thiên văn lớn hơn nhiều so với tiêu cự vật kính của kính hiển vi.

B. thị kính của kính hiển vi có độ tụ lớn hơn nhiều so với thị kính của kính thiên văn

C. khoảng cách giữa vật kính và thị kính của chúng đều bằng f1 + f2 khi ngắm chừng ở vô cực.

D. có thể biến kính thiên văn thành kính hiển vi bằng cách hoán đổi vật kính và thị kính cho nhau.

Câu 38: Một kính thiên văn có tiêu cự vật kính f1= 120cm, thị kính f2 = 5cm. Một người mắt tốt quan sát Mặt Trăng ở trạng thái không điều tiết. Khoảng cách giữa hai kính và độ bội giác của ảnh khi đó là

A. 125cm; 24.

B. 115cm; 20.

C. 124cm; 30.

D. 120cm; 25.

Câu 39: Muốn nhìn rõ vật thì 

A. vật phải đặt trong khoảng nhìn rõ của mắt.


B. vật phải đặt tại điểm cực cận của mắt.


C. vật phải đặt trong khoảng nhìn rõ của mắt và mắt nhìn ảnh của vật dưới góc trông α(αmin.

D. vật phải đặt càng gần mắt càng tốt.

Câu 40: Cho phản ứng hạt nhân
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, khối lượng của các hạt nhân là m(Ar) = 36,956889u, m(Cl) = 36,956563u, m(n) = 1,008670u, m(p) = 1,007276u, 1u = 931MeV/c2. Năng lượng mà phản ứng này toả ra hoặc thu vào là bao nhiêu?

A. Toả ra 1,60132MeV.

B. Thu vào 1,60132MeV.

C. Toả ra 2,562112.10-19J.

D. Thu vào 2,562112.10-19J.

Câu 41: Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ

A. các prôton.

B. các nơtron.

C. các prôton và các nơtron.

D. các prôton, nơtron và electron .

Câu 42:  Năng lượng liên kết là

A. toàn bộ năng lượng của nguyên tử gồm động năng và năng lượng nghỉ.

B. năng lượng tỏa ra khi các nuclon liên kết với nhau tạo thành hạt nhân.

C. năng lượng toàn phần của nguyên tử tính trung bình trên số nuclon.

D. năng lượng liên kết các electron và hạt nhân nguyên tử.

Câu 43: Công thức nào dưới đây không phải là công thức tính độ phóng xạ?

A. 
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Câu 44: Trong phóng xạ 
[image: image109.wmf]+
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 thì

A. Z' = (Z – 1); A' = A.

B. Z' = (Z – 1); A' = (A + 1).

C. Z' = (Z + 1); A' = A.

D. Z' = (Z + 1); A' = (A – 1).

Câu 45: Chất phóng xạ 
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[image: image113.wmf]Pb

206

82

. Biết khối lượng các hạt là mPb = 205,9744 u, mPo = 209,9828 u, m( = 4,0026 u. Giả sử hạt nhân mẹ ban đầu đứng yên và sự phân rã không phát ra tia ( thì động năng của hạt nhân con là

A. 0,1 MeV.

B. 0,1 MeV.

C. 0,1 MeV.

D. 0,2 MeV.

Câu 46: Điều nào sau đây là sai khi nói đến những kết quả rút ra từ thí nghiệm với tế bào quang điện?

A. Hiệu điện thế giữa anốt và catốt của tế bào quang điện luôn có giá trị âm khi dòng quang điện triệt tiêu;

B, Dòng quang điện vẫn tồn tại ngay cả khi hiệu điện thế giữa anốt và catốt của tế bào quang điện bằng không;

C. Cường độ dòng quang điện bão hoà không phụ thuộc cường độ chùm sáng kích thích;

D. Giá trị hiệu điện thế hãm phụ thuộc vào bước sóng của chùm sáng kích thích.

Câu 47: Các mức năng lượng của nguyên tử hiđrô có dạng 
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 trong đó n là số tự nhiên 1, 2, 3… Khi cung cấp cho nguyên tử hiđrô ở trạng thái cơ bản (n = 1) một phôtôn có năng lượng 6eV hoặc 12,75eV thì 

A. nguyên tử không hấp thụ phôtôn có năng lượng 6eV nhưng hấp thụ phôtôn có năng lượng 12,75eV và chuyển lên trạng thái kích thích N có n = 4. 

B. nguyên tử không hấp thụ phôtôn có năng lượng 6eV nhưng hấp thụ phôtôn có năng lượng 12,75eV và chuyển lên trạng thái kích thích N có n = 5.

C. nguyên tử không hấp thụ phôtôn có năng lượng 6eV nhưng hấp thụ phôtôn có năng lượng 12,75eV và chuyển lên trạng thái kích thích N có n = 6.

D. nguyên tử không hấp thụ phôtôn có năng lượng 6eV nhưng hấp thụ phôtôn có năng lượng 12,75eV và chuyển lên trạng thái kích thích N có n = 7.

Câu 48: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về thuyết lượng tử ánh sáng?

A. Những nguyên tử hay phân tử vật chất không hấp thụ hay bức xạ ánh sáng một cách liên tục mà theo từng phân riêng biệt, đứt quãng;

B. Chùm sáng là dòng hạt, mỗi hạt là một phôtôn;

C. Năng lượng của các phôtôn ánh sáng là như nhau, không phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng;

D. Khi ánh sáng truyền đi, các lượng tử ánh sáng  không bị thay đổi, không phụ thuộc vào khoảng cách tới nguồn sáng.

Sử dụng các dữ kiện sau để trả lời câu 49 và 50

Một tế bào quang điện có catôt được làm bằng asen (As). Công thoát của êlectron đối với asen bằng 5,15 eV. Cho biết hằng số Plăng là h = 6,625.10-34Js. Vận tốc của ánh sáng trong chân không là c = 3.108m/s và 1eV = 1,60.10-19J. Chiếu một chùm sáng đơn sắc có bước sóng 
[image: image115.wmf]l

 = 0,200(m vào catốt của tế bào quang điện. 

Câu 49: Vận tốc cực đại của êlectron khi nó vừa bị bật khỏi catôt là

A. Vomax = 0.1.106 m/s.

B. Vomax =0.61.106 m/s .

C. Vomax =0.82.106 m/s.

D. Vomax =0.91.106 m/s.

Câu 50: Vẫn giữ chùm sáng có bước sóng 0,200(m chiếu vào catốt. Cứ mỗi giây, catôt nhận được năng lượng của chùm sáng là P = 3mJ. Trong mỗi giây, catôt nhận được số phôtôn là



A. np =2.1015 phôtôn/s.



B. np =3.6.1015 phôtôn/s.



C. np =2.1015 phôtôn/s.



D. np =3.1015 phôtôn/s.

§Ò Sè 3

Thi tuyÓn sinh ®¹i häc, cao ®¼ng

Thêi gian lµm bµi 90 phót

Sè l­îng c©u hái: 50

Câu 1: Một vật dao động điều hòa. Câu khẳng định nào đúng?

A. Khi qua vị trí cân bằng (VTCB) nó có vận tốc bằng 0, gia tốc bằng 0.

B. Khi qua VTCB nó có vận tốc cực đại, gia tốc bằng 0.

C. Khi qua VTCB nó có vận tốc cực đại, gia tốc cực đại.

D. Khi qua VTCB nó có vận tốc bằng 0, gia tốc cực đại.

Câu 2: Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng chu kì T = 2s. Dao động thứ nhất có li độ ở thời điểm t = 0 bằng biên độ dao động và bằng 1cm. Dao động thứ hai có biên độ bằng 
[image: image116.wmf]3cm

, ở thời điểm t = 0, li độ bằng 0 và vận tốc có giá trị âm. Phương trình của dao động tổng hợp của hai dao động trên là


A. 
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C. 
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Câu 3: Một con lắc lò xo có cơ năng 1,0J, biên độ dao động 0,10m và tốc độ cực đại 1,0m/s. Độ cứng k của lò xo và khối lượng m của vật dao động lần lượt là

A. k = 20N/m và m = 2kg.

B. k = 200N/m và m = 2kg.

C. k = 200N/m và m = 0,2kg.

D. k = 20N/m và m = 0,2kg.

Câu 4: Một con lắc đơn dài l = 2,0m dao động tại một nơi có gia tốc trọng trường 
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. Số dao động toàn phần nó sẽ thực hiện được trong 5 phút là

A. 2.






B. 22.

C. 106.




D. 234.

Câu 5: Biên độ của dao động tổng hợp là lớn nhất khi hai dao động thành phần

A. cùng pha.

B. ngược pha.

C. vuông pha.

D. lệch pha một góc bất kì.

Câu 6: Dao động cưỡng bức có

A. tần số là tần số của ngoại lực tuần hoàn.

B. tần số là tần số riêng của hệ.

C. biên độ không phụ thuộc ngoại lực.

D. biên độ chỉ phụ thuộc tần số của ngoại lực.

Câu 7: Sử dụng cần rung dao động với tần số 50Hz để tạo sóng trên mặt nước. Ở một thời điểm t, người ta đo được đường kính 5 gợn sóng liên tiếp lần lượt bằng: 12,4; 14,3; 16,35; 18,3 và 20,45cm. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là

A. v ( 1m/s.

B. v ( 2m/s.

C. v ( 1cm/s.

D. v ( 2cm/s.

Câu 8: Một người đập một nhát búa vào một đầu ống bằng gang dài 952m. Một người khác đứng ở đầu kia nghe thấy hai tiếng gõ cách nhau 2,5s. Biết vận tốc âm trong không khí là 340m/s. Vận tốc âm thanh truyền trong gang là

A. 380m/s.

B. 179m/s.

C. 340m/s.

D. 3173m/s.

Câu 9: Sóng ngang sẽ

A. chỉ truyền được trong chất rắn.

B. truyền được trong chất rắn và chất lỏng.
C. truyền được trong chất rắn, chất khí và chất lỏng.
D. không truyền được trong chất rắn.
Câu 10: Trong hệ sóng dừng trên một sợi dây mà hai đầu được giữ cố định thì bước sóng bằng

A. khoảng cách giữa hai bụng sóng.

B. khoảng cách giữa hai nút sóng.

C. hai lần độ dài sợi dây.

D. hai lần khoảng cách giữa hai bụng sóng liên tiếp.

Câu 11: Mạch điện gồm 2 đèn mắc song song, đèn thứ nhất ghi 220V – 100W; đèn thứ hai ghi 220V – 150W. Các đèn đều sáng bình thường. Điện năng tiêu thụ của mạch trong một ngày là

A. 6000J.

B. 1,9.106J.

C. 1200kWh.

D. 6kWh.

[image: image1.wmf]o

10

a£

Câu 12: Cho mạch R, L, C nối tiếp: R = 30(, C = 
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F

4000

p

 và L = 
[image: image123.wmf]0,1

H

p

. Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch u = 120
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cos100(t (V). Hiệu điện thế hiệu dụng trên đoạn mạch AD là

A. UAD = 50
[image: image125.wmf]2

 V.

B. UAD = 100 V.

C. UAD = 100
[image: image126.wmf]2

 V. 
D. UAD = 200 V.

Câu 13: Một khung dây quay đều quanh trục ( trong một từ trường đều vuông góc với trục ( với vận tốc góc 150 vòng/phút. Từ thông cực đại gửi qua khung là 10/( Wb. Suất điện động hiệu dụng trong khung là

A. 25V.

B. 25
[image: image127.wmf]2

 V.

C. 50V.

D. 50
[image: image128.wmf]2

 V.

Câu 14: Cho mạch gồm điện trở R = 30( nối tiếp với cuộn cảm L. Điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch là u = 120cos100(t (V). Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm bằng 60V. Cường độ dòng điện tức thời trong mạch có dạng

A. i = 
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B. i = 
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C. i = 
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D. i = 
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Câu 15: Trong mạch điện xoay chiều nối tiếp có ZL = ZC thì hệ số công suất sẽ

A. bằng 0.

B. bằng 1.

C. phụ thuộc R.

D. phụ thuộc tỉ số ZL/ZC.

Câu 16: Trong máy phát điện xoay chiều một pha 

A. hệ thống vành khuyên và chổi quét được gọi là bộ góp.

B. phần cảm là bộ phận đứng yên.

C. phần ứng là bộ phận đứng yên.

D. phần cảm là phần tạo ra dòng điện.

Câu 17: Phát biểu nào không đúng cho dòng điện xoay chiều ba pha?

A. Dòng điện xoay chiều ba pha tương đương với ba dòng xoay chiều một pha.

B. Dòng điện xoay chiều ba pha tiết kiệm được dây dẫn, giảm hao phí trên đường truyền.

C. Dòng điện xoay chiều ba pha có thể tạo được từ trường quay một cách đơ giản.

D. Dòng điện xoay chiều ba pha chỉ dùng được với các tải tiêu thụ thật đối xứng.

Câu 18: Máy phát điện một chiều khác máy phát điện xoay chiều ở 

A. cấu tạo của phần ứng.

B. cấu tạo của phần cảm.

C. bộ phận đưa dòng điện ra ngoài.

D. cấu tạo của cả phần cảm và phần ứng.

Câu 19: Trong động cơ không đồng bộ ba pha có ba cuộn dây giống hệt nhau mắc hình tam giác. Mạch điện ba pha dùng để chạy động cơ này phải dùng số dây dẫn là

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

Câu 20: Sóng ngắn vô tuyến có bước sóng cỡ

E. vài nghìn mét.

F. vài trăm mét.

G. vài chục mét.

H. vài mét.

Câu 21: Biết vận tốc truyền sóng điện từ là 300 000km/s. Tần số của các sóng ngắn có bước sóng 25m và 30m là

A. 12.106 Hz và 107 Hz.

B. 1,2.106 Hz và 107 Hz.

C. 106 Hz và 1,2.107 Hz.

D. 106 Hz và 12.107 Hz.

Câu 22: Đặt một hộp kín bằng kim loại trong một vùng có sóng điện từ. Trong hộp kín sẽ

A. có điện trường.

B. có từ trường.

C. có điện từ trường.

D. không có điện từ trường.

Câu 23: Một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung 10pF và một cuộn cảm có độ tự cảm 1mH. Tần số của dao động điện từ riêng trong mạch là

A. f ≈ 19,8 Hz.

B. f ≈ 6,3.107 Hz.

C. f ≈ 0,05 Hz.

D. f ≈ 1,6 MHz.

Câu 24: Câu phát biểu nào sau đây về hiện tượng sắc sai là đúng?

A. Chỉ thấu kính hội tụ mới có sắc sai còn thấu kính phân kì thì không;

B. Mọi thấu kính đều có sắc sai còn gương cầu thì không;

C. Thấu kính dày mới có sắc sai còn thấu kính mỏng thì không;

D. Cả thấu kính và gương cầu đều có sắc sai.

Câu 25: Một chất khí được nung nóng có thể phát một quang phổ liên tục, nếu nó có

A. áp suất thấp và nhiệt độ cao.

B. khối lượng riêng lớn và nhiệt độ bất kì.

C. áp suất cao, nhiệt độ không quá cao.

D. áp suất thấp, nhiệt độ không quá cao.

Câu 26: Một nguồn sáng điểm phát đồng thời một bức xạ đơn sắc màu đỏ có bước sóng (1 = 640nm và một bức xạ màu lục, chiếu sáng hai khe I–âng. Trên màn quan sát thấy giữa hai vân sáng cùng màu với vân trung tâm có 7 vân màu lục. Giữa hai vân sáng này có số vân đỏ là

A. 3.

B. 5.

C. 6.

D. 8.

Câu 27: Khi một vật hấp thụ ánh sáng phát ra từ một nguồn, thì nhiệt độ của vật sẽ

A. thấp hơn nhiệt độ của nguồn.

B. bằng nhiệt độ của nguồn.

C. cao hơn nhiệt độ của nguồn.

D. có thể nhận giá trị bất kì.

Câu 28: Tia tử ngoại là loại bức xạ

A. không có tác dụng nhiệt.

B. cũng có tác dụng nhiệt.

C. không làm đen phim ảnh.

D. bước sóng lớn hơn so với ánh sáng khả kiến.

Câu 29: Tia X có bước sóng

A. lớn hơn tia hồng ngoại.

B. lớn hơn tia tử ngoại.

C. nhỏ hơn tia tử ngoại.

D. không thể đo được.

Câu 30: Các tia sáng mặt trời chiếu xuống mặt đất với góc 30o(so với mặt đất). Đặt một gương phẳng tại mặt đất để có tia phản xạ thẳng đứng hướng lên trên. Hãy tính góc nghiêng của gương so với phương thẳng đứng.

A. 60o.


B. 30o.


C. 40o.


D. 45o.

Câu 31: Tìm phát biểu sai về ảnh của vật qua gương cầu:

A. Vật thật qua gương cầu lồi luôn cho ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật.


B. Vật thật ở ngoài tiêu diện của gương cầu lõm luôn cho ảnh thật


C. Không có trường hợp tạo ảnh thật qua gương cầu lồi.


D. Vật thật nằm trong khoảng OF của gương cầu lõm cho ảnh ảo cùng chiều, lớn hơn vật.

Câu 32: Chiết suất tỉ đối giữa hai môi trường sẽ

A. cho biết tia sáng khúc xạ nhiều hay ít khi đi từ môi trường này vào môi trường kia.

B. càng lớn khi góc tới của tia sáng càng lớn.

C. càng lớn khi góc khúc xạ càng nhỏ.

D. bằng tỉ số giữa góc khúc xạ và góc tới.

Câu 33: Một lăng kính có góc chiết quang A. Chiếu 1 tia sáng tới lăng kính với góc tới nhỏ. Góc lệch của tia sáng qua lăng kính là D. Chiết suất của lăng kính được tính bằng
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Câu 34: Một bóng đèn nhỏ S đặt trong nước (chiết suất n=4/3), cách mặt nước 40 cm. Mắt đặt ngoài không khí, nhìn gần như vuông góc với mặt thoáng thì thấy ảnh S’ của S ở độ sâu 

A. 30cm. 

B. 53,3cm.

C.10 cm.

D.24 cm.

Câu 35:  Một thấu kính phẳng - lõm có chiết suất n = 1,5. Một vật thật cách thấu kính 40cm cho ảnh ảo nhỏ hơn vật 2 lần. Bán kính của mặt cầu lõm là
A. - 20 cm.    

B.  - 60 cm.

C.  20 cm.

D.  - 40 cm.

Câu 36: Để mắt viễn thị có thể nhìn rõ các vật ở gần như mắt thường, thì phải đeo loại kính sao cho khi vật ở cách mắt 25cm thì

A. ảnh cuối cùng qua thuỷ tinh thể phải hiện rõ trên võng mạc.

B. ảnh được tạo bởi kính đeo nằm trên võng mạc.

C. ảnh được tạo bởi kính đeo nằm tại điểm viễn cận của mắt.

D. ảnh được tạo bởi kính đeo nằm trong khoảng từ thuỷ tinh thể đến điểm cực viễn sau thuỷ tinh thể.

Câu 37: Để độ bội giác của kính lúp không phụ thuộc vào cách ngắm chừng, người quan sát phải đặt mắt

A. sát kính.

B. cách kính một khoảng 2f.

C. tại tiêu điểm ảnh của kính.

D. sao cho ảnh ảo của vật qua kính hiện ở viễn điểm cúa mắt.

Câu 38: Một kính hiển vi có tiêu cự vật kính f1, thị kính f2 = 4,5cm. Một người mắt tốt (Đ = 25cm) quan sát một vật nhỏ khi điều chỉnh kính sao cho ảnh cuối cùng hiện ở vô cực và có độ phóng đại góc bằng 
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. Khoảng cách giữa vật kính và thị kính là 20cm. Giá trị của f1 là:

A. 0,5cm.

B. 1cm.

C. 0,8cm.

D. 0,75cm.

Câu 39: Kính thiên văn là

A. hệ thấu kính có độ tụ âm để quan sát ảnh ảo của các vật ở rất xa.

B. một thấu kính hội tụ để nhìn vật ở rất xa.

C. hệ thống gồm một thấu kính hội tụ, một thấu kính phân kì để quan sát các vật ở rất xa.

D. hệ thống gồm hai thấu kính hội tụ có tiêu cự khác nhau để quan sát các vật ở rất xa. 

Câu 40: Công thoát của electron khỏi kim loại đồng 4,47eV. Cho biết hằng số Plăng là h=6,625.10-34Js. Vận tốc của ánh sáng trong chân không là c =3.108m/s và 1eV =1,60.10-19J. Giới hạn quang điện của đồng là
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Câu 41: Công thoát của electron khỏi kim loại đồng 4,47eV. Cho biết hằng số Plăng là h=6,625.10-34Js. Vận tốc của ánh sáng trong chân không là c =3.108m/s và 1eV =1,60.10-19J. Chiếu một bức xạ điện từ có bước sóng 
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Câu 42: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về thuyết lượng tử ánh sáng?

A. Những nguyên tử hay phân tử vật chất không hấp thụ hay bức xạ ánh sáng một cách liên tục mà theo từng phân riêng biệt, đứt quãng;

B. Chùm sáng là dòng hạt, mỗi hạt là một phôtôn;

C. Năng lượng của các phôtôn ánh sáng là như nhau, không phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng;

D. Khi ánh sáng truyền đi, các lượng tử ánh sáng  không bị thay đổi, không phụ thuộc vào khoảng cách tới nguồn sáng.

Câu 43: Các mức năng lượng của nguyên tử hiđrô có dạng 
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 trong đó n là số tự nhiên 1, 2, 3… Khi cung cấp cho nguyên tử hiđrô ở trạng thái cơ bản (n = 1) một phôtôn có năng lượng 6eV hoặc 12,75eV thì 

A. nguyên tử không hấp thụ phôtôn có năng lượng 6eV nhưng hấp thụ phôtôn có năng lượng 12,75eV và chuyển lên trạng thái kích thích N có n = 4. 

B. nguyên tử không hấp thụ phôtôn có năng lượng 6eV nhưng hấp thụ phôtôn có năng lượng 12,75eV và chuyển lên trạng thái kích thích N có n = 5.

C. nguyên tử không hấp thụ phôtôn có năng lượng 6eV nhưng hấp thụ phôtôn có năng lượng 12,75eV và chuyển lên trạng thái kích thích N có n = 6.

D. nguyên tử không hấp thụ phôtôn có năng lượng 6eV nhưng hấp thụ phôtôn có năng lượng 12,75eV và chuyển lên trạng thái kích thích N có n = 7.

Câu 44: Điều nào sau đây là đúng khi nói về pin quang điện?

A. Pin quang điện là một nguồn điện trong đó nhiệt năng biến thành điện năng;

B. Pin quang điện là một nguồn điện trong đó quang năng biến đổi trực tiếp thành điện năng;

C. Pin quang điện hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ;

D. A, B và C đều đúng

Câu 45: Hạt ( có động năng Kỏ = 3,1 MeV đập vào hạt nhân nhôm gây ra phản ứng 
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, khối lượng của các hạt nhân là m( = 4,0015 u, mAl = 26,97435 u, mP = 29,97005 u, mn = 1,008670 u, 1u = 931 Mev/c2. Giả sử hai hạt sinh ra có cùng vận tốc. Động năng của hạt n là

A. Kn = 8,8716 MeV.

B. Kn = 8,9367 MeV.

C. Kn = 9,2367 MeV.

D. Kn = 10,4699 MeV.

Câu 46: Trong phóng xạ 
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 hạt nhân 
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 biến đổi thành hạt nhân 
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 thì

A. Z' = (Z + 1); A' = A.

B. Z' = (Z – 1); A' = A.

C. Z' = (Z + 1); A' = (A – 1).

D. Z' = (Z – 1); A' = (A + 1).

Câu 47: Hạt nhân 
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có khối lượng là 55,940 u. Biết khối lượng của prôton là 1,0073 u và khối lượng của nơtron là 1,0087 u. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 
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 là

A. 70,5 MeV.

B. 70,4 MeV.

C. 48,9 MeV.

D. 54,4 MeV.

Câu 48: Hạt nhân 
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 có cấu tạo gồm:

A. 33 prôton và 27 nơtron .

B. 27 prôton  và 60 nơtron .

C. 27 prôton và 33 nơtron .

D. 33 prôton và 27 nơtron .

Câu 49: Cho phản ứng hạt nhân 
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, hạt nhân X là hạt nhân nào sau đây?

A. 
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Câu 50: Phóng xạ là hiện tượng

A. hạt nhân nguyên tử phát ra sóng điện từ.

B. hạt nhân nguyên tử phát ra các tia (, (, (.

C. hạt nhân nguyên tử phát ra các tia không nhìn thấy và biến đổi thành hạt nhân khác.

D. hạt nhân nguyên tử nặng bị phá vỡ thành các hạt nhân nhẹ khi hấp thụ nơtron.

§Ò Sè 4

Thi tuyÓn sinh ®¹i häc, cao ®¼ng

Thêi gian lµm bµi 90 phót

Sè l­îng c©u hái: 50

Câu 1: Một điểm M chuyển động đều với tốc độ 0,60m/s trên một đường tròn có đường kính 0,40m. Hình chiếu của điểm M lên một đường kính của đường tròn dao động điều hòa với biên độ và tần số góc lần lượt là

A. A = 0,40m và ( = 3,0rad/s.

B. A = 0,20m và ( = 3,0rad/s.

C. A = 0,40m và ( = 1,5rad/s.

D. A = 0,20m và ( = 1,5rad/s.

Câu 2: Một con lắc đơn có chu kì 
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A. 
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Câu 3: Dao động tắt dần sẽ

A. có biên độ dao động tăng dần.

B. càng kéo dài khi tần số dao động càng lớn.

C. càng kéo dài khi tần số dao động càng nhỏ.

D. càng kéo dài khi lực ma sát càng nhỏ.

Câu 4: Một vật có khối lượng 0,4kg được treo vào lò xo có độ cứng 80N/m. Vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ dao động 0,1m. Gia tốc của vật ở vị trí biên có độ lớn bằng

A. 0m/
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B. 5m/
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Câu 5: Một con lắc dao động tắt dần. Cứ sau mỗi chu kì, biên độ dao động giảm 3%. Phần năng lượng của con lắc bị mất đi trong một dao động toàn phần là

A. 3%.

B. 6%.

C. 9%.

D. không xác định được.

Câu 6: Một con lắc đơn được thả không vận tốc đầu từ biên độ góc
[image: image173.wmf]o

a

. Biểu thức cơ năng của con lắc là:

A. 
[image: image174.wmf]t

mgl

W(1c)

2

o

os

=-a

.


B. 
[image: image175.wmf]to

Wmgl(1cos)

=-a

.


C. 
[image: image176.wmf]to

mgl

Wcos

2

=q


.

D. 
[image: image177.wmf]to

Wmgl(1cos)

=+q

.

Câu 7: Trong hệ sóng dừng trên một sợi dây, khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng liên tiếp bằng

A. một bước sóng.

B. hai bước sóng.
C. một phần tư bước sóng.
D. nửa bước sóng.
Câu 8: Sóng dọc 

A. không truyền được trong chất rắn.

B. truyền được qua chất rắn, chất lỏng và chất khí.
C. truyền được qua mọi chất, kể cả chân không.
D. chỉ truyền được trong chất rắn.
Câu 9: Hiện tượng giao thoa sóng là hiện tượng

A. giao nhau của hai sóng tại một điểm của môi trường.

B. tổng hợp của hai dao động kết hợp.

C. tạo thành các vân hình hypebol trên mặt nước.

D. hai sóng có thể tăng cường hoặc triệt tiêu nhau tùy hiệu lộ trình của chúng khi gặp nhau tại một điểm.

Câu 10: Một lá thép rung động với chu kì 80ms. Âm thanh do nó phát ra sẽ

E. nghe được.

F. không nghe được.

G. là sóng siêu âm.

H. là sóng ngang.

Câu 11: Trong việc truyền tải điện năng, để giảm công suất hao phí trên đường dây tải đi k lần thì phải

A. giảm hiệu điện thế đi k lần.

B. tăng hiệu điện thế 
[image: image178.wmf]k

 lần.

C. giảm hiệu điện thế 
[image: image179.wmf]k

 lần.

D. tăng tiết diện dây dẫn k lần.

Câu 12: Trong phương pháp chỉnh lưu nửa chu kì như sơ đồ bên, đèn sẽ 

A. sáng khi A dương, B âm.

B. sáng khi b dương, A âm.

C. luôn sáng.

D. không sáng.

Câu 13: Trong động cơ không đồng bộ ba pha có ba cuộn dây giống hệt nhau mắc hình tam giác. Mạch điện ba pha dùng để chạy động cơ này phải dùng số dây dẫn là

E. 3.

F. 4.

G. 5.

H. 6.

Câu 14: Trong máy phát điện ba pha mắc hình tam giác thì

A. Id = Ip.

B. Id = Ip
[image: image180.wmf]3

.

C. Id = Ip
[image: image181.wmf]2

.

D. Id = Ip/
[image: image182.wmf]3

.

Câu 15: Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần rôto gồm 20 cực nam châm điện (10 cực nam và 10 cực bắc). Để phát ra dòng điện có tần số 50Hz thì rôto phải có vận tốc góc bằng

A. 50 vòng/phút.

B. 300 vòng/phút.

C. 500 vòng/phút.

D. 1500 vòng/phút.

Câu 16: Mạch điện gồm điện trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp. Điện áp ở hai đâu mạch u = 50
[image: image183.wmf]2

cos100(t (V). Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm là UL = 30V và hai đầu tụ điện là UC = 60V. Hệ số công suất của mạch bằng

A. cos(  = 3/5.

B. cos(  = 6/5.

C. cos(  = 5/6.

D. cos(  = 4/5.

Câu 17: Cường độ dòng điện tức thời trong mạch có dạng: i = 5 cos(100(t – (/3) (A). Những thời điểm tại đó cường độ dòng điện trên dây triệt tiêu là

E. t = 
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F. t = 
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G. t = 
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H. t = 
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Câu 18: Trong mạch RC nối tiếp thì

A. cường độ dòng điện sớm pha (/2 so với hiệu điện thế.

B. cường độ dòng điện sớm pha (/4 so với hiệu điện thế.

C. cường độ dòng điện trễ pha (/2 so với hiệu điện thế.

D. cường độ dòng điện trễ pha (/4 so với hiệu điện thế.

Câu 19: Điện áp tức thời giữa hai đầu một mạch điện là u = 80 cos100(t (V). Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch là

E. 80
[image: image188.wmf]2

 V.

F. 80 V.

G. 40
[image: image189.wmf]2

 V.

H. 40 V

Câu 20: Năng lượng điện trường trong tụ điện của một mạch dao động với chu kì T sẽ

E. biến thiên điều hòa theo thời gian với chu kì 2T.

F. biến thiên điều hòa theo thời gian với chu kì T.

G. biến thiên điều hòa theo thời gian với chu kì T/2.

H. không biến thiên điều hòa theo thời gian.

Câu 21: Trong việc truyền thanh bằng sóng trung 800kHz, người ta sử dụng cách biến điệu biên độ. Số chu kì dao động điện cao tần trong một chu kì dao động điện âm tần 500Hz là

A. 1,6 chu kì.

B. 1600 chu kì.

C. 0,625 chu kì.

D. 625 chu kì.

Câu 22: Trong sóng điện từ thì 

A. dao động của điện trường cùng pha với dao động của từ trường.

B. dao động của điện trường sớm pha hơn (/2 so với dao động của từ trường.

C. dao động của điện trường sớm pha hơn ( so với dao động của từ trường.

D. dao động của cường độ điện trường cùng pha với dao động của từ cảm tại mỗi điểm trên phương truyền.

Câu 23: Trong thiết bị “bắn tốc độ” xe cộ trên đường thì

A. chỉ có máy phát sóng vô tuyến.

B. chỉ có máy thu sóng vô tuyến.

C. có cả máy phát và máy thu sóng vô tuyến.

D. không có máy phát và máy thu sóng vô tuyến.

Câu 24: Vận tốc của các electron khi tới anốt của một ống tạo tia X là 50000km/s. Biết khối lượng và điện tích của electron lần lượt là me = 9,1.10-31kg và   e = 1,6.10-19C. Để giảm vận tốc này 8000km/s thì phải giảm hiệu điện thế đặt vào ống

E. 2 100V.

F. 500V.

G. 5kV.

H. 7 100V.

Câu 25: Quang phổ vạch phát xạ là

A. quang phổ gồm một dải sáng có màu sắc biến đổi liên tục từ đỏ đến tím.

B. quang phổ do các vật có tỉ khối lớn phát ra khi bị nung nóng.

C. quang phổ không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng, chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng.

D. quang phổ do các chất khí hay hơi bị kích thích bằng cách nung nóng hay phóng tia lửa điện …phát ra.

Câu 26: Một nguồn điểm S phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng ( = 500nm chiếu sáng hai khe F1, F2 song song, cách đều S và cách nhau một khoảng a = 0,6mm. Khoảng cách từ S đến mặt phẳng của hai khe là d = 0,5m và đến màn M mà ta quan sát các vân giao thoa là L=1,3m. Khi cho S dịch chuyển một khoảng 2mm theo phương song song với màn mang hai khe và vuông góc với hai khe thì hệ vân trên màn M sẽ

E. dịch lên 5,2mm.

F. dịch xuống 2mm.

G. dịch xuống 5,2mm.

H. không thay đổi.

Câu 27: Một chất khí được nung nóng có thể phát một quang phổ liên tục, nếu nó có

E. áp suất thấp và nhiệt độ cao.

F. khối lượng riêng lớn và nhiệt độ bất kì.

G. áp suất cao, nhiệt độ không quá cao.

H. áp suất thấp, nhiệt độ không quá cao.

Câu 28: Trong một thí nghiệm I–âng, hai khe hẹp F1, F2 cách nhau một khoảng a=1,2mm. Màn M để hứng vân giao thoa ở cách mặt phẳng chứa hai khe một khoảng D=0,9m. Người ta quan sát được 9 vân sáng. Khoảng cách giữa tâm hai vân sáng ngoài cùng là 3,6mm. Tần số của bức xạ sử dụng trong thí nghiệm này là

A. f = 5.1012Hz.

B. f = 5.1013Hz.
C. f = 5.1014Hz.
D. f = 5.1015Hz.
Câu 29: Khi sóng ánh sáng truyền từ một môi trường này sang một môi trường khác thì

B. tần số không đổi nhưng bước sóng thay đổi.

C. bước sóng không đổi nhưng tần số thay đổi.

D. cả tần số lẫn bước sóng đều không đổi.

E. cả tần số lẫn bước sóng đều thay đổi.

Câu 30: Một thấu kính phẳng - lõm có bán kính mặt lõm là 15cm, làm bằng thuỷ tinh chiết suất n=1,5. Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính và trước thấu kính cho ảnh ảo cách thấu kính 15cm. Xác định vị trí đặt vật.

A. 30cm.

B. 10cm.

C.  20cm.

D. 40cm.

Câu 31: Một lăng kính có góc chiết quang A. Chiếu 1 chùm tia sáng hẹp nằm trong tiết diện thẳng góc của lăng kính. Góc lệch cực tiểu của tia sáng sau khi qua lăng kính là Dmin. Chiết suất của lăng kính tính bằng
A.  
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Câu 32: Vận tốc truyền của ánh sáng trong chân không là 3.108m/s. Nước có chiết suất là n=
[image: image194.wmf]4

3

. Suy ra vận tốc truyền của ánh sáng trong nước là

A. 2,5.108m/s.

B. 2,25.108m/s.

C. 1,33.108m/s.

D. 0,25.107m/s.

Câu 33: Vật thật qua gương cầu lõm cho ảnh thật nhỏ hơn vật phải nằm trong khoảng nào trước gương? 

A. 0(d<f.


B. f<d<2f.


C. f<d<(.


D. 2f(d((.

Câu 34: Cho hai gương phẳng vuông góc với nhau. Tia tới G1 và tia phản xạ lần thứ hai từ G2 sẽ
A. vuông góc với nhau.

B. song song nhưng ngược chiều.

C. song song cùng chiều.

D. trùng nhau.

Câu 35: Thả nổi một nút chai rất mỏng hình tròn, bán kính 11 cm trên mặt chậu nước (chiết suất n=4/3). Dưới đáy chậu đặt một ngọn đèn nhỏ sao cho nó nằm trên đường thẳng đi qua tâm  và vuông góc với nút chai. Khoảng cách tối đa từ ngọn đèn đến nút chai để cho các tia sáng không thấy được trên mặt nước là

A. 7,28 cm.


B. 9,7 cm.   

   
C. 3,23 cm.


D. 1,8 cm.

Câu 36: Để thay đổi cách ngắm chừng một vật qua kính hiển vi, người ta

A. cố định thị kính, di chuyển vật kính.

B. cố định vật kính, di chuyển thị kính.

C. di chuyển toàn bộ vật kính và thị kính.

D. di chuyển vật cần quan sát.

Câu 37: Một người mắt thường có điểm cực cận cách mắt 25cm quan sát một vật nhỏ qua kính lúp có tụ số 10đp. Kính sát mắt. Độ bội giác của kính khi người ấy ngắm chừng ở cực cận là

A. 10.

B. 5.

C. 2,5.

D. 3,5.
Câu 38: Để mắt cận thị có thể nhìn rõ các vật ở xa như mắt thường, thì phải đeo loại kính sao cho khi vật ở vô cực thì

A. ảnh cuối cùng qua hệ kính - mắt phải hiện rõ trên võng mạc.

B. ảnh được tạo bởi kính đeo nằm trên võng mạc.

C. ảnh được tạo bởi kính đeo nằm tại điểm cực cận của mắt.

D. ảnh được tạo bởi kính đeo nằm trong khoảng từ vô cực đến điểm cực viễn của mắt.

Câu 39: Một kính lúp có tiêu cự 4cm. Một người cận thị quan sát vật nhỏ qua kính lúp (mắt đặt cách kính 5cm) có phạm vi ngắm chừng từ 2,4cm đến 3,75cm. Mắt người quan sát có giới hạn nhìn rõ trong khoảng

A. 11cm đến 60cm.

B. 11cm đến 65cm.

C. 12,5cm đến 50cm.

D. 12,5cm đến 65cm.

Câu 40: Kết luận nào về bản chất của các tia phóng xạ dưới đây là không đúng?

A. Tia (, (, ( đều có chung bản chất là sóng điện từ có bước sóng khác nhau;

B. Tia ( là dòng các hạt nhân nguyên tử;

C. Tia ( là dòng hạt mang điện;

D. Tia ( là sóng điện từ.

Câu 41:  Hạt nhân triti (T) và đơteri (D) tham gia phản ứng nhiệt hạch sinh ra hạt ( và hạt nơtrôn. Cho biết độ hụt khối của hạt nhân triti là (mT = 0,0087 u, của hạt nhân đơteri là (mD = 0,0024 u, của hạt nhân X là (m( = 0,0305 u; 1u = 931 MeV/c2. Năng lượng toả ra từ phản ứng trên là bao nhiêu?

A. (E = 18,0614 MeV.

B. (E = 38,7296 MeV.

C. (E = 18,0614 J.

D. (E = 38,7296 J.

Câu 42: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Tia ( là dòng các hạt nhân nguyên tử Hêli 
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;

B. Khi đi qua điện trường giữa hai bản của tụ điện tia ( bị lệch về phía bản âm;

C. Tia ( ion hóa không khí rất mạnh;

D. Tia ( có khả năng đâm xuyên mạnh nên được sử dụng để chữa bệnh ung thư.

Câu 43: 
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 là chất phóng xạ 
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b

 với chu kỳ bán rã 15 giờ. Ban đầu có một lượng 
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 thì sau một khoảng thời gian bao nhiêu lượng chất phóng xạ trên bị phân rã 75%?

A. 7 h 30 min;

B. 15 h 00 min;

C. 22 h 30 min;

D. 30 h 00 min.

Câu 44: Chất phóng xạ 
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 phát ra tia ( và biến đổi thành 
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. Biết khối lượng các hạt là mPb = 205,9744 u, mPo = 209,9828 u, mỏ = 4,0026 u. Năng lượng tỏa ra khi 10g Po phân rã hết là

A. 2,2.1010 J.

B. 2,5.1010 J.

C. 2,7.1010 J.

D. 2,8.1010 J.

Câu 45: Cho phản ứng hạt nhân 
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, hạt nhân X là hạt nhân nào sau đây?

A. ( ;

B. 
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Câu 46: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hiện tượng phát quang?

A. Sự huỳnh quang của chất khí, chất lỏng và sự lân quang của các chất rắn gọi là sự phát quang;

B. Sự phát quang còn gọi là sự phát sáng lạnh;

C. Hiện tượng phát quang của các chất rắn đã được ứng dụng trong việc chế tạo các đèn huỳnh quang;

D. A, B và C đều đúng.

Câu 47: Phát biểu nào sau đây là sai với nội dung hai giả thuyết của Bo?

A. Nguyên tử có năng lượng xác định khi nguyên tử đó ở trạng thái dừng;

B. Trong các trạng thái dừng, nguyên tử không bức xạ hay hấp thụ năng;

C. Khi chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng thấp sang trạng thái dừng có năng lượng cao nguyên tử sẽ phát ra phôtôn;

D. Ở các trạng thái dừng khác nhau năng lượng của các nguyên tử có giá trị khác nhau.

Câu 48: Một quả cầu bằng đồng không mang điện và cô lập về điện có giới hạn quang điện 
[image: image204.wmf]l

o = 0,262mm. Cho h = 6,625.10-34J.s; c= 3.108m/s; e =- 1,6.10-19C. Chiếu vào quả cầu đó một bức xạ có tần số f =1,5.1015Hz. Khi đã ổn định, điện thế cực đại của quả cầu là

A. U max = 3,47 V.

B. U max = 2,47 V.

C. U max = 1,47 V.  

D. U max = 0,47 V.

Câu 49:  Khi chiếu vào catốt của tế bào quang điện một bức xạ đơn sắc có bước sóng ( = 0,495(m thì có hiện tượng quang điện. Để triệt tiêu dòng quang điện, giữa anốt và catốt phải có một hiệu điện thế hãm Uh. Nếu như bước sóng của bức xạ trên giảm 1,5 lần thì độ lớn hiệu điện thế hãm sẽ tăng
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Câu 50: Cho ba vạch có bước sóng dài nhất trong ba dãy quang phổ vủa hiđrô là 
[image: image209.wmf]l

1L =0,1216(m (laiman), 
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1B= 0,6563(m (banme) và 
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1P =1,8751(m(pasen). Số vạch khác có thể tìm được bước sóng là

A. hai vạch.

B. ba vạch.

C. bốn vạch.

 D. năm vạch.
§Ò Sè 5

Thi tuyÓn sinh ®¹i häc, cao ®¼ng

Thêi gian lµm bµi 90 phót

Sè l­îng c©u hái: 50

Câu 1: Dao động tự do có

A. chu kì và năng lượng chỉ phụ thuộc vào đặc tính của hệ.

B. pha ban đầu và tần số chỉ phụ thuộc vào đặc tính của hệ.

C. pha ban đầu và biên độ chỉ phụ thuộc vào đặc tính của hệ.

D. chu kì và pha ban đầu phụ thuộc vào đặc tính của hệ.

Câu 2: Một con lắc gõ giây (của đồng hồ quả lắc) có chu kì 2,00s. Tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,80m/s2 thì con lắc gõ giây phải có chiều dài là

A. l = 96,6m.

B. l = 3,12m.

C. l = 0,993m.

D. l = 0,04m.

Câu 3: Một chất điểm M dao động điều hòa trên một đường thẳng xung quanh một điểm O với chu kì T = 0,314s. Chọn gốc tọa độ là điểm O. Tại thời điểm ban đầu, tọa độ của M là x = +2cm và vận tốc của nó bằng không thì phương trình dao động của m là


A. 
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Câu 4: Một chất điểm dao động điều hòa trên một đường thẳng với tần số góc (. Tại thời điểm ban đầu, tọa độ của chất điểm là xm và vận tốc của nó bằng không. Vận tốc v của chất điểm khi nó ở li độ x là
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Câu 5: Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi

A. tần số của lực cưỡng bức lớn hơn tần số dao động riêng của hệ.

B. tần số của lực cưỡng bức nhỏ hơn tần số dao động riêng của hệ.

C. tần số của lực cưỡng bức bằng tần số dao động riêng của hệ.

D. tần số của lực cưỡng bức gấp đôi tần số dao động riêng của hệ.

Câu 6: Một con lắc đơn dài 44cm được treo vào trần của một toa xe lửa. Con lắc bị kích động mỗi khi bánh của toa xe gặp chỗ nối nhau của đường ray. Cho biết chiều dài của mỗi đường ray là 12,5m. Lấy 
[image: image220.wmf]2
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. Để biên độ dao động của con lắc lớn nhất thì tàu phải chạy thẳng đều với vận tốc

A. v ≈ 0,9 m/s. 

B. v ≈ 88,4 m/s.

C. v ≈ 9,4 m/s.

D. v ≈ 0,4 m/s.

Câu 7: Siêu âm là âm thanh 

E. có tần số nhỏ hơn tần số âm thanh thông thường.

F. có cường độ rất lớn, gây điếc vĩnh viễn.

G. có tần số trên 20000Hz.

H. truyền trong mọi môi trường nhanh hơn âm thanh thông thường.

Câu 8: Hai điểm S1, S2 trên mặt một chất lỏng, cách nhau 18cm, dao động cùng pha với biên độ a và tần số 20Hz. Vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là 1,2m/s. Số gợn sóng hình hypebol giữa S1, S2 là

A. 4.

B. 5.

C. 6.

D. 7.

Câu 9: Hai sóng kết hợp là hai sóng cùng tần số có

A. cùng biên độ và cùng pha.

B. hiệu lộ trình không đổi theo thời gian.
C. hiệu số pha không đổi theo thời gian.
D. cùng biên độ.
Câu 10: Trong thí nghiệm tạo sóng dừng trên dây dài 0,4m, một đầu dây dao động với tần số 60Hz thì dây rung với 1múi. Vận tốc truyền sóng trên dây bằng

A. 24m/s.

B. 48m/s.
C. 0,6cm/s.
D. 1,2cm/s.
Câu 11: Điện áp hai đầu một mạch điện là u = 200 cos100(t (V). Cường độ dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng là 5A và cường độ tức thời trễ pha (/2 so với u. Biểu thức cường độ dòng điện tức thời trong mạch là

E. i = 5 cos100(t (A).

F. i = 5
[image: image221.wmf]2
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G. i = 5
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cos(100(t + (/2) (A).

H. i = 5 cos(100(t – (/2) (A).

Câu 12: Một động cơ không đồng bộ ba pha có hiệu điện thế định mức mỗi pha là 220V. Biết công suất của động cơ là 15,84kW và hệ số công suất bằng 0,8. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mỗi cuộn dây của động cơ là

A. 0.03A.

B. 0.09A.

C. 30A.

D. 90A.

Câu 13: Biến áp làm việc bình thường có tỉ số biến áp bằng 3 khi hiệu điện thế và cường độ dòng điện trên mạch sơ cấp là U1 = 360V, I1 = 6A thì các giá trị tương ứng ở mạch thứ cấp là

A. U2 = 1080V và I2 = 18A.

B. U2 = 1080V và I2 = 2A.

C. U2 = 120V và I2 = 18A.

D. U2 = 120V và I2 = 2A.

Câu 14: Mạch điện xoay chiều gồm điện trở R = 30( nối tiếp với một tụ điện C. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch bằng 100V, giữa hai đầu tụ điện bằng 80V. Dung kháng của tụ là

A. 40(.

B. 50(.

C. 60(.

D. 80(.

Câu 15: Công suất tỏa nhiệt trong một mạch điện xoay chiều phụ thuộc vào

E. điện trở.

F. cảm kháng.

G. dung kháng.

H. tổng trở.

Câu 16: Trong máy phát điện xoay chiều một pha, từ trường quay có vectơ 
[image: image223.wmf]B
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quay 3000vòng/phút tạo bởi 20 cực nam châm điện (10 cực nam và 10 cực bắc) quay với tốc độ

E. 5 vòng/s.

F. 10 vòng/s.

G. 50 vòng/s.

H. 150 vòng/s.

Câu 17: Trong máy phát điện ba pha mắc hình sao thì

E. Ud = Up.

F. Ud = Up
[image: image224.wmf]3

.

G. Ud = Up
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.

H. Ud = Up/
[image: image226.wmf]3

.

Câu 18: Nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ là

E. khung dây quay với vận tốc góc ( thì nam châm chữ U quay theo với vận tốc góc (o < (.

F. Nam châm chữ U quay với vận tốc góc ( thì khung dây quay nhanh dần cùng chiều với chiều quay của nam châm với vận tốc góc (o < (.

G. Nam châm chữ U quay với vận tốc góc ( thì khung dây quay nhanh dần cùng chiều với chiều quay của nam châm với vận tốc góc (o = (.

H. Cho dòng điện xoay chiều đi qua khung dây thì nam châm chữ U quay với vận tốc góc ( của dòng điện.

Câu 19: Bộ góp trong máy phát điện một chiều đóng vai trò của 

A. bộ chỉnh lưu.

B. điện trở.

C. tụ điện.

D. cuộn cảm.

Câu 20: Điện từ trường xuất hiện ở

A. xung quanh một điện tích đứng yên.

B. xung quanh một điện tích dao động.

C. xung quanh một dòng điện không đổi.

D. xung quanh một ống dây điện.

Câu 21: Một mạch dao động gồm tụ điện có điện dung 1800pF, cuộn cảm có độ tự cảm 2(H. Điện trở của mạch nhỏ không đáng kể. Người ta tạo ra trong mạch một dao động điện từ. Điện áp cực đại giữa hai bản tụ là 1mV. Lấy gốc thời gian là lúc điện áp trên tụ đạt cực đại thì biểu thức của cường độ dòng điện là

A. i = 
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Câu 22: Dụng cụ có cả máy phát và máy thu sóng vô tuyến là

A. máy thu thanh.

B. máy thu hình.

C. điện thoại di động.

D. cái điều khiển tivi.

Câu 23: Trong một mạch dao động không lí tưởng, đại lượng có thể coi như không thay đổi theo thời gian là

A. biên độ.

B. năng lượng điện từ.

C. chu kì dao động riêng.

D. pha dao động.

Câu 24: Khi một chùm sáng đơn sắc truyền từ không khí vào thủy tinh thì

A. tần số tăng, bước sóng giảm.

B. tần số giảm, bước sóng tăng.

C. tần số không đổi, bước sóng tăng.

D. tần số không đổi, bước sóng giảm.

Câu 25: Một khe hẹp F phát ánh sáng đơn sắc bước sóng ( = 600nm chiếu sáng hai khe F1, F2 song song với F và cách nhau 1,2mm. Vân giao thoa được quan sát trên một màn M song song với mặt phẳng chứa F1, F2 và cách nó 0,5m. Tại điểm M cách vân trung tâm 0,88mm sẽ là

A. vân sáng thứ ba kể từ vân trung tâm.

B. vân sáng thứ tư kể từ vân trung tâm.
C. vân tối thứ ba kể từ vân trung tâm.
D. vân tối thứ tư kể từ vân trung tâm.
Câu 26: Quang phổ liên tục của một vật sẽ

A. phụ thuộc bản chất của vật.

B. phụ thuộc nhiệt độ của vật.

C. phụ thuộc cả bản chất và nhiệt độ của vật.

D. không phụ thuộc bản chất và nhiệt độ của vật.

Câu 27: Thực hiện giao thoa ánh sáng nhờ khe I – âng với a = 2mm, D = 2m. Nguồn S phát ánh sáng trắng gồm vô số các bức xạ đơn sắc có bước sóng trong khoảng từ 0,4(m đến 0,76(m. Các bức xạ bị tắt tại điểm cách vân trung tâm 3,3mm là

E. (1 = 
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G. (1 = 
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Câu 28: Tia tử ngoại là loại bức xạ

E. không có tác dụng nhiệt.

F. cũng có tác dụng nhiệt.

G. không làm đen phim ảnh.

H. bước sóng lớn hơn so với ánh sáng khả kiến.

Câu 29: Vận tốc của các electron khi đập vào anốt của một ống tạo tia X là 45000km/s. Biết khối lượng và điện tích của electron lần lượt là me = 9,1.10-31kg và   e = 1,6.10-19C. Để tăng vận tốc này thêm 5000km/s thì phải tăng hiệu điện thế đặt vào ống thêm

A. 13kV.

B. 5 800V.

C. 1300V.

D. 7100V

Câu 30: Đối với gương phẳng, khoảng dời của ảnh
A. bằng khoảng dời của gương và cùng chiều dời của gương.

B. bằng khoảng dời của gương và ngược chiều dời của gương.

C. gấp đôi khoảng dời của gương và cùng chiều dời của gương.

D. gấp đôi khoảng dời của gương và ngược chiều dời của gương. 

Câu 31: Với gương cầu lõm, vật và ảnh cùng chiều với nhau khi vật

A. ở trước gương.


B. ở trong khoảng tiêu cự.


C. là vật thật ở ngoài khoảng tiêu cự.


D. ở trước gương một khoảng bằng hai lần tiêu cự.

Câu 32: Có tia sáng đi từ không khí vào ba môi trường (1), (2) và (3). Với cùng góc tới i, góc khúc xạ tương ứng là r1, r2, r3, biết r1< r2< r3. Phản xạ toàn phần không xảy ra khi ánh sáng truyền từ môi trường nào tới môi trường nào ?
A. Từ (1) tới (2).

B. Từ (1) tới (3).

C. Từ (2) tới (3).

D. Từ (2) tới (1).
Câu 33: Một thấu kính phẳng - lõm có bán kính mặt lõm là 15cm, làm bằng thuỷ tinh chiết suất n=1,5. Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính và trước thấu kính cho ảnh ảo cách thấu kính 15cm. Vật cách thấu kính

A. 30cm.

B. 10cm.

C.  20cm.

D. 40cm.

Câu 34: Gọi io là góc tới trong môi trường có chiết suất no, r là góc khúc xạ trong môi trường có chiết suất n. Biểu thức nào sau đây đúng khi nói về định luật khúc xạ ?

A. n.sinio = no.sinr;

B. 
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Câu 35: Một thấu kính phẳng - lõm có bán kính mặt lõm bằng 10cm, đặt trong không khí. Thấu kính có tiêu cự 20cm. Chiết suất của chất làm thấu kính có giá trị

A. n =1,5.

B. n =1,73.

C. n =1,41.

D. n =1,68.

Câu 36: Khi chiếu phim để người xem có cảm giác quá trình đang xem diễn ra liên tục, thì nhất thiết phải chiếu các cảnh cách nhau một khoảng thời gian là:

A. t = 0,1s.

B. t > 0,1s.

C. t = 0,04s.

D. t = 0,4s.

Câu 37: Gọi d’, f, k, l lần lượt là vị trí ảnh, tiêu cự, độ phóng đại ảnh của vật qua kính lúp và khoảng cách từ mắt đến kính. Tìm phát biểu sai về độ bội giác của kính lúp:

A. Trong trường hợp tổng quát, ta có: 
[image: image238.wmf].
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B. Khi ngắm chừng ở cực cận: Gc= k.

C. Khi ngắm chừng ở vô cực: 
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D. Khi ngắm chừng ở cực viễn: 
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Câu 38: Một kính thiên văn có tiêu cự vật kính f1, thị kính f2 = 5cm. Một người mắt tốt quan sát Mặt Trăng ở trạng thái không điều tiết, độ bội giác của ảnh khi đó là 32. Giá trị của f1

A. 6,4cm.


B. 160cm.


C. 120cm.


D. 0,64m.

Câu 39: Tìm phát biểu sai về kính thiên văn:

A. Kính thiên văn là một dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt, làm tăng góc trông ảnh của những vật ở rất xa.

B. Khoảng cách l giữa vật kính và thị kính là không đổi và ta định nghĩa độ dài quang học là: ( = O1O2 – f1​ – f2 = l – f1​ – f2 = 
[image: image241.wmf]'
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C. Kính thiên văn cho ảnh ngược chiều với vật với độ bội giác tổng quát: 
[image: image242.wmf]1
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D. Trường hợp đặt biệt khi ngắm chừng ở vô cực, độ bội giác của kính thiên văn tính theo công thức: 
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Câu 40: Cho biết năng lượng cần thiết tối thiểu để bứt điện tử ra khỏi nguyên tử hiđrô từ trạng thái cơ bản là 13,6eV (1eV = 1,6.10-19J). Cho biết: h = 6,62.10-34J.s,  c=3.108m/s. Bước sóng ngắn nhất của vạch quang phổ trong dãy Pasen là

A. 
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Câu 41: Khi chiếu vào catốt của một tế bào quang điện một bức xạ điện từ có bước sóng 
[image: image248.wmf]l

 =0,1854mm thì hiệu điện thế hãm là UAK =-2V. Cho biết vận tốc ánh sáng trong chân không c =3.108m/s; hằng số Plăng h=6,625.10-34J.s; điện tích electron e =-1,6.10-19C. Giới hạn quang điện của kim loại làm catốt là
A. 
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Câu 42: Cường độ dòng quang điện bão hoà sẽ

A. tỉ lệ nghịch với cường độ chùm sáng kích thích.

B. tỉ lệ thuận với cường độ chùm sáng kích thích.

C. không phụ thuộc vào cường độ chùm sáng kích thích.

D. tăng theo quy luật hàm số mũ với cường độ chùm sáng kích thích.

Câu 43: Khi chiếu ánh sáng thích hợp vào catôt của tế bào quang điện, mặc dù UAK = 0 nhưng trong mạch vẫn có dòng io khác không là vì


A. có điện trở.


B. có một số proton bắn ra.

C. có một số electron bắn ra. 

D. có một số notron bắn ra.

Câu 44: Các êlectron dẫn được tạo thành trong hiện tượng quang điện bên trong là do các êlectron  

A. bị bật ra khỏi catốt.

B. phá vỡ liên kết để trở thành electrôn dẫn.

C.chuyển động mạnh hơn.

D. chuyển lên quỹ đạo có bán kính lớn hơn.

Câu 45: Cho phản ứng hạt nhân 
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, hạt nhân X là hạt nhân nào sau đây?

A. 
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Câu 46: Cho phản ứng hạt nhân
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, khối lượng của các hạt nhân là m(Ar) = 36,956889u, m(Cl) = 36,956563u, m(n) = 1,008670u, m(p) = 1,007276u, 1u = 931MeV/c2. Năng lượng mà phản ứng này toả ra hoặc thu vào là bao nhiêu?

A. Toả ra 1,60132MeV.

B. Thu vào 1,60132MeV.

C. Toả ra 2,562112.10-19J.

D. Thu vào 2,562112.10-19J.

Câu 47: Cho hạt prôtôn có động năng KP = 1,8 MeV bắn vào hạt nhân 
[image: image259.wmf]Li
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 đứng yên, sinh ra hai hạt ( có cùng độ lớn vận tốc và không sinh ra tia (. Cho biết: mP = 1,0073 u; m( = 4,0015 u; mLi = 7,0144 u; 1u = 931 MeV/c2 = 1,66.10—27 kg. Phản ứng này thu hay toả bao nhiêu năng lượng?

A. Toả ra 17,4097 MeV.

B. Thu vào 17,4097 MeV.

C. Toả ra 2,7855.10-19 J.

D. Thu vào 2,7855.10-19 J.

Câu 48:  Đồng vị là các nguyên tử mà hạt nhân của chúng

A. có số khối A bằng nhau.

B. có số prôton bằng nhau, số nơtron khác nhau.

C. có số nơtron bằng nhau, số prôton khác nhau.

D. có khối lượng bằng nhau.

Câu 49: Hạt nhân 
[image: image260.wmf]U
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 có cấu tạo gồm

A. 238p và 92n.

B. 92p và 238n.

C. 238p và 146n.

D. 92p và 146n.

Câu 50: Hạt ( có khối lượng 4,0015 u, biết số Avôgađrô NA = 6,02.1023 mol-1, 1u = 931 MeV/c2. Các nuclôn kết hợp với nhau tạo thành hạt (, năng lượng tỏa ra khi tạo thành 1mol khí Hêli là

A. 2,7.1012 J.

B. 3,5. 1012 J.

C. 2,7.1010 J.

D. 3,5. 1010 J.

§Ò Sè 6

Thi tuyÓn sinh ®¹i häc, cao ®¼ng

Thêi gian lµm bµi 90 phót

Sè l­îng c©u hái: 50

Câu 1: Một vật dao động điều hòa phải mất 0,25s để đi từ điểm có vận tốc bằng không tới điểm tiếp theo cũng như vậy. Khoảng cách giữa hai điểm là 36cm. Biên độ và tần số của dao động này là

E. A = 36cm và f = 2Hz.

F. A = 18cm và f = 2Hz.

G. A = 72cm và f = 2Hz.

H. A = 36cm và f = 4Hz.

Câu 2: Một vật dao động điều hòa theo phương trình 
[image: image261.wmf]x0,05cos10t(m)
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. Tại thời điểm t = 0,05s, vật có li độ và vận tốc lần lượt là

A. x = 0 (m) và v = – 0,5( (m/s).

B. x = 0 (m) và v = 0,5( (m/s).

C. x = 0,05 (m) và v = – 0,5( (m/s).

D. x = 0,05 (m) và v = 0,5( (m/s).

Câu 3: Một chất điểm M dao động điều hòa trên một đường thẳng xung quanh một điểm O với chu kì T = 0,314s. Chọn gốc tọa độ là điểm O. Tại thời điểm ban đầu, tọa độ của M là x = +2cm và vận tốc của nó bằng không thì phương trình dao động của m là


A. 
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C. 
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D. 
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Câu 4: Một con lắc lò xo dao động điều hòa. Lò xo có độ cứng k = 40N/m. Khi vật m của con lắc đi qua vị trí có li độ x = -2cm thì thế năng điều hòa của con lắc là:

A. Wt = – 0,016 J.


B. Wt = – 0,008 J.

C. Wt = 0,016 J.


D. Wt = 0,008 J.

Câu 5: Một con lắc đơn dài l = 2,0m dao động tại một nơi có gia tốc trọng trường 
[image: image266.wmf]2

g9,8m/s

=

. Số dao động toàn phần nó sẽ thực hiện được trong 5 phút là

A. 2.






B. 22.

C. 106.




D. 234.

Câu 6: Dao động tắt dần nhanh là có lợi trong trường hợp

E. quả lắc đồng hồ.

F. con lắc lò xo trong phòng thí nghiệm.

G. khung xe ôtô sau khi qua đoạn đường gồ ghề.

H. cầu rung khi có ôtô chạy qua.

Câu 7: Một sợi dây dài 1m, hai đầu cố định và rung với hai múi thì bước sóng của dao động là


A. 0,25m.


B. 0,5m.


C. 1m.


D. 2m.
Câu 8: Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước, vận tốc truyền sóng là 0,5m/s, hai nguồn điểm có cùng tần số 40Hz. Khoảng cách giữa các đỉnh hai hypebol cùng loại liên tiếp trên mặt nước là

A. 1,25cm.

B. 1,25m.

C. 125cm.

D. 12,5cm.

Câu 9: Cường độ âm có đơn vị là

A. W/m2.

B. W.

C. N/m2.

D. N/m.

Câu 10: Bố trí hai nguồn điểm S1, S2 nằm cách nhau 12cm cùng dao động với biểu thức s = a cos100(t. Vận tốc truyền sóng là 0,8m/s. Trên đoạn thẳng S1S2 có số điểm dao động mạnh nhất là

A. 14.

B. 15.

C. 16.

D. không xác định được.

Câu 11: Biện pháp tạo dòng điện một chiều có công suất cao, giá thành hạ nhất là

A. dùng pin.

B. dùng ắc qui.

C. dùng máy phát điện một chiều.

D. chỉnh lưu dòng điện xoay chiều.

Câu 12: Hai tụ điện có điện dung C1 và C2 mắc nối tiếp trong một mạch điện xoay chiều có dung kháng là


A. 
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Câu 13: Mạch điện xoay chiều gồm ba phần tử mắc nối tiếp là R = 40(, cuộn thuần cảm L = 
[image: image274.wmf]0,5
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 và tụ điện C. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là u = 160 cos100(t (V). Độ lệch pha giữa i và u bằng (/4. Cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức

A. i = 
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B. i = 
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C. i = 
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Câu 14: Hoạt động của biến áp dựa trên

E. hiện tượng tự cảm.

F. hiện tượng cảm ứng điện từ.

G. từ trường quay.

H. tác dụng của lực từ.

Câu 15: Trong máy phát điện ba pha mắc hình tam giác thì

E. Ud = Up.

F. Ud = Up
[image: image281.wmf]3

.

G. Ud = Up
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H. Ud = Up/
[image: image283.wmf]3
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Câu 16: Hệ số công suất của một mạch điện xoay chiều bằng

E. R.Z.

F. R/Z.

G. ZL/Z.

H. ZC/Z.

Câu 17: Một mạch điện xoay chiều gồm R = 20(, L = 
[image: image284.wmf]0,2
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. Để trong mạch có cộng hưởng thì tần số góc của điện áp đặt vào hai đầu mạch phải có giá trị

A. ( = 10000 Hz.

B. ( = 100 Hz.

C. ( = 10000 rad/s.

D. ( = 100 rad/s.

Câu 18: Mạch điện gồm 2 đèn mắc song song, đèn thứ nhất ghi 220V – 100W; đèn thứ hai ghi 220V – 150W. Các đèn đều sáng bình thường. Điện năng tiêu thụ của mạch trong một ngày là

E. 6000J.

F. 1,9.106J.

G. 1200kWh.

H. 6kWh.

Câu 19: Trong động cơ không đồng bộ ba pha có ba cuộn dây giống hệt nhau mắc hình tam giác. Mạch điện ba pha dùng để chạy động cơ này phải dùng số dây dẫn là

E. 3.

F. 4.

G. 5.

H. 6.

Câu 20: Dao động có thể có biên độ giảm dần theo thời gian là

A. dao động điện từ riêng.

B. dao động điện từ cưỡng bức.

C. dao động điện từ duy trì.

D. dao động điện từ cộng hưởng.

Câu 21: Dòng điện xoay chiều có tần số 50Hz chạy trong một mạch điện R, L, C nối tiếp có L = 0,1H và C = 2(F có thể coi như

A. dao động điện từ riêng của mạch.

B. dao động điện từ cưỡng bức trong mạch.

C. dao động điện từ duy trì trong mạch.

D. dao động điện từ cộng hưởng trong mạch.

Câu 22: Trong thiết bị “bắn tốc độ” xe cộ trên đường thì

E. chỉ có máy phát sóng vô tuyến.

F. chỉ có máy thu sóng vô tuyến.

G. có cả máy phát và máy thu sóng vô tuyến.

H. không có máy phát và máy thu sóng vô tuyến.

Câu 23: Đặc điểm chung của sóng cơ và sóng điện từ là

E. sóng dọc.

F. không mang năng lượng.

G. truyền được trong chân không.

H. bị nhiễu xạ khi gặp vật cản.

Câu 24: Vạch quang phổ về thực chất là

E. những vạch sáng, tối trên các quang phổ.

F. bức xạ đơn sắc, tách ra từ những chùm sáng phức tạp.

G. ảnh thật của khe máy quang phổ tạo bởi những chùm sáng đơn sắc.

H. thành phần cấu tạo của mọi quang phổ.

Câu 25: Câu phát biểu nào sau đây về hiện tượng tán sắc là sai?

A. Hiện tượng tán sắc ánh sáng là do chiết suất của một môi trường trong suốt khác nhau đối với các ánh sáng đơn sắc có màu khác nhau.

B. Trong hiện tượng tán sắc của ánh sáng trắng qua lăng kính thì tia đỏ có góc lệch nhỏ nhất.

C. Trong hiện tượng tán sắc của ánh sáng trắng qua lăng kính thì tia tím có góc lệch nhỏ nhất.

D. Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi qua lăng kính.

Câu 26: Hai gương phẳng G1, G2 nghiêng với nhau một góc (( - () với góc ( khá nhỏ. Khe hẹp S đặt song song với giao tuyến của hai gương và cách giao tuyến này 1m. Qua hai gương, S cho hai ảnh là S1 và S2 với S1S2 = 5mm. Màn quan sát đặt vuông góc với mặt phẳng trung trực của S2 và S1, cách S1S2 là 2m. Góc ( có giá trị

A. 2.10-3 rad.

B. 2,5.10-3 rad.

C. 3.10-3 rad.

D. 3,5.10-3 rad.

Câu 27: Tia X có bước sóng

E. lớn hơn tia hồng ngoại.

F. lớn hơn tia tử ngoại.

G. nhỏ hơn tia tử ngoại.

H. không thể đo được.

Câu 28: Quang phổ liên tục phát ra bởi hai vật khác nhau thì

E. hoàn toàn khác nhau ở mọi nhiệt độ.

F. hoàn toàn giống nhau ở mọi nhiệt độ.

G. giống nhau, nếu mỗi vật có một nhiệt độ thích hợp.

H. giống nhau, nếu hai vật có cùng nhiệt độ.

Câu 29: Trong thí nghiệm I–âng về giao thoa ánh sáng, khoảng vân i được tính theo công thức


A. 
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Câu 30: Một thấu kính phẳng - lồi, có độ tụ bằng 4 điốp. Tiêu cự của thấu kính là


A. 25cm.

 
B. -25cm.


C. 50cm.


D. 2.5cm.

Câu 31: Tìm phát biểu sai về hiện tượng phản xạ toàn phần:


A. Khi có phản xạ toàn phần xảy ra thì 100% ánh sáng truyền trở lại môi trường cũ chứa tia tới.


B. Góc giới hạn phản xạ toàn phần bằng tỉ số của chiết suất môi trường chiết quang kém với chiết suất của môi trường chiết quang hơn.


C. Hiện tượng phản xạ toàn phần chỉ xảy ra môi trường chứa tia tới có chiết suất lớn hơn chiết suất môi trường chứa tia khúc xạ.


D. Phản xạ toàn phần xảy ra khi góc tới mặt phân cách lớn hơn góc giới hạn phản xạ toàn phần.

Câu 32: Chiếu một tia sáng từ không khí vào thủy tinh có chiết suất n=1,5 với góc tới 300. Tính góc khúc xạ.

A. 19,5o.


B. 48,6o.


C. 58o.


D. 24,5o.

Câu 33: Một gương cầu lõm tiêu cự 20cm. Vật sáng AB đặt trước gương cho ảnh cùng chiều và cách vật 75cm. Tính khoảng cách từ vật đến gương.

A. 40cm.


B. 15cm.


C. 30cm.


D. 45cm.

Câu 34: Một vật phẳng nhỏ AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính tại A, cách thấu kính 30cm, cho ảnh ngược chiều, bằng 
[image: image290.wmf]1

2

lần vật. Tiêu cự của thấu kính là

A. 15cm.

B. 10cm.

C. 20cm.

D. -10cm.

Câu 35: Tìm kết luận sai về đặc điểm của ảnh qua gương phẳng:

A. Vật thật cho ảnh ảo đối xứng nhau qua gương phẳng và ngược lại.

B. Vật và ảnh qua gương phẳng có cùng kích thước và cùng chiều so với đường thẳng vuông góc với gương phẳng.

C. Ảnh S’ nằm đối xứng với vật S qua gương phẳng.

D. Vật và ảnh qua gương phẳng hoàn toàn giống nhau.

Câu 36: Độ bội giác của kính hiển vi trong trường hợp ngắm chừng ở vô cực G(  là

A. G( = k2.G2.

B. 
[image: image291.wmf]1
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Câu 37: Gọi f và Đ là tiêu cự của kính lúp và khoảng cực cân của mắt. Độ bội giác của kính là 
[image: image294.wmf]Ð
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A. mắt đặt sát kính.


B. mắt ngắm chừng ở cực cận.

C. mắt ngắm chừng với góc trông ảnh lớn nhất.


D. mắt đặt ở tiêu điểm ảnh của kính lúp.

Câu 38: Một người mắt tốt có khoảng nhìn rõ ngắn nhất là 25cm, quan sát các hồng huyết cầu có đường kính 7(m qua kính hiển vi trên vành vật kính và thị kính có ghi X100 và X6. Mắt đặt sát thị kính. Góc trông ảnh của hồng huyết cầu bằng


A. 3.10-2rad.


B. 1,7.10-2rad.


C. 2,5.10-2rad.


D. 2.10-2rad.

Câu 39: Nói về sự điều tiết của mắt, chọn câu phát biểu đúng:

A. Một điểm trên quang trục của mắt mà đặt vật tại đó, mắt còn nhìn thấy vật với góc trông lớn nhất gọi là điểm cực cận Cc.

B. Khi quan sát một vật đặt tại điểm cực viễn, mắt ít phải điều tiết, độ tụ của thuỷ tinh thể là lớn nhất.

C. Khi quan sát vật đặt ở điểm cực cận, mắt ít phải điều tiết nhất, tiêu cự của thuỷ tinh thể là nhỏ nhất.

D. Người mắt tốt (không có tật về mắt) có thể nhìn vật từ xa vô cùng đến sát mắt.

Câu 40: Hạt nhân 
[image: image295.wmf]Co
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 có cấu tạo gồm:

A. 33 prôton và 27 nơtron .

B. 27 prôton  và 60 nơtron .

C. 27 prôton và 33 nơtron .

D. 33 prôton và 27 nơtron .

Câu 41: Hạt nhân 
[image: image296.wmf]Co
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có khối lượng là 55,940 u. Biết khối lượng của prôton là 1,0073 u và khối lượng của nơtron là 1,0087 u. Độ hụt khối của hạt nhân 
[image: image297.wmf]Co
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 là

A. 4,544 u.

B. 4,536 u.

C. 3,154 u.

D. 3,637 u.

Câu 42: Kết luận nào dưới đây không đúng?

A. Độ phóng xạ là đại lượng đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu của một lượng chất phóng xạ;

B. Độ phóng xạ là đại lượng đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu của một chất phóng xạ;

C. Độ phóng xạ phụ thuộc vào bản chất của chất phóng xạ, tỉ lệ thuận với số nguyên tử của chất phóng xạ;

D. Độ phóng xạ của một lượng chất phóng xạ giảm dần theo thời gian theo qui luật qui luật hàm số mũ.

Câu 43: Cho hạt prôtôn có động năng KP = 1,8 MeV bắn vào hạt nhân 
[image: image298.wmf]Li
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 đứng yên, sinh ra hai hạt ( có cùng độ lớn vận tốc và không sinh ra tia (. Cho biết: mP = 1,0073 u; m( = 4,0015 u; mLi = 7,0144 u; 1u = 931 MeV/c2 = 1,66.10—27 kg. Động năng của mỗi hạt mới sinh ra bằng

A. K( = 8,70485 MeV.

B. K( = 9,60485 MeV.

C. K( = 0,90000 MeV.

D. K( = 7,80485 MeV.

Câu 44: Trong phóng xạ 
[image: image299.wmf]+
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 hạt nhân 
[image: image300.wmf]X
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 biến đổi thành hạt nhân 
[image: image301.wmf]Y
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 thì

A. Z' = (Z – 1); A' = A.

B. Z' = (Z – 1); A' = (A + 1).

C. Z' = (Z + 1); A' = A.

D. Z' = (Z + 1); A' = (A – 1).

Câu 45: Đồng vị  
[image: image302.wmf]Co
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 là chất phóng xạ 
[image: image303.wmf]-
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 với chu kỳ bán rã T = 5,33 năm, ban đầu một lượng Co có khối lượng m0. Sau một năm, lượng Co này sẽ bị phân rã 

A. 12,2%.

B. 27,8%.

C. 30,2%.

D. 42,7%.

Câu 46: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hiện tượng phát quang?

A. Sự huỳnh quang của chất khí, chất lỏng và sự lân quang của các chất rắn gọi là sự phát quang;

B. Sự phát quang còn gọi là sự phát sáng lạnh;

C. Hiện tượng phát quang của các chất rắn đã được ứng dụng trong việc chế tạo các đèn huỳnh quang;

D. A, B và C đều đúng.

Câu 47: Các vạch trong dãy Laiman thuộc

A. vùng hồng ngoại.

B. vùng ánh sáng nhìn thấy.

C. vùng tử ngoại.

D. một phần trong vùng ánh sáng nhìn thấy, một phần trong vùng tử ngoại.

Câu 48: Cho biết bước sóng ứng với 3 vạch quang phổ của nguyên tử hydrô trong dãy Pasen ở vùng hồng ngoại là 
[image: image304.wmf]l

1 = 1,875mm, 
[image: image305.wmf]l

2 = 1,282mm, 
[image: image306.wmf]l

3 = 1,093mm và vạch đỏ (H( ), trong dãy Banme là ((  = 0,656mm. Bước sóng (( , (( , ((  tương ứng với cách vạch lam (H(), vạch chàm (H(), vạch tím (H() lần lượt là

A. (( = 0,886(m , (( = 0,634(m và (( = 0,210(m.

B. (( = 0,486(m , (( = 0,434(m và (( = 0,410(m.


C. (( = 0,386(m , (( = 0,134(m và (( = 0,410(m. 


D. (( = 0,286(m , (( = 0,334(m và (( = 0,310(m. 

Câu 49: Chiếu lần lượt hai bức xạ có bước sóng 
[image: image307.wmf]l

1 = 0,35mm và 
[image: image308.wmf]l

2 = 0,54mm vào tấm kim loại thì thấy vận tốc ban đầu cực đại của các điện tử bật ra ứng với hai bức xạ trên gấp hai lần nhau. Cho 1eV = 1,6.10-19 J ; h = 6,625.10-34 Js ; c = 3.108 m/s. Giới hạn quang điện (o của kim loại trên là

A. 
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Câu 50: Công thoát của electron khỏi kim loại đồng 4,47eV. Cho biết hằng số Plăng là h=6,625.10-34Js. Vận tốc của ánh sáng trong chân không là c =3.108m/s và 1eV =1,60.10-19J. Chiếu một bức xạ điện từ có bước sóng 
[image: image313.wmf]l

 <
[image: image314.wmf]l

o vào một tấm đồng đặt cô lập thì tấm đồng đạt được hiệu điện thế cực đại là 5V. Bước sóng của bức xạ này là

A. 
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§Ò Sè 7

Thi tuyÓn sinh ®¹i häc, cao ®¼ng

Thêi gian lµm bµi 90 phót

Sè l­îng c©u hái: 50

Câu 1: Một vật dao động điều hòa. Câu khẳng định nào đúng?

E. Khi qua vị trí cân bằng (VTCB) nó có vận tốc bằng 0, gia tốc bằng 0.

F. Khi qua VTCB nó có vận tốc cực đại, gia tốc bằng 0.

G. Khi qua VTCB nó có vận tốc cực đại, gia tốc cực đại.

D. Khi qua VTCB nó có vận tốc bằng 0, gia tốc cực đại.

Câu 2: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T = 0,314s trên một đường thẳng giữa hai điểm B, C. Trung điểm của BC là O. Tại thời điểm ban đầu, tọa độ của chất điểm là x = +2cm và vận tốc của nó bằng không. Vận tốc cực đại vm của M bằng bao nhiêu? Tại điểm nào?

A. vm = 40cm/s tại B;

B. vm = 40cm/s tại C;

C. vm = 40cm/s tại O;

D. vm = 4cm/s tại O.

Câu 3: Một con lắc đơn dao động nhỏ với chu kì T. Khi con lắc qua vị trí cân bằng, dây treo đột ngột bị kẹp chặt tại trung điểm. Chu kì dao động mới T’ của con lắc là

A. T’ = 2T.

B. T’ = 
[image: image319.wmf]2T

.

C. T’ = 
[image: image320.wmf]T
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D. T’ = 
[image: image321.wmf]T
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Câu 4: Một con lắc lò xo có cơ năng 1,0J, biên độ dao động 0,10m và tốc độ cực đại 1,0m/s. Độ cứng k của lò xo và khối lượng m của vật dao động lần lượt là

E. k = 20N/m và m = 2kg.

F. k = 200N/m và m = 2kg.

G. k = 200N/m và m = 0,2kg.

H. k = 20N/m và m = 0,2kg.

Câu 5: Chu kì của con lắc đơn dao động nhỏ (
[image: image322.wmf]o
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D. 
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Câu 6: Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số: 
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. Phương trình  dao động tổng hợp của hai dao động trên là


A. 
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B. 
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C. 
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Câu 7: Một người đập một nhát búa vào một đầu ống bằng gang dài 952m. Một người khác đứng ở đầu kia nghe thấy hai tiếng gõ cách nhau 2,5s. Biết vận tốc âm trong không khí là 340m/s. Vận tốc âm thanh truyền trong gang là

E. 380m/s.

F. 179m/s.

G. 340m/s.

H. 3173m/s.

Câu 8: Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước, khoảng cách giữa hai nguồn điểm S1 và S2 trên mặt nước là 11cm. Hai điểm S1 và S2 gần như đứng yên và giữa chúng còn 10 điểm đứng yên không dao động. Tần số dao động của 2 nguồn là 26Hz. Vận tốc truyền của sóng là

E. 26m/s.

F. 26cm/s.
G. 27,6m/s.
H. 27,6cm/s.
Câu 9: Đưa một âm thoa phát ra âm thanh có tần số 850Hz lại gần miệng một ống nghiệm cao 80cm rồi đổ dần nước vào ống. Khi mực nước trong ống cao 30cm thì âm thanh của âm thoa được khuếch đại rất mạnh tại miệng ống. Vận tốc truyền của âm thanh là

A. 300m/s.

B. 300cm/s.

C. 340m/s.

D. 170m/s.

Câu 10: Một sợi dây dài 1m, hai đầu cố định và rung với hai múi thì bước sóng của dao động là


A. 0,25m.


B. 0,5m.


C. 1m.


D. 2m.
Câu 11: Máy biến thế có thể dùng để biến đổi hiệu điện thế của 

E. pin.

F. ắc qui.

G. nguồn điện xoay chiều.

H. nguồn điện một chiều.

Câu 12: Cho đoạn mạch xoay chiều măc nối tiếp gồm cuộn cảm có điện trở r = 40(, độ tự cảm L = 
[image: image333.wmf]0,3
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. Đặt điện áp u = 160 cos100(t (V) vào hai đầu đoạn mạch. Cường độ dòng điện tức thời trong mạch có biểu thức

A. i = 
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B. i = 
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C. i = 
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D. i = 
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Câu 13: Mạch điện xoay chiều với tần số fo gồm R = 10(, ZL = 8(, ZC = 6( nối tiếp. Giá trị của tần số để hệ số công suất bằng 1 

A. f < fo.

B. f > fo.

C. f = fo.

D. không tồn tại.

Câu 14: Trong động cơ không đồng bộ ba pha có ba cuộn dây giống hệt nhau mắc hình tam giác. Mạch điện ba pha dùng để chạy động cơ này phải dùng số dây dẫn là

I. 3.

J. 4.

K. 5.

L. 6.

Câu 15: Phát biểu nào không đúng cho dòng điện xoay chiều ba pha?

E. Dòng điện xoay chiều ba pha tương đương với ba dòng xoay chiều một pha.

F. Dòng điện xoay chiều ba pha tiết kiệm được dây dẫn, giảm hao phí trên đường truyền.

G. Dòng điện xoay chiều ba pha có thể tạo được từ trường quay một cách đơ giản.

H. Dòng điện xoay chiều ba pha chỉ dùng được với các tải tiêu thụ thật đối xứng.

Câu 16: Trong máy phát điện xoay chiều một pha 

E. hệ thống vành khuyên và chổi quét được gọi là bộ góp.

F. phần cảm là bộ phận đứng yên.

G. phần ứng là bộ phận đứng yên.

H. phần cảm là phần tạo ra dòng điện.

Câu 17: Trong mạch điện xoay chiều nối tiếp có ZL = ZC thì hệ số công suất sẽ

E. bằng 0.

F. bằng 1.

G. phụ thuộc R.

H. phụ thuộc tỉ số ZL/ZC.

Câu 18: Cho đoạn mạch xoay chiều măc nối tiếp gồm cuộn cảm có điện trở r = 40(, độ tự cảm L = 
[image: image339.wmf]0,3
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. Đặt điện áp u = 160 cos100(t (V) vào hai đầu đoạn mạch. Cường độ dòng điện tức thời trong mạch có biểu thức

A. i = 
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B. i = 
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C. i = 
[image: image343.wmf]22cos(100t)(A).

2

p

p-


D. i = 
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Câu 19: Điện áp tức thời giữa hai đầu một mạch điện là u = 80 cos100(t (V). Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch là

I. 80
[image: image345.wmf]2

 V.

J. 80 V.

K. 40
[image: image346.wmf]2

 V.

L. 40 V

Câu 20: Sóng ngắn vô tuyến có bước sóng cỡ

I. vài nghìn mét.

J. vài trăm mét.

K. vài chục mét.

L. vài mét.

Câu 21: Một nguồn phát sóng vô tuyến đặt tại O, phát ra một sóng có tần số 10MHz, biên độ 200V/m. Vận tốc sóng là 3.108m/s. Vectơ điện trường tại O có phương song song với trục Oz; vectơ từ cảm có độ lớn 2.10-4T và có phương song song với trục Ox của hệ tọa độ Oxyz vuông góc. Lấy pha dao động ban đầu bằng không. Phương trình truyền của sóng điện từ theo phương Oy là
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C. E = 200
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D. E = 200
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Câu 22: Người ta dùng sóng vô tuyến để truyền tải thông tin khi

A. nói chuyện bằng điện thoại cố định.

B. xem truyền hình cáp.

C. xem băng video.

D. điều khiển tivi từ xa

Câu 23: Hiện tượng không có sự tỏa nhiệt do hiệu ứng Jun – Lenxơ là

A. dao động điện từ duy trì.

B. dao động điện từ cưỡng bức.

C. dao động điện từ riêng của mạch dao động lí tưởng.

D. dao động điện từ cộng hưởng.

Câu 24: Khi làm thí nghiệm I–âng với ánh sáng trắng thì

A. chỉ quan sát được vài vân bậc thấp có màu sắc trừ vân trung tâm vẫn có màu trắng.

B. hoàn toàn không quan sát được vân.
C. Vẫn quan sát được vân như với ánh sáng đơn sắc.
D. Chỉ thấy các vân sáng có màu sắc mà không thấy vân tối nào.
Câu 25: Một chất khí được nung nóng có thể phát một quang phổ liên tục, nếu nó có

I. áp suất thấp và nhiệt độ cao.

J. khối lượng riêng lớn và nhiệt độ bất kì.

K. áp suất cao, nhiệt độ không quá cao.

L. áp suất thấp, nhiệt độ không quá cao.

Câu 26: Ánh sáng trắng là ánh sáng 

A. có một màu sắc xác định.

B. không bị tán sắc khi qua lăng kính.
C. có một bước sóng xác định.
D. tổng hợp được từ ba màu cơ bản.
Câu 27: Thực hiện giao thoa ánh sáng nhờ khe I – âng với a = 2mm, D = 2m. Nguồn S phát ánh sáng trắng gồm vô số các bức xạ đơn sắc có bước sóng trong khoảng từ 0,4(m đến 0,76(m. Quang phổ bậc một có độ rộng là

A. 0,36mm.

B. 0,18mm.

C. 0,21mm.

D. 0,42mm.

Câu 28: Quang phổ liên tục là

A. quang phổ gồm một dải sáng có màu sắc biến đổi liên tục từ đỏ đến tím.

B. quang phổ gồm một hệ thống các vạch màu riêng rẽ nằm trên một nền tối.

C. quang phổ do các chất khí hay hơi bị kích thích bằng cách nung nóng hay phóng tia lửa điện …phát ra.

D. quang phổ do các vật có tỉ khối nhỏ phát ra khi bị nung nóng.

Câu 29: Tính chất được ứng dụng rộng rãi nhất của tia X là

A. khả năng đâm xuyên.

B. hủy diệt tế bào.

C. làm đen phim ảnh.

D. làm phát quang một số chất.

Câu 30: Nói về ảnh của một vật cho bởi gương phẳng. Phát biểu nào sau đây đúng ? 


A. Vật thật cho ảnh thật thấy được trong gương.


B. Vật thật có thể cho ảnh thật hay ảo phụ thuộc vào khoảng cách từ vật tới gương.


C. Vật thật cho ảnh ảo thấy được trong gương.


D. Vật ảo cho ảnh ảo thấy được trong gương.

Câu 31: Một gương cầu lõm có bán kính 40 cm. Một vật sáng đặt vuông góc với trục chính của gương và cách gương 30 cm,  ảnh của vật cho bởi gương là


A. ảnh thật, cách gương 60 cm.

     
B. ảnh thật, cách gương 12 cm.


C. ảnh ảo, cách gương 6 cm.


D. ảnh ảo, cách gương 12 cm.

Câu 32: Tìm phát biểu sai về hiện tượng khúc xạ:


A. Môi trường chứa tia khúc xạ chiết quang kém môi trường chứa tia tới thì góc khúc xạ lớn hơn góc tới nếu góc tới nhỏ hơn góc giới hạn phản xạ toàn phần.


B. Môi trường chứa tia khúc xạ chiết quang hơn môi trường chứa tia tới thì luôn có tia khúc xạ.


C. Tia khúc xạ và tia tới nằm cùng phía so với pháp tuyến.


D. Góc tới i và môi trường chứa tia tới có chiết suất n1 với góc khúc xạ r và môi trường chứa tia khúc xạ có chiết suất n2, khi có khúc xạ chúng luôn thoả mãn hệ thức: n1.sini = n2.sinr.

Câu 33: Tìm phát biểu sai về thấu kính hội tụ:

A. Một chùm sáng song song qua thấu kính hội tụ chụm lại ở tiêu điểm ảnh sau thấu kính.

B. Vật thật qua thấu kính cho ảnh thật thì thấu kính đó là thấu kính hội tụ.

C. Vật thật nằm trong khoảng tiêu cự (trong OF) cho ảnh ảo lớn hơn vật, cùng chiều với vật.

D. Một tia sáng qua thấu kính hội tụ khúc xạ, ló ra sau thấu kính sẽ cắt quang trục chính.

Câu 34: Vật sáng AB vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ cho ảnh ngược chiều lớn gấp 4 lần AB và cách AB 100 cm. Tiêu cự của thấu kính là

A. 40 cm.


B. 16 cm.


C. 25 cm.


D. 20 cm.

Câu 35: Một thấu kính phẳng - lõm làm bằng thuỷ tinh có chiết suất n = 1,5, bán kính mặt lõm có độ lớn là 10cm, đặt trong không khí. Thấu kính đã cho là

A. thấu kính hội tụ, có tiêu cự f = 5cm.

B. thấu kính hội tụ, có tiêu cự f = 20cm.

C. thấu kính phân kỳ, có tiêu cự f = -20cm.


D. thấu kính phân kỳ, có tiêu cự f = -5cm. 

Câu 36: Khi mắt nhìn vật đặt ở vị trí điểm cực viễn thì

A. khoảng cách từ quang tâm của thuỷ tinh thể đến võng mạc là ngắn nhất.

B. mắt nhìn vật với góc trông lớn nhất.

C. thuỷ tinh thể có độ tụ lớn nhất.

D. thuỷ tinh thể có tiêu cự lớn nhất.

Câu 37: Một người cận thị có điểm cực cận cách mắt 50cm, quan sát một chòm sao qua kính thiên văn có tiêu cự vật kính và thị kính lần lượt: 90cm và 2,5cm, trong trạng thái không điều tiết. Mắt đặt sát sau thị kính. Độ bội giác của ảnh cuối cùng là


A. 37,8.


B. 36.


C. 225.


D. 40.

Câu 38: Tìm phát biểu sai về kính lúp:
A. Kính lúp đơn giản là một thấu kính có tiêu cự ngắn và độ tụ D>0.

B. Vật cần quan sát đặt trước kính lúp luôn cho ảnh lớn hơn vật.

C. Để độ bội giác của kính lúp không phụ thuộc vào cách ngắm chừng, ta đặt mắt cách kính đoạn l = f.

D. Để đỡ mỏi mắt khi quan sát các vật nhỏ qua kính lúp, ta đặt vật trước kính sao cho ảnh ảo của vật hiện ở điểm cực viễn của mắt.

Câu 39: Độ bội giác của kính thiên văn trong trường hợp ngắm chừng ở vô cực G(  là
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Sử dụng các dữ kiện sau để trả lời câu 40, 41, 42.

Một tế bào quang điện có catôt được làm bằng asen (As). Công thoát của êlectron đối với asen bằng 5,15 eV. Cho biết hằng số Plăng là h = 6,625.10-34Js. Vận tốc của ánh sáng trong chân không là c = 3.108m/s và 1eV = 1,60.10-19J. Chiếu một chùm sáng đơn sắc có bước sóng 
[image: image358.wmf]l

 = 0,200(m vào catốt của tế bào quang điện này và nối tế bào quang điện với nguồn điện một chiều. nguồn điện một chiều. Cứ mỗi giây, catôt nhận được năng lượng của chùm sáng là P = 3mJ. Khi đó cường độ dòng quang điện bão hoà là I = 4,5.10-6A.

Câu 40: Vận tốc cực đại của êlectron khi nó vừa bị bật khỏi catôt là

A. Vomax = 0.1.106 m/s.

B. Vomax =0.61.106 m/s .

C. Vomax =0.82.106 m/s.

D. Vomax =0.91.106 m/s.

Câu 41: Trong mỗi giây, catôt nhận được số phôtôn là



A. np = 2.1015 phôtôn/s.



B. np = 3.6.1015 phôtôn/s.



C. np = 2.1015 phôtôn/s.



D. np = 3.1015 phôtôn/s.

Câu 42: Trong mỗi giây, số êlectron bị bật ra khỏi catôt là



A. ne = 5.6.1013 e/s.



B. ne = 2.1013 e/s.



C. ne = 2.1013 e/s.


D. ne = 2,81.1013 e/s.
Câu 43: Hãy chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống.
Nguyên tử chỉ tồn tại trong những...................... xác định, gọi là các trạng thái dừng. Trong các trạng thái dừng, nguyên tử .................

A. trạng thái có năng lượng xác định; không bức xạ.

B. trạng thái có năng lượng xác định; bức xạ.

C. trạng thái cơ bản; bức xạ.

D. trạng thái cơ bản; không bức xạ.

Câu 44: Cho biết bước sóng ứng với 3 vạch quang phổ của nguyên tử hydrô trong dãy Pasen ở vùng hồng ngoại là 
[image: image359.wmf]l

1 = 1,875mm, 
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2 = 1,282mm, 
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3 = 1,093mm và vạch đỏ (H( ), trong dãy Banme là ((  = 0,656mm. Bước sóng (( , (( , ((  tương ứng với cách vạch lam (H(), vạch chàm (H(), vạch tím (H() lần lượt là

A. (( = 0,886(m , (( = 0,634(m và (( = 0,210(m.

B. (( = 0,486(m , (( = 0,434(m và (( = 0,410(m.


C. (( = 0,386(m , (( = 0,134(m và (( = 0,410(m. 


D. (( = 0,286(m , (( = 0,334(m và (( = 0,310(m. 

Câu 45: Cho phản ứng hạt nhân 
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Câu 46: Cho phản ứng hạt nhân 
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, biết số Avôgađrô NA = 6,02.1023 . Năng lượng toả ra khi tổng hợp được 1g khí hêli là 

A. (E = 423,808.103 J.

B. (E = 503,272.103 J.

C. (E = 423,808.109 J.

D. (E = 503,272.109 J.

Câu 47: Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị khối lượng nguyên tử?

A. Kg;

B. MeV/c;

C. MeV/c2;

D. u.

Câu 48: Cho hạt prôtôn có động năng KP = 1,8 MeV bắn vào hạt nhân 
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 đứng yên, sinh ra hai hạt ( có cùng độ lớn vận tốc và không sinh ra tia (. Cho biết: mP = 1,0073 u; m( = 4,0015 u; mLi = 7,0144 u; 1u = 931 MeV/c2 = 1,66.10—27 kg. Độ lớn vận tốc của các hạt mới sinh ra bằng

A. v( = 2,18734615 m/s.

B. v( = 15207118,6 m/s.

C. v( = 21506212,4 m/s.

D. v( = 30414377,3 m/s.

Câu 49: Một lượng chất phóng xạ 
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222

86

 ban đầu có khối lượng 1mg. Sau 15,2 ngày độ phóng xạ giảm 93,75%. Chu kỳ bán rã của Rn là

A. 4,0  ngày.

B. 3,8  ngày.

C. 3,5  ngày.

D. 2,7  ngày.

Câu 50:  Năng lượng liên kết là

A. toàn bộ năng lượng của nguyên tử gồm động năng và năng lượng nghỉ.

B. năng lượng tỏa ra khi các nuclon liên kết với nhau tạo thành hạt nhân.

C. năng lượng toàn phần của nguyên tử tính trung bình trên số nuclon.

D. năng lượng liên kết các electron và hạt nhân nguyên tử.

§Ò Sè 8

Thi tuyÓn sinh ®¹i häc, cao ®¼ng

Thêi gian lµm bµi 90 phót

Sè l­îng c©u hái: 50

Câu 1: Một vật dao động điều hòa theo phương trình 
[image: image366.wmf]x0,05cos10t(m)
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. Tại thời điểm t = 0,05s, vật có li độ và vận tốc lần lượt là

E. x = 0 (m) và v = – 0,5( (m/s).

F. x = 0 (m) và v = 0,5( (m/s).

G. x = 0,05 (m) và v = – 0,5( (m/s).

H. x = 0,05 (m) và v = 0,5( (m/s).

Câu 2: Chu kì của con lắc đơn dao động nhỏ (
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Câu 3: Một con lắc đơn có chu kì 
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 ở trên Trái Đất. Biết gia tốc trọng trường  trên Trái Đất là 
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A. 
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Câu 4: Dao động cưỡng bức có

E. tần số là tần số của ngoại lực tuần hoàn.

F. tần số là tần số riêng của hệ.

G. biên độ không phụ thuộc ngoại lực.

H. biên độ chỉ phụ thuộc tần số của ngoại lực.

Câu 5: Một con lắc đơn gồm một quả cầu kim loại nhỏ khối lượng m = 1g, tích điện dương q = 5,66.10-7C, được treo vào một sợi dây mảnh, dài l = 1,40m, trong một điện trường đều có phương ngang, E = 10 000V/m. Lấy g = 9,79m/s2 . Chu kì dao động của con lắc khi biên độ góc nhỏ là

A. T ≈ 2,2s.

B. T ≈ 0,9s.

C. T ≈ 2,4s.

D. T ≈ 0,8s.

Câu 6: Một con lắc gõ giây (của đồng hồ quả lắc) có chu kì 2,00s. Tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,80m/s2 thì con lắc gõ giây phải có chiều dài là

E. l = 96,6m.

F. l = 3,12m.

G. l = 0,993m.

H. l = 0,04m.

Câu 7: Cường độ âm thanh được xác định bằng

A. áp suất tại điểm mà sóng âm truyền qua.

B. Bình phương biên độ dao động của các phần tử môi trường tại điểm sóng âm truyền qua.
C. Năng lượng mà sóng âm chuyển qua một đơn vị diện tích đặt vuông góc với phương truyền sóng trong một đơn vị thời gian.
D. Cơ năng của một đơn vị thể tích của môi trường tại điểm sóng âm truyền qua.
Câu 8: Một cái loa nhỏ được coi như nguồn điểm, phát công suất âm thanh 0,1W. Cường độ âm tại điểm cách loa 400m là

E. I ≈ 1,6.10-8W/m2.

F. I ≈ 1,6.10-4W/m2.

G. I ≈ 1,6.10-2W/m2.

H. I ≈ 1,6W/m2.

Câu 9: Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước, khoảng cách giữa hai nguồn điểm S1 và S2 trên mặt nước là 11cm. Hai điểm S1 và S2 gần như đứng yên và giữa chúng còn 10 điểm đứng yên không dao động. Tần số dao động của 2 nguồn là 26Hz. Vận tốc truyền của sóng là

I. 26m/s.

J. 26cm/s.
K. 27,6m/s.
L. 27,6cm/s.
Câu 10: Siêu âm là âm thanh 

I. có tần số nhỏ hơn tần số âm thanh thông thường.

J. có cường độ rất lớn, gây điếc vĩnh viễn.

K. có tần số trên 20000Hz.

L. truyền trong mọi môi trường nhanh hơn âm thanh thông thường.

Câu 11: Điện áp hai đầu một mạch điện là u = 200 cos100(t (V). Cường độ dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng là 5A và cường độ tức thời trễ pha (/2 so với u. Biểu thức cường độ dòng điện tức thời trong mạch là

I. i = 5 cos100(t (A).

J. i = 5
[image: image379.wmf]2

cos(100(t – (/2) (A). 

K. i = 5
[image: image380.wmf]2

cos(100(t + (/2) (A).

L. i = 5 cos(100(t – (/2) (A).

Câu 12: Biến áp làm việc bình thường có tỉ số biến áp bằng 3 khi hiệu điện thế và cường độ dòng điện trên mạch sơ cấp là U1 = 360V, I1 = 6A thì các giá trị tương ứng ở mạch thứ cấp là

E. U2 = 1080V và I2 = 18A.

F. U2 = 1080V và I2 = 2A.

G. U2 = 120V và I2 = 18A.

H. U2 = 120V và I2 = 2A.

Câu 13: Cho mạch điện như hình vẽ: R = 30(, C1 = 
[image: image381.wmf]1
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[image: image382.wmf]1

F

1000

p

. Điện áp đặt vào hai đầu mạch là u = 
[image: image383.wmf]1002

cos100(t (V). Hiệu điện thế hiệu dụng trên đoạn AD là

A. UAD = 20 V.

B. UAD = 60 V.

C. UAD = 60
[image: image384.wmf]2

 V.

D. UAD = 120 V. 

Câu 14: Trong mạch RC nối tiếp thì

E. cường độ dòng điện sớm pha (/2 so với hiệu điện thế.

F. cường độ dòng điện sớm pha (/4 so với hiệu điện thế.

G. cường độ dòng điện trễ pha (/2 so với hiệu điện thế.

H. cường độ dòng điện trễ pha (/4 so với hiệu điện thế.

Câu 15: Hệ số công suất của một mạch điện xoay chiều bằng

I. R.Z.

J. R/Z.

K. ZL/Z.

L. ZC/Z.

Câu 16: Trong máy phát điện ba pha mắc hình tam giác thì

E. Id = Ip.

F. Id = Ip
[image: image385.wmf]3

.

G. Id = Ip
[image: image386.wmf]2

.

H. Id = Ip/
[image: image387.wmf]3

.

Câu 17: Nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ là

I. khung dây quay với vận tốc góc ( thì nam châm chữ U quay theo với vận tốc góc (o < (.

J. Nam châm chữ U quay với vận tốc góc ( thì khung dây quay nhanh dần cùng chiều với chiều quay của nam châm với vận tốc góc (o < (.

K. Nam châm chữ U quay với vận tốc góc ( thì khung dây quay nhanh dần cùng chiều với chiều quay của nam châm với vận tốc góc (o = (.

L. Cho dòng điện xoay chiều đi qua khung dây thì nam châm chữ U quay với vận tốc góc ( của dòng điện.

Câu 18: Trong việc truyền tải điện năng, để giảm công suất hao phí trên đường dây tải đi k lần thì phải

E. giảm hiệu điện thế đi k lần.

F. tăng hiệu điện thế 
[image: image388.wmf]k

 lần.

G. giảm hiệu điện thế 
[image: image389.wmf]k

 lần.

H. tăng tiết diện dây dẫn k lần.

Câu 19: Biện pháp tạo dòng điện một chiều có công suất cao, giá thành hạ nhất là

E. dùng pin.

F. dùng ắc qui.

G. dùng máy phát điện một chiều.

H. chỉnh lưu dòng điện xoay chiều.

Câu 20: Nguyên tắc của mạch chọn sóng trong máy thu thanh dựa trên hiện tượng

E. giao thoa sóng.

F. sóng dừng.

G. cộng hưởng điện từ.

H. nhiễu xạ.

Câu 21: Tụ điện của một mạch dao động có điện dung 0,1(F; cuộn cảm có độ tự cảm 10mH; điện trở của mạch là 30(. Đặt vào mạch một suất điện động cưỡng bức có tần số cộng hưởng với mạch và có biên độ 1mV. Biên độ của cường độ dòng điện trong mạch là

E. 33 A.

F. 0,33 A.

G. 0,33.10-2 A.

H. 0,33.10-4 A.

Câu 22: Đặc điểm chung của sóng cơ và sóng điện từ là

I. sóng dọc.

J. không mang năng lượng.

K. truyền được trong chân không.

L. bị nhiễu xạ khi gặp vật cản.

Câu 23: Dao động điện từ tắt dần có

A. biên độ và chu kì không thay đổi theo thời gian.

B. biên độ và chu kì giảm dần theo thời gian.

C. biên độ giảm dần và chu kì không thay đổi theo thời gian.

D. biên độ giảm dần và chu kì tăng dần theo thời gian.

Câu 24: Quang phổ liên tục là

E. quang phổ gồm một dải sáng có màu sắc biến đổi liên tục từ đỏ đến tím.

F. quang phổ gồm một hệ thống các vạch màu riêng rẽ nằm trên một nền tối.

G. quang phổ do các chất khí hay hơi bị kích thích bằng cách nung nóng hay phóng tia lửa điện …phát ra.

H. quang phổ do các vật có tỉ khối nhỏ phát ra khi bị nung nóng.

Câu 25: Hiệu điện thế hiệu dụng giữa anốt và catốt của một ống tạo tia Rơnghen là 12kV. Biết khối lượng và điện tích của electron là me = 9,1.10-31kg và e = 1,6.10-19C. Vận tốc cực đại của các electron khi đập vào anốt là

E. vmax ≈ 7,725.107 m/s.

F. vmax ≈ 59,67.1014 m/s.

G. vmax ≈ 6,49.107 m/s.

H. vmax ≈ 42,12.1014 m/s.

Câu 26: Trong thí nghiệm I–âng, năng lượng ánh sáng sẽ

A. không được bảo toàn, vì vân sáng sẽ sáng hơn nhiều khi không có giao thoa.

B. không được bảo toàn, vì ở vị trí vân tối ánh sáng cộng ánh sáng lại thành bóng tối.
C. vẫn được bảo toàn, vì ở vị trí vân tối một phần năng lượng bị mất do nhiễu xạ.
D. vẫn được bảo toàn nhưng được phân phối lại giữa vân sáng và vân tối.
Câu 27: Trong quang phổ hấp thụ của một khối khí hay hơi thì

A. vị trí các vạch tối trùng với vị trí các vạch màu của quang phổ liên tục của khối khí hay hơi đó.

B. vị trí các vạch tối trùng với vị trí các vạch màu của quang phổ phát xạ của khối khí hay hơi đó.

C. vị trí các vạch màu trùng với vị trí các vạch tối của quang phổ phát xạ của khối khí hay hơi đó.

D. vị trí các vạch tối trùng với vị trí các vạch màu, vị trí các vạch màu trùng với vị trí các vạch tối của quang phổ phát xạ của khối khí hay hơi đó.

Câu 28: Trong một thí nghiệm I–âng, hai khe hẹp F1, F2 cách nhau một khoảng a=1,2mm. Màn M để hứng vân giao thoa ở cách mặt phẳng chứa hai khe một khoảng D=0,9m. Người ta quan sát được 9 vân sáng. Khoảng cách giữa tâm hai vân sáng ngoài cùng là 3,6mm. Tần số của bức xạ sử dụng trong thí nghiệm này là

E. f = 5.1012Hz.

F. f = 5.1013Hz.
G. f = 5.1014Hz.
H. f = 5.1015Hz.
F. Câu 29: Khi sóng ánh sáng truyền từ một môi trường này sang một môi trường khác thì

G. tần số không đổi nhưng bước sóng thay đổi.

H. bước sóng không đổi nhưng tần số thay đổi.

I. cả tần số lẫn bước sóng đều không đổi.

J. cả tần số lẫn bước sóng đều thay đổi.

Câu 30: Độ bội giác của kính hiển vi trong trường hợp ngắm chừng ở vô cực G(  là

A. G( = k2.G2.

B. 
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Câu 31: Khi chiếu phim để người xem có cảm giác quá trình đang xem diễn ra liên tục, thì nhất thiết phải chiếu các cảnh cách nhau một khoảng thời gian là

A. 0,1s.

B. >0,1s.

C. 0,04s.

D. 0,4s.

Câu 32: Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 12,5cm đến 50cm, đeo kính sát mắt có tụ số –1đp. Giới hạn nhìn rõ của mắt người này khi mang kính là

A. 13,3cm ( 75cm.

B. 15cm ( 125cm.

C. 14,3cm ( 100cm.

D. 17,5cm ( 2m.

Câu 33: Một máy ảnh có tiêu cự vật kính bằng 10cm, được dùng để chụp ảnh của một vật cách vật kính 1,6m. Phim đặt cách vật kính một khoảng


A. 10cm.


B. 12cm.


C. 10,67cm.


D. 11,05cm.

Câu 34: Vật thật qua thấu kính hội tụ cho ảnh thật nhỏ hơn vật khi vật phải đặt trong khoảng nào trước thấu kính ?
A. f<d<(;

B. f<d<2f;

C. 2f<d<(;

D.  0<d<f.

Câu 35: Cho hai môi trường: thuỷ tinh có chiết suất n = 1,5; nước chiết suất n’= 1,33. Hiện tượng phản xạ toàn phần ở mặt phân cách giữa hai môi trường đó sẽ


A. xảy ra với mọi tia sáng từ thuỷ tinh đến mặt phân cách.


B. xảy ra với tia sáng đi từ thuỷ tinh đến mặt phân cách với góc tới i lớn hơn igh với 
[image: image393.wmf]'
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C. có góc giới hạn phản xạ toàn phần là igh với 
[image: image394.wmf]'
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D. xảy ra với tia sáng đi từ nước đến mặt phân cách với góc tới i lớn hơn igh với 
[image: image395.wmf]'
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Câu 36: Gọi io là góc tới trong môi trường có chiết suất no, r là góc khúc xạ trong môi trường có chiết suất n. Biểu thức nào sau đây đúng khi nói về định luật khúc xạ ?


A. n.sinio = no.sinr
;


B. 
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C. 
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D. 
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Câu 37: Một gương cầu lõm tiêu cự 20cm. Vật sáng AB đặt trước gương cho ảnh cùng chiều và cách vật 75cm. Khoảng cách từ vật đến gương là

A. 40cm.


B. 15cm.


C. 30cm.


D. 45cm.

Câu 38: Tìm phát biểu sai về gương cầu lồi:


A. Tiêu điểm F của gương cầu lồi là tiêu điểm ảo vì chùm tia tới song song cho chùm tia phản xạ phân kì.


B. Gương cầu lồi có mặt phản xạ là mặt cầu lồi.


C. Tia tới kéo dài đi qua F thì tia phản xạ song song với quang trục chính.


D. Vật thật nằm trong khoảng giữa tiêu điểm F và tâm C của gương sẽ cho ảnh thật, ngược chiều và lớn hơn vật.

Câu 39: Các tia sáng mặt trời chiếu xuống mặt đất với góc 30o(so với mặt đất). Đặt một gương phẳng tại mặt đất để có tia phản xạ thẳng đứng hướng lên trên. Góc nghiêng của gương so với phương thẳng đứng là

A. 60o.


B. 30o.


C. 40o.


D. 45o.

Câu 40: Hạt nhân 
[image: image399.wmf]U
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 có cấu tạo gồm

A. 238p và 92n.

B. 92p và 238n.

C. 238p và 146n.

D. 92p và 146n.

Câu 41: Hạt nhân đơteri 
[image: image400.wmf]

EMBED Equation.3[image: image401.wmf]D

2

1

 có khối lượng 2,0136 u. Biết khối lượng của prôton là 1,0073 u và khối lượng của nơtron là 1,0087 u. Năng lượng liên kết của hạt nhân 
[image: image402.wmf]D
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là

A. 0,67 MeV.

B. 1,86 MeV.

C. 2,02 MeV.

D. 2,23 MeV.

Câu 42: Phóng xạ là hiện tượng

A. hạt nhân nguyên tử phát ra sóng điện từ.

B. hạt nhân nguyên tử phát ra các tia (, (, (.

C. hạt nhân nguyên tử phát ra các tia không nhìn thấy và biến đổi thành hạt nhân khác.

D. hạt nhân nguyên tử nặng bị phá vỡ thành các hạt nhân nhẹ khi hấp thụ nơtron.

Câu 43: Trong phóng xạ 
[image: image403.wmf]-
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 hạt nhân 
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 biến đổi thành hạt nhân 
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 thì

A. Z' = (Z + 1); A' = A.

B. Z' = (Z – 1); A' = A.

C. Z' = (Z + 1); A' = (A – 1).

D. Z' = (Z – 1); A' = (A + 1).

Câu 44: Hạt nhân triti (T) và đơteri (D) tham gia phản ứng nhiệt hạch sinh ra hạt ( và hạt nơtrôn. Cho biết độ hụt khối của hạt nhân triti là (mT = 0,0087 u, của hạt nhân đơteri là (mD = 0,0024 u, của hạt nhân X là (m( = 0,0305 u; 1u = 931 MeV/c2. Năng lượng toả ra từ phản ứng trên là

A. (E = 18,0614 MeV.

B. (E = 38,7296 MeV.

C. (E = 18,0614 J.

D. (E = 38,7296 J.

Câu 45: Đồng vị 
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 sau một chuỗi phóng xạ ( và 
[image: image407.wmf]-
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 biến đổi thành 
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. Số phóng xạ ( và 
[image: image409.wmf]-

b

 trong chuỗi là 

A. 7 phóng xạ (, 4 phóng xạ 
[image: image410.wmf]-
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.

B. 5 phóng xạ (, 5 phóng xạ 
[image: image411.wmf]-
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C. 10 phóng xạ (, 8 phóng xạ 
[image: image412.wmf]-
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.

D. 16 phóng xạ (, 12 phóng xạ 
[image: image413.wmf]-
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Câu 46: Hãy chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống.
 Trạng thái dừng có năng lượng càng thấp thì càng ............Trạng thái dừng có năng lượng càng cao thì càng ............. Do đó, khi nguyên tử ở các trạng thái dừng có ............ bao giờ nó cũng có xu hướng chuyển sang trạng thái dừng có ............

A. bền vững; kém bền vững; năng lượng lớn; năng lượng nhỏ.

B. kém bền vững; bền vững; năng lượng nhỏ; năng lượng lớn.

C. bền vững; kém bền vững; năng lượng nhỏ; năng lượng lớn.

D. kém bền vững; bền vững; năng lượng lơn; năng lượng nhỏ.

Sử dụng các dữ kiện sau để trả lời câu 47, 48. 


Chiếu bức xạ có bước sóng
[image: image414.wmf]l

= 560nm vào catốt của một tế bào quang điện, êlectron phát ra từ catôt có động năng ban đầu thay đổi từ 0 đến 5,38.10-20J. Cho h = 6,625.10-34J.s,c = 3.108 m/s, e =1,6.10-19C.

Câu 47: Nếu thay bức xạ khác có bước sóng 
[image: image415.wmf]l

1 = 0,75(m thì

A. không xảy ra hiện tượng quang điện vì (1 > (o .

B. không xảy ra hiện tượng quang điện vì (1 > (.

C. xảy ra hiện tượng quang điện vì (1 < (o.

D. xảy ra hiện tượng quang điện vì (1 < (.

Câu 48: Nếu dùng bức xạ có 
[image: image416.wmf]l

2 = 0,405mm thì hiệu điện thế hãm làm triệt tiêu dòng quang điện bằng


A. Uh = -1,185V.

 
B. Uh = -2,15V.

 
C. Uh = 1,685V.

 
D. Uh = 0V.

Câu 49: Ba vạch quang phổ đầu tiên trong dãy Laiman của nguyên tử hiđrô có bước sóng lần lượt là 
[image: image417.wmf]l

1 = 1216 
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, 
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2 = 1026 
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 và 
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3 =973 
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A

. Nếu nguyên tử hiđrô bị kích thích sao cho êlectron chuyển lên quỹ đạo N thì nguyên tử có thể phát ra các vạch trong dãy Banme là

A. 
[image: image423.wmf]l

B1 = 0,8566mm và 
[image: image424.wmf]l

B2 = 0,2869mm.

B. 
[image: image425.wmf]l

B1 = 0,7866mm và 
[image: image426.wmf]l

B2 = 0,2869mm.

C. 
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B2 = 0,869mm.

D. 
[image: image429.wmf]l

B1 = 0,6566mm  và 
[image: image430.wmf]l

B2 = 0,4869mm.

Câu 50: Chiếu lần lượt hai bức xạ có bước sóng 
[image: image431.wmf]l

1 = 0,35mm và 
[image: image432.wmf]l

2 = 0,54mm vào tấm kim loại thì thấy vận tốc ban đầu cực đại của các điện tử bật ra ứng với hai bức xạ trên gấp hai lần nhau. Cho 1eV = 1,6.10-19 J ; h = 6,625.10-34 Js ; c = 3.108 m/s. Giới hạn quang điện (o của kim loại trên là
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§Ò Sè 9

Thi tuyÓn sinh ®¹i häc, cao ®¼ng

Thêi gian lµm bµi 90 phót

Sè l­îng c©u hái: 50

Câu 1: Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ 24cm và chu kì 4s. Tại thời điểm ban đầu chất điểm ở li độ cực đại dương. Phương trình dao động của chất điểm là


A. 
[image: image437.wmf]x24sin(t)

22

pp

=+

cm.


B. 
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C. 
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D. 
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Câu 2: Một vật nhỏ được gắn vào đầu một lò xo có khối lượng không đáng kể. Vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với tần số f = 2,5Hz. Trong khi dao động, chiều dài của lò xo biến thiên từ 
[image: image441.wmf]1
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 Chọn gốc tọa độ tại vị trí cân bằng, chọn gốc thời gian là lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Phương trình chuyển động của vật là
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D. 
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Câu 3: Một vật có khối lượng 0,4kg được treo vào lò xo có độ cứng 80N/m. Vật được kéo theo phương thẳng đứng ra khỏi vị trí cân bằng một đoạn bằng 0,1m rồi thả cho dao động. Tốc độ của vật khi qua vị trí cân bằng là

E. 0m/s.

F. 1,4m/s.

G. 1,0m/s.

H. 0,1m/s.

Câu 4: Biên độ của dao động tổng hợp là lớn nhất khi hai dao động thành phần

E. cùng pha.

F. ngược pha.

G. vuông pha.

H. lệch pha một góc bất kì.

Câu 5: Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi

E. tần số của lực cưỡng bức lớn hơn tần số dao động riêng của hệ.

F. tần số của lực cưỡng bức nhỏ hơn tần số dao động riêng của hệ.

G. tần số của lực cưỡng bức bằng tần số dao động riêng của hệ.

H. tần số của lực cưỡng bức gấp đôi tần số dao động riêng của hệ.

Câu 6: Một con lắc gõ giây (của đồng hồ quả lắc) có chu kì 2,00s. Tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,80m/s2 thì con lắc gõ giây phải có chiều dài là

I. l = 96,6m.

J. l = 3,12m.

K. l = 0,993m.

L. l = 0,04m.

Câu 7: Hiện tượng giao thoa sóng là hiện tượng

E. giao nhau của hai sóng tại một điểm của môi trường.

F. tổng hợp của hai dao động kết hợp.

G. tạo thành các vân hình hypebol trên mặt nước.

H. hai sóng có thể tăng cường hoặc triệt tiêu nhau tùy hiệu lộ trình của chúng khi gặp nhau tại một điểm.

Câu 8: Khi cường độ âm tăng gấp 100 lần thì mức cường độ âm tăng

A. 20dB.

B. 30dB.

C. 50dB.

D. 100dB.

Câu 9: Trong thí nghiệm tạo sóng dừng trên dây dài 0,4m, một đầu dây dao động với tần số 60Hz thì dây rung với 1múi. Vận tốc truyền sóng trên dây bằng

E. 24m/s.

F. 48m/s.
G. 0,6cm/s.
H. 1,2cm/s.
Câu 10: Vận tốc truyền sóng V, bước sóng (, chu kì T và tần số f của sóng có công thức liên hệ là

A. ( = 
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B. (T = Vf.
C. ( = VT = 
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Câu 11: Đặt vào cuộn cảm L = 
[image: image450.wmf]0,5
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B. i = 0,24
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C. i = 0,24
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D. i = 0,24
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Câu 12: Hai tụ điện có điện dung C1 và C2 mắc nối tiếp trong một mạch điện xoay chiều có dung kháng là


A. 
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Câu 13: Máy phát điện một chiều khác máy phát điện xoay chiều ở 

E. cấu tạo của phần ứng.

F. cấu tạo của phần cảm.

G. bộ phận đưa dòng điện ra ngoài.

H. cấu tạo của cả phần cảm và phần ứng.

Câu 14: Nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ là

M. khung dây quay với vận tốc góc ( thì nam châm chữ U quay theo với vận tốc góc (o < (.

N. Nam châm chữ U quay với vận tốc góc ( thì khung dây quay nhanh dần cùng chiều với chiều quay của nam châm với vận tốc góc (o < (.

O. Nam châm chữ U quay với vận tốc góc ( thì khung dây quay nhanh dần cùng chiều với chiều quay của nam châm với vận tốc góc (o = (.

P. Cho dòng điện xoay chiều đi qua khung dây thì nam châm chữ U quay với vận tốc góc ( của dòng điện.

Câu 15: Một động cơ không đồng bộ ba pha có hiệu điện thế định mức mỗi pha là 220V. Biết công suất của động cơ là 15,84kW và hệ số công suất bằng 0,8. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mỗi cuộn dây của động cơ là

E. 0.03A.

F. 0.09A.

G. 30A.

H. 90A.

Câu 16: Trong máy phát điện ba pha mắc hình tam giác thì

I. Ud = Up.

J. Ud = Up
[image: image463.wmf]3

.

K. Ud = Up
[image: image464.wmf]2

.

L. Ud = Up/
[image: image465.wmf]3

.

Câu 17: Trong máy phát điện xoay chiều một pha, từ trường quay có vectơ 
[image: image466.wmf]B
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quay 3000vòng/phút tạo bởi 20 cực nam châm điện (10 cực nam và 10 cực bắc) quay với tốc độ

I. 5 vòng/s.

J. 10 vòng/s.

K. 50 vòng/s.

L. 150 vòng/s.

Câu 18: Trong mạch điện xoay chiều nối tiếp có ZL = ZC thì hệ số công suất sẽ

I. bằng 0.

J. bằng 1.

K. phụ thuộc R.

L. phụ thuộc tỉ số ZL/ZC.

Câu 19: Cho đoạn mạch xoay chiều măc nối tiếp gồm cuộn cảm có điện trở r = 40(, độ tự cảm L = 
[image: image467.wmf]0,3

H

p

 và tụ điện C = 
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. Đặt điện áp u = 160 cos100(t (V) vào hai đầu đoạn mạch. Cường độ dòng điện tức thời trong mạch có biểu thức

E. i = 
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G. i = 
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Câu 20: Biết vận tốc truyền sóng điện từ là 300 000km/s. Tần số của các sóng ngắn có bước sóng 25m và 30m là

E. 12.106 Hz và 107 Hz.

F. 1,2.106 Hz và 107 Hz.

G. 106 Hz và 1,2.107 Hz.

H. 106 Hz và 12.107 Hz.

Câu 21: Trong sơ đồ khối của một máy phát vô tuyến điện không có

A. mạch phát dao động điều hòa.

B. mạch biến điệu.

C. mạch tách sóng.

D. mạch khuếch đại.

Câu 22: Tín hiệu tại một trạm trên mặt đất nhận được từ một vệ tinh thông tin có cường độ là 11.10-9W/m2. Vùng phủ sóng của vệ tinh có đường kính 1000km. Công suất phát sóng điện từ của anten trên vệ tinh là

A. 860W.

B. 860J.

C. 0,86W.

D. 0,86J.

Câu 23: Một mạch dao động điện từ gồm một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và hai tụ điện C1 và C2. Khi mắc cuộn dây riêng với từng tụ C1, C2 thì chu kì dao động của mạch tương ứng là T1 = 3ms và T2 = 4ms. Chu kì dao động của mạch khi mắc cuộn dây với đồng thời hai tụ C1 song song C2 là

A. 5ms.

B. 7ms.

C. 10ms.

D. 3,5ms.

Câu 24: Khi rọi một chùm hẹp ánh sáng mặt trời qua lăng kính thì thu được một dải sáng nhiều màu trên màn phía sau lăng kính là do

E. lăng kính đã nhuộm màu cho ánh sáng.

F. lăng kính đã tách riêng bảy chùm sáng bảy màu có sẵn trong chùm ánh sáng mặt trời.

G. lăng kính làm lệch chùm sáng về phía đáy nên đã làm thay đổi màu sắc của nó.

H. các hạt ánh sáng bị nhiễu loạn khi truyền qua thủy tinh.

Câu 25: Trong thí nghiệm I–âng, khoảng cách từ tâm của vân trung tâm đến vân tối thứ k được tính bằng công thức
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Câu 26: Quang phổ liên tục của một vật sẽ

E. phụ thuộc bản chất của vật.

F. phụ thuộc nhiệt độ của vật.

G. phụ thuộc cả bản chất và nhiệt độ của vật.

H. không phụ thuộc bản chất và nhiệt độ của vật.

Câu 27: Thực hiện giao thoa ánh sáng nhờ khe I – âng với a = 2mm, D = 2m. Nguồn S phát ánh sáng trắng gồm vô số các bức xạ đơn sắc có bước sóng trong khoảng từ 0,4(m đến 0,76(m. Các bức xạ bị tắt tại điểm cách vân trung tâm 3,3mm là

I. (1 = 
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K. (1 = 
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Câu 28: Khi một vật hấp thụ ánh sáng phát ra từ một nguồn, thì nhiệt độ của vật sẽ

E. thấp hơn nhiệt độ của nguồn.

F. bằng nhiệt độ của nguồn.

G. cao hơn nhiệt độ của nguồn.

H. có thể nhận giá trị bất kì.

Câu 29: Một tia hồng ngoại có

A. bước sóng lớn hơn so với ánh sáng khả kiến.

B. bước sóng nhỏ hơn ánh sáng khả kiến.

C. bước sóng nhỏ hơn so với tia tử ngoại.

D. tần số lớn hơn so với tia tử ngoại.

Câu 30: Câu nào sau đây sai khi nói về tia phản xạ và tia tới ?

A. Tia phản xạ ở trong cùng mặt phẳng với tia tới;

B. Tia phản xạ đối xứng với tia tới qua pháp tuyến của mặt phản xạ tại điểm tới;

C. Tia phản xạ và tia tới hợp với mặt phản xạ những góc bằng nhau;

D. Tia phản xạ và tia tới đối xứng nhau qua mặt phẳng tới.

Câu 31: Nói về gương (cả gương phẳng và gương cầu), kết luận nào sau đây là sai ?


A. Tia phản xạ từ gương tựa như đi ra từ ảnh;


B. Tia phản xạ kéo dài ngược qua ảnh S’ thì tia tới kéo dài ngược sẽ đi qua vật S;


C. Tia phản xạ và tia tới đối xứng nhau qua gương;


D. Tia tới SI có tia phản xạ từ I đến điểm M thì đó là đường ngắn nhất trong các đường nối từ S đến một điểm trên gương rồi đến M. 

Câu 32: Tìm phát biểu sai về chiết suất:


A. Chiết suất tuyệt đối của một môi trường cho biết tỉ số giữa vận tốc ánh sáng truyền trong môi trường đó với vận tốc ánh sáng trong chân không.


B. Chiết suất tuyệt đối của môi trường chân không bằng 1, các môi trường trong suốt khác thì lớn hơn 1.


C. Chiết suất tỉ đối của môi trường 2 so với môi trường 1 (n21) bằng tỉ số vận tốc ánh sáng truyền trong môi trường 1 so với vận tốc ánh sáng truyền trong môi trường 2.


D. Môi trường nào có chiết suất lớn hơn gọi là môi trường chiết quang hơn.

Câu 33: Có tia sáng đi từ không khí vào ba môi trường (1), (2) và (3). Với cùng góc tới i, góc khúc xạ tương ứng là r1, r2, r3, biết r1< r2< r3. Phản xạ toàn phần không xảy ra khi ánh sáng truyền từ môi trường nào tới môi trường nào ?
A. Từ (1) tới (2);

B. Từ (1) tới (3);

C. Từ (2) tới (3);

D. Từ (2) tới (1).

Câu 34: Tìm phát biểu sai về thấu kính hội tụ:

A. Một chùm sáng song song qua thấu kính hội tụ chụm lại ở tiêu điểm ảnh sau thấu kính.

B. Vật thật qua thấu kính cho ảnh thật thì thấu kính đó là thấu kính hội tụ.

C. Vật thật nằm trong khoảng tiêu cự (trong OF) cho ảnh ảo lớn hơn vật, cùng chiều với vật.

D. Một tia sáng qua thấu kính hội tụ khúc xạ, ló ra sau thấu kính sẽ cắt quang trục chính.

Câu 35: Một cột điện cao 5m dựng vuông góc với mặt đất. Tia sáng mặt trời chiếu xuống mặt đất với góc 45o so với phương nằm ngang. Chiều dài bóng của cột điện đó là

A. 5,2m.


B. 5m.


C. 3m.


D. 6m.

Câu 36: Một máy ảnh có vật kính tiêu cự 12,5cm có thể chụp được ảnh của các vật từ vô cực đến vị trí cách vật kính 1m. Vật kính phải di chuyển một đoạn

A. 1,0cm.

B. 12,5cm.

C. 1,8cm.

D. 1,15cm.

Câu 37: Muốn nhìn rõ vật thì 

A. vật phải đặt trong khoảng nhìn rõ của mắt.


B. vật phải đặt tại điểm cực cận của mắt.


C. vật phải đặt trong khoảng nhìn rõ của mắt và mắt nhìn ảnh của vật dưới góc trông α(αmin.

D. vật phải đặt càng gần mắt càng tốt.

Câu 38: Một người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 101cm, điểm cực cận cách mắt 16cm. Khi đeo kính sửa cách mắt 1cm (nhìn vật ở vô cực không điều tiết), người ấy nhìn được vật gần nhất cách mắt 


A. 17,65cm.


B. 18,65cm.


C. 14,28cm.


D. 15,28cm.

Câu 39: Kính thiên văn là 

A. hệ thấu kính có độ tụ âm để quan sát ảnh ảo của các vật ở rất xa.

B. một thấu kính hội tụ để nhìn vật ở rất xa.

C. hệ thống gồm một thấu kính hội tụ, một thấu kính phân kì để quan sát các vật ở rất xa.

D. hệ thống gồm hai thấu kính hội tụ có tiêu cự khác nhau để quan sát các vật ở rất xa. 

Sử dụng các dữ kiện sau để trả lời câu 40, 41.

Khi chiếu hai bức xạ có bước sóng lần lượt là 
[image: image481.wmf]l

1=0,25mm và 
[image: image482.wmf]l

2 =0,30mm vào một tấm kim loại thì vận tốc ban đầu cực đại của các quang electron bứt ra khỏi kim loại lần lượt là v1m =7,35.505 m/s và v2m =5.105 m/s. Chiếu bức xạ có bước sóng 
[image: image483.wmf]l

 vào tấm kim loại nói trên được đặt cô lập về điện thì điện thế cực đại của tấm kim loại là 3V. Cho biết: h = 6,62.10-34J.s,  c=3.108m/s , e =1,6.10-19C.
Câu 40: Giới hạn quang điện (o của tấm kim loại là

A.
[image: image484.wmf]l

0 =  0,1624mm.

B.
[image: image485.wmf]l

0 =  0,2624mm.

C.
[image: image486.wmf]l

0 =  0,3624mm.  

D.
[image: image487.wmf]l

0 =  0,4624mm.

Câu 41: Bước sóng ( có giá trị

A.  
[image: image488.wmf]l

 =  0,0932mm . 

B.  
[image: image489.wmf]l

 =  0,1932mm.   

C.  
[image: image490.wmf]l

 =  0,3932mm.

D.  
[image: image491.wmf]l

 =  0,6932mm.

Câu 42: Cho ba vạch có bước sóng dài nhất trong ba dãy quang phổ vủa hiđrô là 
[image: image492.wmf]l

1L =0,1216(m (laiman), 
[image: image493.wmf]l

1B= 0,6563(m (banme) và 
[image: image494.wmf]l

1P =1,8751(m(pasen). Số vạch khác có thể tìm được bước sóng là

A. hai vạch.

B. ba vạch.

C. bốn vạch.

 D. năm vạch.

Câu 43: Điều khẳng định nào sau đây là sai khi nói về bản chất của ánh sáng?

A. Ánh sáng có lưỡng tính sóng - hạt;

B. Khi bước sóng có bước sóng càng ngắn thì thì tính chất hạt càng thể hiện rõ, tính chất sóng càng ít thể hiện;

C. Khi tính chất hạt thể hiện rõ nét, ta dễ quan sát hiện tượng giao thoa của ánh sáng;

D. Khi ánh sáng có bước sóng càng ngắn thì khả năng đâm xuyên càng mạnh.

Câu 44: Các mức năng lượng của nguyên tử hiđrô có dạng 
[image: image495.wmf]n
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 trong đó n là số tự nhiên 1, 2, 3… Khi cung cấp cho nguyên tử hiđrô ở trạng thái cơ bản (n = 1) một phôtôn có năng lượng 6eV hoặc 12,75eV thì 

A. nguyên tử không hấp thụ phôtôn có năng lượng 6eV nhưng hấp thụ phôtôn có năng lượng 12,75eV và chuyển lên trạng thái kích thích N có n = 4. 

B. nguyên tử không hấp thụ phôtôn có năng lượng 6eV nhưng hấp thụ phôtôn có năng lượng 12,75eV và chuyển lên trạng thái kích thích N có n = 5.

C. nguyên tử không hấp thụ phôtôn có năng lượng 6eV nhưng hấp thụ phôtôn có năng lượng 12,75eV và chuyển lên trạng thái kích thích N có n = 6.

D. nguyên tử không hấp thụ phôtôn có năng lượng 6eV nhưng hấp thụ phôtôn có năng lượng 12,75eV và chuyển lên trạng thái kích thích N có n = 7.

Câu 45: Cho phản ứng hạt nhân 
[image: image496.wmf]n
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, hạt nhân X là hạt nhân nào sau đây?

A. 
[image: image497.wmf]H
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B. 
[image: image498.wmf]D
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C. 
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D. 
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Câu 46: Cho phản ứng hạt nhân
[image: image501.wmf]n
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, khối lượng của các hạt nhân là m(Ar) = 36,956889u, m(Cl) = 36,956563u, m(n) = 1,008670u, m(p) = 1,007276u, 1u = 931MeV/c2. Năng lượng mà phản ứng này toả ra hoặc thu vào là bao nhiêu?

A. Toả ra 1,60132MeV;

B. Thu vào 1,60132MeV;

C. Toả ra 2,562112.10-19J;

D. Thu vào 2,562112.10-19J.

Câu 47: Khối lượng nguyên tử u

A. bằng khối lượng của một nguyên tử Hyđrô 
[image: image502.wmf]H
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B. bằng khối lượng của một hạt nhân nguyên tử Cacbon 
[image: image503.wmf]H
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C. bằng 
[image: image504.wmf]12

1

 khối lượng của một hạt nhân nguyên tử Cacbon 
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D. bằng 
[image: image506.wmf]12
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 khối lượng của một nguyên tử Cacbon 
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Câu 48: Phóng xạ là hiện tượng

A. hạt nhân nguyên tử phát ra sóng điện từ.

B. hạt nhân nguyên tử phát ra các tia (, (, (.

C. hạt nhân nguyên tử phát ra các tia không nhìn thấy và biến đổi thành hạt nhân khác.

D. hạt nhân nguyên tử nặng bị phá vỡ thành các hạt nhân nhẹ khi hấp thụ nơtron.

Câu 49: Một lượng chất phóng xạ 
[image: image508.wmf]Rn
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 ban đầu có khối lượng 1mg. Sau 15,2 ngày độ phóng xạ giảm 93,75%. Chu kỳ bán rã của Rn là

A. 4,0  ngày.

B. 3,8  ngày.

C. 3,5  ngày.

D. 2,7  ngày.

Câu 50: Chất phóng xạ 
[image: image509.wmf]Po
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 phát ra tia ( và biến đổi thành 
[image: image510.wmf]Pb

206

82

. Biết khối lượng các hạt là mPb = 205,9744 u, mPo = 209,9828 u, m( = 4,0026 u. Giả sử hạt nhân mẹ ban đầu đứng yên và sự phân rã không phát ra tia ( thì động năng của hạt ( là

A. 5,3 MeV.

B. 4,7 MeV.

C. 5,8 MeV.

D. 6,0 MeV.

§Ò Sè 10

Thi tuyÓn sinh ®¹i häc, cao ®¼ng

Thêi gian lµm bµi 90 phót

Sè l­îng c©u hái: 50

Câu 1: Một điểm M chuyển động đều với tốc độ 0,60m/s trên một đường tròn có đường kính 0,40m. Hình chiếu của điểm M lên một đường kính của đường tròn dao động điều hòa với biên độ và tần số góc lần lượt là

E. A = 0,40m và ( = 3,0rad/s.

F. A = 0,20m và ( = 3,0rad/s.

G. A = 0,40m và ( = 1,5rad/s.

H. A = 0,20m và ( = 1,5rad/s.

Câu 2: Một vật nhỏ khối lượng m = 200g được gắn vào đầu một lò xo có khối lượng không đáng kể. Đầu kia của lò xo được treo vào một điểm cố định O. Vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với tần số f = 2,5Hz. Trong khi dao động, chiều dài của lò xo biến thiên từ 
[image: image511.wmf]1
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 Lấy 
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. Chiều dài 
[image: image514.wmf]o
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 của lò xo khi không treo vật là

A. lo ≈ 3cm.

B. lo = 4cm.

C. lo ≈ 18cm.

D. lo = 22 cm.

Câu 3: Một vật dao động điều hòa theo phương trình 
[image: image515.wmf]x0,05cos10t(m)

=p

. Tại thời điểm t = 0,05s, vật có li độ và vận tốc lần lượt là

I. x = 0 (m) và v = – 0,5( (m/s).

J. x = 0 (m) và v = 0,5( (m/s).

K. x = 0,05 (m) và v = – 0,5( (m/s).

L. x = 0,05 (m) và v = 0,5( (m/s).

Câu 4: Một con lắc đơn có chu kì 
[image: image516.wmf]o
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 ở trên Trái Đất. Biết gia tốc trọng trường  trên Trái Đất là 
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 và trên sao Hỏa là 
[image: image518.wmf]2
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. Trên sao Hỏa con lăc này sẽ có chu kì T bằng


A. 
[image: image519.wmf]T
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1,63s.


B. 
[image: image520.wmf]T
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2,66s.


C. 
[image: image521.wmf]T
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0,61s.


D. 
[image: image522.wmf]T
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Câu 5: Một vật sẽ dao động tắt dần khi

E. chỉ chịu tác dụng của lực F = - kx.

F. chỉ chịu tác dụng của nội lực.

G. không có lực nào tác dụng lên nó.

H. chịu tác dụng của lực cản của môi trường.

Câu 6: Một con lắc đơn được thả không vận tốc đầu từ biên độ góc
[image: image523.wmf]o
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. Biểu thức cơ năng của con lắc là:

A. 
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B. 
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C. 
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Câu 7: Một sóng có tần số 120Hz truyền trong một môi trường với vận tốc 60m/s thì bước sóng của nó là

A. 2,0m.

B. 1,0m.
C. 0,5m.
D. 0,25m.
Câu 8: Ngưỡng đau của tai người khoảng 10W/m2. Một nguồn âm nhỏ đặt cách tai một khoảng d = 1m. Để không làm đau tai thì công suất tối đa của nguồn là

A. 125,6W.

B. 12,5W.

C. 11,6W.

D. 1,25W.

Câu 9: Trong thí nghiệm tạo sóng dừng trên dây dài 0,4m, một đầu dây dao động với tần số 60Hz thì dây rung với 1múi. Để dây rung với 2 múi khi lực căng dây không đổi thì tần số dao động phải 

A. tăng 2 lần.

B. giảm 4 lần.

C. giảm 2 lần.

D. tăng 4 lần.

Câu 10: Hai sóng kết hợp là hai sóng cùng tần số có

E. cùng biên độ và cùng pha.

F. hiệu lộ trình không đổi theo thời gian.
G. hiệu số pha không đổi theo thời gian.
H. cùng biên độ.
Câu 11: Mạch điện gồm điện trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp. Điện áp ở hai đâu mạch u = 50
[image: image528.wmf]2

cos100(t (V). Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm là UL = 30V và hai đầu tụ điện là UC = 60V. Hệ số công suất của mạch bằng

E. cos(  = 3/5.

F. cos(  = 6/5.

G. cos(  = 5/6.

H. cos(  = 4/5.

Câu 12: Mạch điện xoay chiều với tần số fo gồm R = 10(, ZL = 8(, ZC = 6( nối tiếp. Giá trị của tần số để hệ số công suất bằng 1 

E. f < fo.

F. f > fo.

G. f = fo.

H. không tồn tại.

Câu 13: Một động cơ không đồng bộ ba pha có hiệu điện thế định mức mỗi pha là 220V. Biết công suất của động cơ là 15,84kW và hệ số công suất bằng 0,8. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mỗi cuộn dây của động cơ là

I. 0.03A.

J. 0.09A.

K. 30A.

L. 90A.

Câu 14: Trong máy phát điện xoay chiều một pha 

I. hệ thống vành khuyên và chổi quét được gọi là bộ góp.

J. phần cảm là bộ phận đứng yên.

K. phần ứng là bộ phận đứng yên.

L. phần cảm là phần tạo ra dòng điện.

Câu 15: Trong máy phát điện ba pha mắc hình sao thì

I. Ud = Up.

J. Ud = Up
[image: image529.wmf]3

.

K. Ud = Up
[image: image530.wmf]2

.

L. Ud = Up/
[image: image531.wmf]3

.

Câu 16: Hoạt động của biến áp dựa trên

I. hiện tượng tự cảm.

J. hiện tượng cảm ứng điện từ.

K. từ trường quay.

L. tác dụng của lực từ.

Câu 17: Trong phương pháp chỉnh lưu nửa chu kì như sơ đồ bên, đèn sẽ 

E. sáng khi A dương, B âm.

F. sáng khi b dương, A âm.

G. luôn sáng.

H. không sáng.

Câu 18: Mạch điện gồm điện trở R nối tiếp với tụ điện C = 
[image: image532.wmf]1

F

3000

p

. Điện áp đặt vào hai đầu mạch u = 
[image: image533.wmf]1202

cos100(t (V). Điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở là 60V. Điện trở có giá trị bằng

A. 30 (.

B. 40 (.

C. 60 (.

D. 120 (.

Câu 19: Cho mạch R, L, C nối tiếp: R = 30(, C = 
[image: image534.wmf]1
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[image: image535.wmf]0,1

H
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. Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch u = 120
[image: image536.wmf]2

cos100(t (V). Hiệu điện thế hiệu dụng trên đoạn mạch AD là

E. UAD = 50
[image: image537.wmf]2

 V.

F. UAD = 100 V.

G. UAD = 100
[image: image538.wmf]2

 V. 
H. UAD = 200 V.

Câu 20: Một mạch dao động điện từ gồm một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và hai tụ điện C1 và C2. Khi mắc cuộn dây riêng với từng tụ C1, C2 thì chu kì dao động của mạch tương ứng là T1 = 3ms và T2 = 4ms. Chu kì dao động của mạch khi mắc cuộn dây với đồng thời hai tụ C1 song song C2 là

E. 5ms.

F. 7ms.

G. 10ms.

H. 3,5ms.

Câu 21: Năng lượng điện trường trong tụ điện của một mạch dao động biến thiên 

A. tuần hoàn nhưng không điều hòa theo thời gian.

B. điều hòa theo thời gian.

C. không tuần hoàn theo thời gian.

D. không biến thiên theo thời gian.

Câu 22: Tín hiệu tại một trạm trên mặt đất nhận được từ một vệ tinh thông tin có cường độ là 11.10-9W/m2. Vùng phủ sóng của vệ tinh có đường kính 1000km. Công suất phát sóng điện từ của anten trên vệ tinh là

E. 860W.

F. 860J.

G. 0,86W.

H. 0,86J.

Câu 23: Trong sóng điện từ thì 

E. dao động của điện trường cùng pha với dao động của từ trường.

F. dao động của điện trường sớm pha hơn (/2 so với dao động của từ trường.

G. dao động của điện trường sớm pha hơn ( so với dao động của từ trường.

H. dao động của cường độ điện trường cùng pha với dao động của từ cảm tại mỗi điểm trên phương truyền.

Câu 24: Quang phổ vạch phát xạ là

E. quang phổ gồm một dải sáng có màu sắc biến đổi liên tục từ đỏ đến tím.

F. quang phổ do các vật có tỉ khối lớn phát ra khi bị nung nóng.

G. quang phổ không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng, chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng.

H. quang phổ do các chất khí hay hơi bị kích thích bằng cách nung nóng hay phóng tia lửa điện …phát ra.

Câu 25: Máy quang phổ là dụng cụ dùng để

E. đo bước sóng các vạch quang phổ.

F. tiến hành các phép phân tích quang phổ.

G. quan sát và chụp quang phổ của các vật.

H. phân tích một chùm sáng phức tạp thành những thành phần đơn sắc.

Câu 26: Một nguồn điểm S phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng ( = 500nm chiếu sáng hai khe F1, F2 song song, cách đều S và cách nhau một khoảng a = 0,6mm. Khoảng cách từ S đến mặt phẳng của hai khe là d = 0,5m và đến màn M mà ta quan sát các vân giao thoa là L=1,3m. Khi cho S dịch chuyển một khoảng 2mm theo phương song song với màn mang hai khe và vuông góc với hai khe thì hệ vân trên màn M sẽ

I. dịch lên 5,2mm.

J. dịch xuống 2mm.

K. dịch xuống 5,2mm.

L. không thay đổi.

Câu 27: Quang phổ liên tục phát ra bởi hai vật khác nhau thì

I. hoàn toàn khác nhau ở mọi nhiệt độ.

J. hoàn toàn giống nhau ở mọi nhiệt độ.

K. giống nhau, nếu mỗi vật có một nhiệt độ thích hợp.

L. giống nhau, nếu hai vật có cùng nhiệt độ.

Câu 28: Trong một thí nghiệm I–âng với a = 2mm, D = 1,2m người ta đo được i = 0,36mm. Bước sóng ( của bức xạ trong thí nghiệm này là

A. ( = 0,6mm.

B. ( = 0,6nm.
C. ( = 0,6(m.
D. ( = 0,6pm.
Câu 29: Khi rọi một chùm hẹp ánh sáng mặt trời xuống mặt nước trong một bể bơi thì thấy ở đáy bể một vệt sáng. Vệt sáng này

E. có màu trắng dù chiếu xiên hay chiếu vuông góc.

F. có nhiều màu dù chiếu xiên hay chiếu vuông góc.

G. có nhiều màu khi chiếu xiên và có màu trắng khi chiếu vuông góc.

H. không có màu dù chiếu thế nào.

Câu 30: Về cấu tạo của kính hiển vi và kính thiên văn thì

A. tiêu cự vật kính của kính thiên văn lớn hơn nhiều so với tiêu cự vật kính của kính hiển vi.

B. thị kính của kính hiển vi có độ tụ lớn hơn nhiều so với thị kính của kính thiên văn

C. khoảng cách giữa vật kính và thị kính của chúng đều bằng f1 + f2 khi ngắm chừng ở vô cực.

D. có thể biên kính thiên văn thành kính hiển vi bằng cách hoán đổi vật kính và thị kính cho nhau.

Câu 31: Một máy ảnh có vật kính tiêu cự 12cm có thể chụp được ảnh của các vật từ vô cực đến vị trí cách vật kính 1m. Vật kính phải di chuyển một đoạn


A. 1,05cm.


B. 10,1cm.


C. 1,63cm.


D. 1,15cm.

Câu 32: Để mắt viễn thị có thể nhìn rõ các vật ở gần như mắt thường, thì phải đeo loại kính sao cho khi vật ở cách mắt 25cm thì 

A. ảnh cuối cùng qua thuỷ tinh thể phải hiện rõ trên võng mạc.

B. ảnh được tạo bởi kính đeo nằm trên võng mạc.

C. ảnh được tạo bởi kính đeo nằm tại điểm viễn cận của mắt.

D. ảnh được tạo bởi kính đeo nằm trong khoảng từ thuỷ tinh thể đến điểm cực viễn sau thuỷ tinh thể.

Câu 33: Vật kính của một máy ảnh có độ tụ 10điốp, được dùng để chụp ảnh của một người cao 1,55m và đứng cách máy 6m. Chiều cao của ảnh trên phim và khoảng cách từ vật kính đến phim lần lượt là

A. 1,85cm; 7,54cm.

B. 2,15cm; 9,64cm.

C. 2,63cm; 10,17cm.

D.2,72cm, 10,92cm .

Câu 34: Tìm kết luận đúng về ảnh và vật qua gương cầu và qua thấu kính:
A. Theo chiều truyền của tia tới qua thấu kính, vật thật và ảnh thật đều nằm trước thấu kính.

B. Theo chiều truyền của tia tới qua thấu kính, vật ảo và ảnh ảo đều nằm sau thấu kính.

C. Vật thật nằm trước gương cầu, còn ảnh thật thì nằm phía sau gương cầu.

D. Theo chiều truyền của tia tới qua thấu kính, vật thật nằm trước thấu kính còn ảnh thật thì nằm sau thấu kính. 

Câu 35: Tìm phát biểu sai về hiện tượng phản xạ toàn phần:


A. Khi có phản xạ toàn phần xảy ra thì 100% ánh sáng truyền trở lại môi trường cũ chứa tia tới.


B. Góc giới hạn phản xạ toàn phần bằng tỉ số của chiết suất môi trường chiết quang kém với chiết suất của môi trường chiết quang hơn


C. Hiện tượng phản xạ toàn phần chỉ xảy ra môi trường chứa tia tới có chiết suất lớn hơn chiết suất môi trường chứa tia khúc xạ.


D. Phản xạ toàn phần xảy ra khi góc tới mặt phân cách lớn hơn góc giới hạn phản xạ toàn phần.

Câu 36: Chiết suất tỉ đối giữa hai môi trường 

A. cho biết tia sáng khúc xạ nhiều hay ít khi đi từ môi trường này vào môi trường kia.

B. càng lớn khi góc tới của tia sáng càng lớn.

C. càng lớn khi góc khúc xạ càng nhỏ.

D. bằng tỉ số giữa góc khúc xạ và góc tới.

Câu 37: Một điểm sáng A nằm giữa hai gương phẳng và cách giao tuyến của hai gương một đoạn d = 10cm. Biết góc giữa hai gương là 120o. Khoảng cách giữa hai ảnh ảo đầu tiên của điểm sáng A trong hai gương đó là


A. 8,7cm.


B. 10cm.


C. 12cm.


D. 17,3cm.

Câu 38: Cho ba loại gương cùng kích thước (gương phẳng, gương cầu lõm và gương cầu lồi), mắt đặt tại M cách gương với cùng một khoảng xác định. Sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn thị trường của các loại gương đó sẽ là


A. Gương phẳng – Gương cầu lõm – Gương cầu lồi.


B. Gương cầu lõm – Gương phẳng – Gương cầu lồi.


C. Gương phẳng – Gương cầu lồi – Gương cầu lõm.


D. Gương cầu lõm – Gương cầu lồi – Gương phẳng.

Câu 39: Tìm kết luận sai về đặc điểm của ảnh qua gương phẳng:

A. Vật thật cho ảnh ảo đối xứng nhau qua gương phẳng và ngược lại.

B. Vật và ảnh qua gương phẳng có cùng kích thước và cùng chiều so với đường thẳng vuông góc với gương phẳng.

C. Ảnh S’ nằm đối xứng với vật S qua gương phẳng.

D. Vật và ảnh qua gương phẳng hoàn toàn giống nhau.

Câu 40: Một lượng chất phóng xạ 
[image: image539.wmf]Rn
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 ban đầu có khối lượng 1mg. Sau 15,2 ngày độ phóng xạ giảm 93,75%. Độ phóng xạ của lượng Rn còn lại là

A. 3,40.1011 Bq.

B. 3,88.1011 Bq.

C. 3,58.1011 Bq.

D. 5,03.1011 Bq.

Câu 41: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Hạt 
[image: image540.wmf]+

b

 và hạt 
[image: image541.wmf]-

b

 có khối lượng bằng nhau;

B. Hạt 
[image: image542.wmf]+

b

 và hạt 
[image: image543.wmf]-

b

 được phóng ra từ cùng một đồng vị phóng xạ;

C. Khi đi qua điện trường giữa hai bản tụ hạt 
[image: image544.wmf]+

b

 và hạt 
[image: image545.wmf]-

b

 bị lệch về hai phía khác nhau;

D. Hạt 
[image: image546.wmf]+

b

 và hạt 
[image: image547.wmf]-

b

 được phóng ra có vận tốc bằng nhau (gần bằng vận tốc ánh sáng).

Câu 42: Hạt nhân 
[image: image548.wmf]Co
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có khối lượng là 55,940 u. Biết khối lượng của prôton là 1,0073 u và khối lượng của nơtron là 1,0087 u. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 
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 là

A. 70,5 MeV.

B. 70,4 MeV.

C. 48,9 MeV.

D. 54,4 MeV.

Câu 43: Chất phóng xạ 
[image: image550.wmf]Po
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 phát ra tia ( và biến đổi thành 
[image: image551.wmf]Pb
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. Biết khối lượng các hạt là mPb = 205,9744 u, mPo = 209,9828 u, m( = 4,0026 u. Giả sử hạt nhân mẹ ban đầu đứng yên và sự phân rã không phát ra tia ( thì động năng của hạt nhân con là

A. 0,1 MeV.

B. 0,1 MeV.

C. 0,1 MeV.

D. 0,2 MeV.

Câu 44:  Đồng vị là các nguyên tử mà hạt nhân của chúng

A. có số khối A bằng nhau.

B. có số prôton bằng nhau, số nơtron khác nhau.

C. có số nơtron bằng nhau, số prôton khác nhau.

D. có khối lượng bằng nhau.

Câu 45: Cho phản ứng hạt nhân 
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, hạt nhân X là hạt nhân nào sau đây?

A. 
[image: image553.wmf]H
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;

B. 
[image: image554.wmf]D
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;

C. 
[image: image555.wmf]T
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D. 
[image: image556.wmf]He
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Câu 46: Trong hiện tượng quang điện ngoài, khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào catốt của tế bào quang điện thì êlectron sẽ
A. bị bật ra khỏi catốt.

B. phá vỡ liên kết để trở thành electrôn dẫn.

C.chuyển động mạnh hơn.

D. chuyển lên quỹ đạo có bán kính lớn hơn.

Câu 47: Cho biết bước sóng ứng với 3 vạch quang phổ của nguyên tử hydrô trong dãy Pasen ở vùng hồng ngoại là 
[image: image557.wmf]l

1 = 1,875mm, 
[image: image558.wmf]l

2 = 1,282mm, 
[image: image559.wmf]l

3 = 1,093mm và vạch đỏ (H( ), trong dãy Banme là ((  = 0,656mm. Bước sóng (( , (( , ((  tương ứng với cách vạch lam (H(), vạch chàm (H(), vạch tím (H() lần lượt là

A. (( = 0,886(m , (( = 0,634(m và (( = 0,210(m.

B. (( = 0,486(m , (( = 0,434(m và (( = 0,410(m.


C. (( = 0,386(m , (( = 0,134(m và (( = 0,410(m. 


D. (( = 0,286(m , (( = 0,334(m và (( = 0,310(m.
Câu 48: Các phản ứng quang hóa là các phản ứng hoá học xẩy ra dưới tác dụng của
A. nhiệt.

B. ánh sáng.

C. điện.

D. từ.

Sử dụng các dữ kiện sau để trả lời câu 49, 50.

Một tế bào quang điện có catôt được làm bằng asen (As). Công thoát của êlectron đối với asen bằng 5,15 eV. Cho biết hằng số Plăng là h = 6,625.10-34Js. Vận tốc của ánh sáng trong chân không là c = 3.108m/s và 1eV = 1,60.10-19J. Chiếu một chùm sáng đơn sắc có bước sóng 
[image: image560.wmf]l

 = 0,200(m vào catốt của tế bào quang điện và nối tế bào quang điện với nguồn điện một chiều. Cứ mỗi giây, catôt nhận được năng lượng của chùm sáng là P = 3mJ. Khi đó cường độ dòng quang điện bão hoà là I = 4,5.10-6A.

Câu 49: Trong mỗi giây, catôt nhận được số phôtôn là



A. np =2.1015 phôtôn/s.



B. np =3.6.1015 phôtôn/s.



C. np =2.1015 phôtôn/s.



D. np =3.1015 phôtôn/s.

Câu 50: Trong mỗi giây, số êlectron bị bật ra khỏi catôt là



A. ne =5.6.1013 e/s.



B. ne =2.1013 e/s.



C. ne =2.1013 e/s.



D. ne =2,81.1013 e/s.

§Ò Sè 11

Thi tuyÓn sinh ®¹i häc, cao ®¼ng

Thêi gian lµm bµi 90 phót

Câu 1: Một con lắc lò xo có cơ năng 1,0J, biên độ dao động 0,10m và tốc độ cực đại 1,0m/s. Độ cứng k của lò xo và khối lượng m của vật dao động lần lượt là

I. k = 20N/m và m = 2kg.

J. k = 200N/m và m = 2kg.

K. k = 200N/m và m = 0,2kg.

L. k = 20N/m và m = 0,2kg.

Câu 2: Một con lắc đơn dao động với biên độ góc nhỏ. Chu kì của con lắc không thay đổi khi

A. thay đổi chiều dài con lắc.

B. thay đổi gia tốc trọng trường.

C. tăng biên độ góc lên đến 
[image: image561.wmf]o
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D. thay đổi khối lượng của quả cầu con lắc.

Câu 3: Một con lắc đơn gồm một quả cầu kim loại nhỏ khối lượng m, tích điện dương q, được treo vào một sợi dây mảnh, dài l, trong một điện trường đều E có phương ngang. Con lắc ở vị trí cân bằng khi

A. dây treo theo phương thẳng đứng.

B. dây treo lệch so với phương thẳng đứng một góc ( với 
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C. dây treo lệch so với phương thẳng đứng một góc ( với 
[image: image563.wmf]mg
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D. dây treo theo phương của điện trường.

Câu 4: Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số: 
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x6cos10t(cm)

=p

và 
[image: image565.wmf]2

x4cos10t(cm)

2

p

æö

=p-

ç÷

èø

. Phương trình  dao động tổng hợp của hai dao động trên là


A. 
[image: image566.wmf]4
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B. 
[image: image567.wmf]4
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C. 
[image: image568.wmf]x7,2cos(10t0,59)(cm)
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D. 
[image: image569.wmf]x7,2sin(10t0,59)(cm)
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Câu 5: Biên độ của dao động tổng hợp là lớn nhất khi hai dao động thành phần

I. cùng pha.

J. ngược pha.

K. vuông pha.

L. lệch pha một góc bất kì.

Câu 6: Một chất điểm dao động điều hòa trên một đường thẳng với tần số góc (. Tại thời điểm ban đầu, tọa độ của chất điểm là xm và vận tốc của nó bằng không. Vận tốc v của chất điểm khi nó ở li độ x là


A. 
[image: image570.wmf]22
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B. 
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C. 
[image: image572.wmf]m
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D. 
[image: image573.wmf]2

m

v(xx)

=w-

.

Câu 7: Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước, vận tốc truyền sóng là 0,5m/s, hai nguồn điểm có cùng tần số 40Hz. Khoảng cách giữa các đỉnh hai hypebol cùng loại liên tiếp trên mặt nước là

E. 1,25cm.

F. 1,25m.

G. 125cm.

H. 12,5cm.

Câu 8: Hai âm có mức cường độ âm chênh lệch nhau 1dB. Tỉ số cường độ của hai âm này là

A. 1,00.

B. 10,0.
C. 0,1.
D. 1,26.
Câu 9: Một sợi dây dài 1m, hai đầu cố định và rung với hai múi thì bước sóng của dao động là


A. 0,25m.


B. 0,5m.


C. 1m.


D. 2m.
Câu 10: Sóng dừng là

A. sóng không lan truyền nữa do bị vật cản chặn lại.

B. sóng được tạo thành giữa hai điểm cố định trong một môi trường.

C. sóng được tạo thành do sự giao thoa giữa sóng tới và sóng phản xạ.

D. sóng tạo thành trên một sợi dây mà hai đầu được giữ cố định.

Câu 11: Trong động cơ không đồng bộ ba pha có ba cuộn dây giống hệt nhau mắc hình tam giác. Mạch điện ba pha dùng để chạy động cơ này phải dùng số dây dẫn là

I. 3.

J. 4.

K. 5.

L. 6.

Câu 12: Mạch điện xoay chiều gồm ba phần tử mắc nối tiếp là R = 40(, cuộn thuần cảm L = 
[image: image574.wmf]0,5
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 và tụ điện C. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là u = 160 cos100(t (V). Độ lệch pha giữa i và u bằng (/4. Cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức

E. i = 
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F. i = 
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G. i = 
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Câu 13: Một máy phát điện xoay chiều có phần cảm gồm 8 cặp cực, phần ứng gồm 22 cuộn dây mắc nối tiếp. Từ thông cực đại do phần cảm sinh ra đi qua mỗi cuộn dây có giá trị cực đại là 
[image: image581.wmf]0,1
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Wb. Suất điện động cực đại do máy phát ra là 220V. Khi đó, rôto phải quay với vận tốc


A. 30 vòng/phút.


B. 300 vòng/phút.


C. 375 vòng/phút.


D. 175 vòng/phút.

Câu 14: Trong phương pháp chỉnh lưu nửa chu kì như sơ đồ bên, đèn sẽ 

I. sáng khi A dương, B âm.

J. sáng khi b dương, A âm.

K. luôn sáng.

L. không sáng.

Câu 15: Trong máy phát điện ba pha mắc hình sao thì

M. Ud = Up.

N. Ud = Up
[image: image582.wmf]3

.

O. Ud = Up
[image: image583.wmf]2

.

P. Ud = Up/
[image: image584.wmf]3
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Câu 16: Nguyên tắc tạo dòng điện xoay chiều dựa trên

E. hiện tượng cộng hưởng.

F. hiện tượng tự cảm.

G. hiện tượng cảm ứng điện từ.

H. từ trường quay.

Câu 17: Trong mạch điện xoay chiều nối tiếp có ZL = ZC thì hệ số công suất sẽ

M. bằng 0.

N. bằng 1.

O. phụ thuộc R.

P. phụ thuộc tỉ số ZL/ZC.

Câu 18: Cho đoạn mạch xoay chiều măc nối tiếp gồm cuộn cảm có điện trở r = 40(, độ tự cảm L = 
[image: image585.wmf]0,3
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 và tụ điện C = 
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. Đặt điện áp u = 160 cos100(t (V) vào hai đầu đoạn mạch. Cường độ dòng điện tức thời trong mạch có biểu thức

I. i = 
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K. i = 
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L. i = 
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Câu 19: Điện áp tức thời giữa hai đầu một mạch điện là u = 80 cos100(t (V). Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch là

M. 80
[image: image591.wmf]2

 V.

N. 80 V.

O. 40
[image: image592.wmf]2

 V.

P. 40 V

Câu 20: Trong sơ đồ khối của một máy thu sóng vô tuyến đơn giảm không có

A. mạch thu sóng điện từ.

B. mạch biến điệu.

C. mạch tách sóng.

D. mạch khuếch đại.

Câu 21: Điện từ trường xuất hiện ở

E. xung quanh một điện tích đứng yên.

F. xung quanh một điện tích dao động.

G. xung quanh một dòng điện không đổi.

H. xung quanh một ống dây điện.

Câu 22: Mạch dao động của một máy thu vô tuyến có điện dung C 
[image: image593.wmf]2
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. Mạch thu được các sóng có tần số trong khoảng từ 1kHz đến 1MHz. Độ từ cảm của cuộn cảm dùng trong mạch có giá trị trong khoảng

E. từ 
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Câu 23: Một mạch dao động sử dụng tụ điện có điện dung 120pF và cuộn cảm có độ tự cảm 3mH. Chu kì dao động riêng của mạch là

A. 12(.10-6 Hz.

B. 12(.10-3 Hz.

C. 12(.10-5 Hz.

D. 12(.10-4 Hz.

Câu 24: Câu phát biểu nào sau đây về hiện tượng sắc sai là đúng?

E. Chỉ thấu kính hội tụ mới có sắc sai còn thấu kính phân kì thì không;

F. Mọi thấu kính đều có sắc sai còn gương cầu thì không;

G. Thấu kính dày mới có sắc sai còn thấu kính mỏng thì không;

H. Cả thấu kính và gương cầu đều có sắc sai.

Câu 25: Trong thí nghiệm I–âng về giao thoa ánh sáng, khoảng vân i được tính theo công thức


A. 
[image: image602.wmf]D
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 26: Một chất khí được nung nóng có thể phát một quang phổ liên tục, nếu nó có

M. áp suất thấp và nhiệt độ cao.

N. khối lượng riêng lớn và nhiệt độ bất kì.

O. áp suất cao, nhiệt độ không quá cao.

P. áp suất thấp, nhiệt độ không quá cao.

Câu 27: Một nguồn sáng điểm phát đồng thời một bức xạ đơn sắc màu đỏ có bước sóng (1 = 640nm và một bức xạ màu lục, chiếu sáng hai khe I–âng. Trên màn quan sát thấy giữa hai vân sáng cùng màu với vân trung tâm có 7 vân màu lục. Giữa hai vân sáng này có số vân đỏ là

E. 3.

F. 5.

G. 6.

H. 8.

Câu 28: Quang phổ vạch hấp thụ thu được

E. không cần điều kiện gì.

F. khi nhiệt độ của đám khí hay hơi phải thấp hơn nhiệt độ của nguồn phát quang phổ liên tục.

G. khi nhiệt độ của đám khí hay hơi phải cao hơn nhiệt độ của nguồn phát quang phổ liên tục.

H. khi áp suất của khối khí phải rất thấp.

Câu 29: Ống Cu-lít-giơ (ống tạo tia X) hoạt động được với

A. một nguồn hiệu điện thế xoay chiều.

B. một nguồn hiệu điện thế một chiều.

C. một trong hai loại nguồn với hiệu điện thế nhỏ.

D. cả hai loại nguồn.

Câu 30: Nói về ảnh của một vật cho bởi gương phẳng. Phát biểu nào sau đây đúng ? 


A. Vật thật cho ảnh thật thấy được trong gương;


B. Vật thật có thể cho ảnh thật hay ảo phụ thuộc vào khoảng cách từ vật tới gương;


C. Vật thật cho ảnh ảo thấy được trong gương;


D. Vật ảo cho ảnh ảo thấy được trong gương.

Câu 31: Để làm gương chiếu hậu ở xe ôtô, xe gắn máy người ta thường dùng 


A. gương phẳng.


B. gương cầu lõm.



C. gương cầu lồi.


D. vừa phẳng vừa lõm.

Câu 32: Một người cao 1,7m, mắt cách đỉnh đầu 10cm, đứng nhìn vào một gương phẳng thẳng đứng. Người đó thấy được ảnh của chân mình trong gương khi khoảng cách từ bờ dưới của gương tới mặt đất nằm ngang có giá trị tối đa là 


A. 0,8m.


B. 0,85m.


C. 0,75m.


D. 0,6m.

Câu 33: Vận tốc truyền của ánh sáng trong chân không là 3.108m/s. Nước có chiết suất là n=
[image: image606.wmf]4

3

. Suy ra vận tốc truyền của ánh sáng trong nước là

A. 2,5.108m/s.

B. 2,25.108m/s.

C. 1,33.108m/s.

D. 0,25.107m/s.

Câu 34: Gọi n1 và n2 lần lượt là chiết suất của môi trường tới và môi trường khúc xạ; i, igh và r lần lượt là góc tới, góc tới giới hạn và góc khúc xạ. Hiện tượng phản xạ toàn phần xảy ra khi

A. i > igh và n2>n1.

B. i > igh và n1>n2.

C. i > igh.

D. n1 >n2.

Câu 35: Tìm phát biểu sai về thấu kính hội tụ:
A. Một tia sáng qua thấu kính hội tụ khúc xạ ló ra sau thấu kính hội tụ sẽ cắt quang trục chính. 

B. Vật thật qua thấu kính cho ảnh thật thì thấu kính đó là thấu kính hội tụ

C. Một chùm sáng song song qua thấu kính hội tụ chụm lại ở tiêu điểm ảnh sau thấu kính.

D. Vật thật nằm trong khoảng tiêu cự (thuộc OF) cho ảnh ảo lớn hơn vật, cùng chiều với vật.

Câu 36: Máy ảnh được dùng để chụp ảnh của một vật cách máy 300m. Phim cách vật kính 10cm. Vật kính của máy ảnh có tiêu cự là

A. 10cm.

B. 12cm.

C. 10,5cm.

D. 30cm.

Câu 37: Để mắt cận thị có thể nhìn rõ các vật ở xa như mắt thường, thì phải đeo loại kính sao cho khi vật ở vô cực thì

A. ảnh cuối cùng qua hệ kính - mắt phải hiện rõ trên võng mạc.

B. ảnh được tạo bởi kính đeo nằm trên võng mạc.

C. ảnh được tạo bởi kính đeo nằm tại điểm cực cận của mắt.

D. ảnh được tạo bởi kính đeo nằm trong khoảng từ vô cực đến điểm cực viễn của mắt.

Câu 38: Một người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 51,5cm. Để nhìn rõ vật ở vô cực không phải điều tiết, người này đeo kính cách mắt 1,5cm. Độ tụ của kính là


A. + 0,5đp.


B. + 2đp.


C. – 0,5đp.


D. – 2đp.

Câu 39: Tìm phát biểu sai về kính thiên văn:

A. Kính thiên văn là một dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt, làm tăng góc trông ảnh của những vật ở rất xa.

B. Khoảng cách l giữa vật kính và thị kính là không đổi và ta định nghĩa độ dài quang học là: ( = O1O2 – f1​ – f2 = l – f1​ – f2 = 
[image: image607.wmf]'
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C. Kính thiên văn cho ảnh ngược chiều với vật với độ bội giác tổng quát: 
[image: image608.wmf]1
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D. Trường hợp đặt biệt khi ngắm chừng ở vô cực, độ bội giác của kính thiên văn tính theo công thức: 
[image: image609.wmf]1

2

f

G

f

=


Hãy sử dụng các dữ kiện sau để trả lời câu 40, 41.

Công thoát của electron khỏi kim loại đồng 4,47eV. Cho biết hằng số Plăng là h=6,625.10-34Js. Vận tốc của ánh sáng trong chân không là c =3.108m/s và 1eV =1,60.10-19J. 

Câu 40: Giới hạn quang điện của đồng là

A. 
[image: image610.wmf]l
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Câu 41: Chiếu một bức xạ điện từ có bước sóng 
[image: image615.wmf]l

 <
[image: image616.wmf]l

o vào một tấm đồng đặt cô lập thì tấm đồng đạt được hiệu điện thế cực đại là 5V. Bước sóng của bức xạ này là

A. 
[image: image617.wmf]m
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Câu 42: Chiếu một chùm tia hồng ngoại vào lá kẽm tích điện âm thì

A. điện tích âm của lá kẽm mất đi.

B. tấm kẽm sẽ trung hoà về điện.

C. điện tích của tấm kẽm không thay đổi.

C. tấm kẽm tích điện dương.

Câu 43: Chọn các cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa.
“ Theo thuyết lượng tử: Những nguyên tử hay phân tử vật chất.................ánh sáng một cách .............mà thành từng phần riêng biệt mang năng lượng hoàn toàn xác định...........ánh sáng”

A. không hấp thụ hay bức xạ, liên tục, tỉ lệ thuận với bước sóng.

B. hấp thụ hay bức xạ, không liên tục, tỉ lệ thuận với tần số.

C. hấp thụ hay bức xạ, không liên tục, tỉ lệ nghịch với bước sóng.

D. không hấp thụ hay bức xạ, liên tục, tỉ lệ nghịch với tần số.

Câu 44: Cho biết bước sóng ứng với 3 vạch quang phổ của nguyên tử hydrô trong dãy Pasen ở vùng hồng ngoại là 
[image: image621.wmf]l

1 = 1,875mm, 
[image: image622.wmf]l

2 = 1,282mm, 
[image: image623.wmf]l

3 = 1,093mm và vạch đỏ (H( ), trong dãy Banme là ((  = 0,656mm. Bước sóng (( , (( , ((  tương ứng với cách vạch lam (H(), vạch chàm (H(), vạch tím (H() lần lượt là

A. (( = 0,886(m , (( = 0,634(m và (( = 0,210(m.

B. (( = 0,486(m , (( = 0,434(m và (( = 0,410(m.


C. (( = 0,386(m , (( = 0,134(m và (( = 0,410(m. 


D. (( = 0,286(m , (( = 0,334(m và (( = 0,310(m.
Câu 45: Cho phản ứng hạt nhân 
[image: image624.wmf]n
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, hạt nhân X là hạt nhân nào sau đây?

A. 
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Câu 46: Cho phản ứng hạt nhân 
[image: image629.wmf]MeV
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, biết số Avôgađrô NA = 6,02.1023 . Năng lượng toả ra khi tổng hợp được 1g khí hêli là

A. (E = 423,808.103 J.

B. (E = 503,272.103 J.

C. (E = 423,808.109 J.

D. (E = 503,272.109 J.

Câu 47: Đồng vị 
[image: image630.wmf]U
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 sau một chuỗi phóng xạ ( và 
[image: image631.wmf]-
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 biến đổi thành 
[image: image632.wmf]Pb
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. Số phóng xạ ( và 
[image: image633.wmf]-
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 trong chuỗi là 

A. 7 phóng xạ (, 4 phóng xạ 
[image: image634.wmf]-
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B. 5 phóng xạ (, 5 phóng xạ 
[image: image635.wmf]-
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C. 10 phóng xạ (, 8 phóng xạ 
[image: image636.wmf]-
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D. 16 phóng xạ (, 12 phóng xạ 
[image: image637.wmf]-
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Câu 48: Hạt nhân nguyên tử 
[image: image638.wmf]X
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 có cấu tạo gồm 

A. Z nơtron và A prôton.

B. Z prôton và A nơtron.

C. Z prôton và (A – Z) nơtron.

D. Z nơtron và (A + Z) prôton.

Câu 49:  Năng lượng liên kết là

A. toàn bộ năng lượng của nguyên tử gồm động năng và năng lượng nghỉ.

B. năng lượng tỏa ra khi các nuclon liên kết với nhau tạo thành hạt nhân.

C. năng lượng toàn phần của nguyên tử tính trung bình trên số nuclon.

D. năng lượng liên kết các electron và hạt nhân nguyên tử.

Câu 50: Hạt ( có động năng Kỏ = 3,1 MeV đập vào hạt nhân nhôm gây ra phản ứng 
[image: image639.wmf]n
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, khối lượng của các hạt nhân là m( = 4,0015 u, mAl = 26,97435 u, mP = 29,97005 u, mn = 1,008670 u, 1u = 931 Mev/c2. Giả sử hai hạt sinh ra có cùng vận tốc. Động năng của hạt n là

A. Kn = 8,8716 MeV.

B. Kn = 8,9367 MeV.

C. Kn = 9,2367 MeV.

D. Kn = 10,4699 MeV.

§Ò Sè 12

Thi tuyÓn sinh ®¹i häc, cao ®¼ng

Thêi gian lµm bµi 90 phót

Sè l­îng c©u hái: 50

Câu 1: Một vật dao động điều hòa. Câu khẳng định nào đúng?

A. Khi qua vị trí cân bằng (VTCB) nó có vận tốc bằng 0, gia tốc bằng 0.

B. Khi qua VTCB nó có vận tốc cực đại, gia tốc bằng 0.

C. Khi qua VTCB nó có vận tốc cực đại, gia tốc cực đại.

D. Khi qua VTCB nó có vận tốc bằng 0, gia tốc cực đại.

Câu 2: Một con lắc lò xo có cơ năng 1,0J, biên độ dao động 0,10m và tốc độ cực đại 1,0m/s. Độ cứng k của lò xo và khối lượng m của vật dao động lần lượt là

A. k = 20N/m và m = 2kg.

B. k = 200N/m và m = 2kg.

C. k = 200N/m và m = 0,2kg.

D. k = 20N/m và m = 0,2kg.

Câu 3: Biên độ của dao động tổng hợp là lớn nhất khi hai dao động thành phần

A. cùng pha.

B. ngược pha.

C. vuông pha.

D. lệch pha một góc bất kì.

Câu 4: Một con lắc đơn gồm một quả cầu kim loại nhỏ khối lượng m, tích điện dương q, được treo vào một sợi dây mảnh, dài l, trong một điện trường đều E có phương ngang. Chu kì dao động của con lắc khi biên độ góc nhỏ là
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Câu 5: Một vật sẽ dao động tắt dần khi

I. chỉ chịu tác dụng của lực F = - kx.

J. chỉ chịu tác dụng của nội lực.

K. không có lực nào tác dụng lên nó.

L. chịu tác dụng của lực cản của môi trường.

Câu 6: Một vật có khối lượng 0,4kg được treo vào lò xo có độ cứng 80N/m. Vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ dao động 0,1m. Gia tốc của vật ở vị trí biên có độ lớn bằng

A. 0m/
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Câu 7: Một lá thép rung động với chu kì 80ms. Âm thanh do nó phát ra sẽ

I. nghe được.

J. không nghe được.

K. là sóng siêu âm.

L. là sóng ngang.

Câu 8: Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước, khoảng cách giữa hai nguồn điểm S1 và S2 trên mặt nước là 11cm. Hai điểm S1 và S2 gần như đứng yên và giữa chúng còn 10 điểm đứng yên không dao động. Tần số dao động của 2 nguồn là 26Hz. Vận tốc truyền của sóng là

M. 26m/s.

N. 26cm/s.
O. 27,6m/s.
P. 27,6cm/s.
Câu 9: Hai sóng kết hợp là hai sóng cùng tần số có

I. cùng biên độ và cùng pha.

J. hiệu lộ trình không đổi theo thời gian.
K. hiệu số pha không đổi theo thời gian.
L. cùng biên độ.
Câu 10: Hai điểm S1, S2 trên mặt một chất lỏng dao động cùng pha với biên độ 1,5cm và tần số f = 20Hz. Vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là 1,2m/s. Điểm M cách S1, S2 các khoảng lần lượt bằng 30cm và 36cm dao động với phương trình 

A. s = 1,5 cos(40(t + 10() (cm).

B. s = 1,5 cos(40(t - 10() (cm).

C. s = 3 cos(40(t + 10() (cm).

D. s = 3 cos(40(t - 10() (cm).

Câu 11: Mạch điện gồm 2 đèn mắc song song, đèn thứ nhất ghi 220V – 100W; đèn thứ hai ghi 220V – 150W. Các đèn đều sáng bình thường. Điện năng tiêu thụ của mạch trong một ngày là

I. 6000J.

J. 1,9.106J.

K. 1200kWh.

L. 6kWh.

Câu 12: Biến áp có cuộn sơ cấp gồm 2000 vòng, cuộn thứ cấp gồm 100 vòng. Điện áp và cường độ dòng điện ở mạch sơ cấp là 120V và 0,8A. Công suất ở mạch thứ cấp là

A. 96W.

B. 48W.

C. 9,6W.

D. 4,8W.

Câu 13: Mạch R, L, C nối tiếp có điện áp giữa hai đầu đoạn mạch u = 120
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C. R = 60
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D. R = 60
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C. R = 60
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D. không xác định được.
Câu 14: Mạch điện xoay chiều gồm điện trở R = 30( nối tiếp với một tụ điện C. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch bằng 100V, giữa hai đầu tụ điện bằng 80V. Dung kháng của tụ là

E. 40(.

F. 50(.

G. 60(.

H. 80(.

Câu 15: Công suất tỏa nhiệt trong một mạch điện xoay chiều phụ thuộc vào

I. điện trở.

J. cảm kháng.

K. dung kháng.

L. tổng trở.

Câu 16: Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần rôto gồm 20 cực nam châm điện (10 cực nam và 10 cực bắc). Để phát ra dòng điện có tần số 50Hz thì rôto phải có vận tốc góc bằng

E. 50 vòng/phút.

F. 300 vòng/phút.

G. 500 vòng/phút.

H. 1500 vòng/phút.

Câu 17: Trong máy phát điện ba pha mắc hình tam giác thì

M. Ud = Up.

N. Ud = Up
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O. Ud = Up
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P. Ud = Up/
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Câu 18: Hoạt động của biến áp dựa trên

M. hiện tượng tự cảm.

N. hiện tượng cảm ứng điện từ.

O. từ trường quay.

P. tác dụng của lực từ.

Câu 19: Trong phương pháp chỉnh lưu nửa chu kì như sơ đồ bên, đèn sẽ 

M. sáng khi A dương, B âm.

N. sáng khi b dương, A âm.

O. luôn sáng.

P. không sáng.

Câu 20: Dao động điện từ trong hiện tượng cộng hưởng

A. là dao động điện từ riêng mà sự mất mát năng lượng không đáng kể.

B. là dao động điện từ tắt dần luôn luôn được bù đắp phần năng lượng đã bị tiêu hao.

C. là dao động điện từ cưỡng bức có tần số bằng tần số bằng tần số dao động riêng.

D. là dao động điện từ riêng bị mất dần năng lượng.

Câu 21: Sóng ngắn vô tuyến có bước sóng cỡ

M. vài nghìn mét.

N. vài trăm mét.

O. vài chục mét.

P. vài mét.

Câu 22: Đặt một hộp kín bằng kim loại trong một vùng có sóng điện từ. Trong hộp kín sẽ

E. có điện trường.

F. có từ trường.

G. có điện từ trường.

H. không có điện từ trường.

Câu 23: Để truyền các tín hiệu truyền hình bằng vô tuyến người ta đã dùng các sóng điện từ có tần số cỡ

E. mHz.

F. kHz.

G. MHz.

H. GHz.

Câu 24: Quang phổ mặt trời được máy quang phổ ghi được là

A. quang phổ liên tục.

B. quang phổ vạch phát xạ.

C. quang phổ vạch hấp thụ.

D. một loại quang phổ khác.

Câu 25: Một cái bể có độ sâu h chứa đầy nước. Một tia sáng mặt trời rọi vào mặt nước dưới góc tới i. Biết chiết suất của nước đối với ánh sáng đỏ và ánh sáng tím lần lượt là nđ và nt. Độ dài a của quang phổ do tia sáng tạo ra ở đáy bể là

A. a = h(tgit – tgiđ) trong đó sini = nđ . siniđ = nt . sinit.

B. a = h(tgiđ – tgit) trong đó sini = nđ . siniđ = nt . sinit.
C. a = h(tgiđ – tgit) trong đó tgi = nđ . tgiđ = nt . tgit.
D. a = h(tgit – tgiđ) trong đó tgi = nđ . tgiđ = nt . tgit.
Câu 26: Vạch quang phổ về thực chất là

I. những vạch sáng, tối trên các quang phổ.

J. bức xạ đơn sắc, tách ra từ những chùm sáng phức tạp.

K. ảnh thật của khe máy quang phổ tạo bởi những chùm sáng đơn sắc.

L. thành phần cấu tạo của mọi quang phổ.

Câu 27: Vận tốc của các electron khi đập vào anốt của một ống tạo tia X là 45000km/s. Biết khối lượng và điện tích của electron lần lượt là me = 9,1.10-31kg và   e = 1,6.10-19C. Để tăng vận tốc này thêm 5000km/s thì phải tăng hiệu điện thế đặt vào ống thêm

E. 13kV.

F. 5 800V.

G. 1300V.

H. 7100V

Câu 28: Một khe hẹp F phát ánh sáng đơn sắc bước sóng ( = 600nm chiếu sáng hai khe F1, F2 song song với F và cách nhau 1,2mm. Vân giao thoa được quan sát trên một màn M song song với mặt phẳng chứa F1, F2 và cách nó 0,5m. Tại điểm M cách vân trung tâm 0,88mm sẽ là

E. vân sáng thứ ba kể từ vân trung tâm.

F. vân sáng thứ tư kể từ vân trung tâm.
G. vân tối thứ ba kể từ vân trung tâm.
H. vân tối thứ tư kể từ vân trung tâm.
Câu 29: Khi một chùm sáng đơn sắc truyền từ không khí vào thủy tinh thì

E. tần số tăng, bước sóng giảm.

F. tần số giảm, bước sóng tăng.

G. tần số không đổi, bước sóng tăng.

H. tần số không đổi, bước sóng giảm.

Câu 30: Một kính thiên văn có tiêu cự vật kính f1= 120cm, thị kính f2 = 5cm. Một người mắt tốt quan sát Mặt Trăng ở trạng thái không điều tiết. Khoảng cách giữa hai kính và độ bội giác của ảnh khi đó là

A. 125cm; 24.

B. 115cm; 20.

C. 124cm; 30.

D. 120cm; 25.

Câu 31: Một người cận thị có thể nhìn rõ các vật cách mắt từ 16cm. Tiêu cự của kính cần phải đeo sát mắt để có thể nhìn được vật cách mắt một khoảng 24cm.


A. -24cm.


B. -48cm.


C. -16cm.


D. 25cm.

Câu 32: Một người mắt thường có điểm cực cận cách mắt 25cm quan sát một vật nhỏ qua kính lúp có tụ số 10đp. Kính sát mắt. Độ bội giác của kính khi người ấy ngắm chừng ở cực cận là

A. 10.

B. 5.

C. 2,5.

D. 3,5.

Câu 33: Nói về sự điều tiết của mắt, chọn câu phát biểu đúng:

A. Một điểm trên quang trục của mắt mà đặt vật tại đó, mắt còn nhìn thấy vật với góc trông lớn nhất gọi là điểm cực cận Cc.

B. Khi quan sát một vật đặt tại điểm cực viễn, mắt ít phải điều tiết, độ tụ của thuỷ tinh thể là lớn nhất.

C. Khi quan sát vật đặt ở điểm cực cận, mắt ít phải điều tiết nhất, tiêu cự của thuỷ tinh thể là nhỏ nhất.

D. Người mắt tốt (không có tật về mắt) có thể nhìn vật từ xa vô cùng đến sát mắt.

Câu 34: Đối với thấu kính mỏng: biết chiết suất n của thấu kính đối với môi trường đặt thấu kính và bán kính của các mặt cầu ta có thể tính tiêu cự hay độ tụ bằng công thức:
A. 
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Câu 35: Tìm phát biểu sai về hiện tượng khúc xạ:


A. Môi trường chứa tia khúc xạ chiết quang kém môi trường chứa tia tới thì góc khúc xạ lớn hơn góc tới nếu góc tới nhỏ hơn góc giới hạn phản xạ toàn phần.


B. Môi trường chứa tia khúc xạ chiết quang hơn môi trường chứa tia tới thì luôn có tia khúc xạ.


C. Tia khúc xạ và tia tới nằm cùng phía so với pháp tuyến.


D. Góc tới i và môi trường chứa tia tới có chiết suất n1 với góc khúc xạ r và môi trường chứa tia khúc xạ có chiết suất n2, khi có khúc xạ chúng luôn thoả mãn hệ thức: n1.sini = n2.sinr

Câu 36: Một lăng kính có góc chiết quang A. Chiếu 1 tia sáng tới lăng kính với góc tới nhỏ. Góc lệch của tia sáng qua lăng kính là D. Chiết suất của lăng kính bằng
A.
[image: image665.wmf]1

D

n

A

=+

.

B. 
[image: image666.wmf]A

n

DA

=

+

.

C. 
[image: image667.wmf]A

n

DA

=

-

.

D. 
[image: image668.wmf]1

D

n

A

=-

.

Câu 37: Tìm phát biểu sai về ảnh của vật qua gương cầu:

A. Vật thật qua gương cầu lồi luôn cho ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật.


B. Vật thật ở ngoài tiêu diện của gương cầu lõm luôn cho ảnh thật


C. Không có trường hợp tạo ảnh thật qua gương cầu lồi.


D. Vật thật nằm trong khoảng OF của gương cầu lõm cho ảnh ảo cùng chiều, lớn hơn vật.

Câu 38: Một vật AB =1 cm đặt vuông góc với trục chính của một gương cầu có tiêu cự 12 cm, cho ảnh ảo A’B’ =2 cm. Vật và ảnh cách gương lần lượt

A. 6 cm, 12 cm.

      
B. 18 cm, 36 cm.


C. 12 cm, 6 cm.


D. 36 cm, 18 cm.

Câu 39: Các tia sáng mặt trời chiếu xuống mặt đất với góc 30o(so với mặt đất). Đặt một gương phẳng tại mặt đất để có tia phản xạ thẳng đứng hướng lên trên. Góc nghiêng của gương so với phương thẳng đứng là

A. 60o.


B. 30o.


C. 40o.


D. 45o.

Câu 40: Khối lượng nguyên tử u

A. bằng khối lượng của một nguyên tử Hyđrô 
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B. bằng khối lượng của một hạt nhân nguyên tử Cacbon 
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C. bằng 
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 khối lượng của một hạt nhân nguyên tử Cacbon 
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D. bằng 
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 khối lượng của một nguyên tử Cacbon 
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Câu 41: Cho hạt prôtôn có động năng KP = 1,8 MeV bắn vào hạt nhân 
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 đứng yên, sinh ra hai hạt ( có cùng độ lớn vận tốc và không sinh ra tia (. Cho biết: mP = 1,0073 u; m( = 4,0015 u; mLi = 7,0144 u; 1u = 931 MeV/c2 = 1,66.10—27 kg. Phản ứng này thu hay toả bao nhiêu năng lượng?

A. Toả ra 17,4097 MeV.

B. Thu vào 17,4097 MeV.

C. Toả ra 2,7855.10-19 J.

D. Thu vào 2,7855.10-19 J.

Câu 42: Hạt nhân 
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 có cấu tạo gồm

A. 238p và 92n.

B. 92p và 238n.

C. 238p và 146n.

D. 92p và 146n.

Câu 43: Công thức nào dưới đây không phải là công thức tính độ phóng xạ?

A. 
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Câu 44: Trong phóng xạ 
[image: image681.wmf]-
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 hạt nhân 
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 thì

A. Z' = (Z + 1); A' = A.

B. Z' = (Z – 1); A' = A.

C. Z' = (Z + 1); A' = (A – 1).

D. Z' = (Z – 1); A' = (A + 1).

Câu 45: Chất phóng xạ 
[image: image684.wmf]Po
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 phát ra tia ( và biến đổi thành 
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. Biết khối lượng các hạt là mPb = 205,9744 u, mPo = 209,9828 u, mỏ = 4,0026 u. Năng lượng tỏa ra khi một hạt nhân Po phân rã là

A. 4,8 MeV.

B. 5,4 MeV.

C. 5,9 MeV.

D. 6,2 MeV.

Câu 46: Hiện tượng quang điện xảy ra, nếu giữ nguyên bước sóng ánh sáng kích thích và tăng cường độ ánh sáng thì

A. động năng ban đầu cực đại của các electron tăng lên.

B. cường độ dòng quang điện bão hoà tăng lên.

C. hiệu điện thế hãm tăng lên.

D. các quang electron đến anốt với vận tốc lớn hơn.

Hãy sử dụng các dữ kiện sau để trả lời các câu 47, 48.

Chiếu lần lượt hai bức xạ l1 = 0,555 (m và l2 = 377nm vào một catốt  một tế bào quang điện thì thấy hiệu điện thế hãm có độ lớn gấp bốn lần nhau. Cho: h = 6.625.10-34Js; e = 1,6.10-19C; c = 3.108m/s, mc =9,1.10-31kg.

Câu 47: Giới hạn quang điện lo của kim loại làm catốt là

A. l0 = 0,5587 (m.


B.
l0 = 0,4587 (m.


C.
l0 = 0,7587 (m.


D. l0 = 0,6587 (m.

Câu 48: Vận tốc cực đại của electron quang điện lúc đến Anốt khi đặt một hiệu điện thế UAK = +1V vào tế bào quang điện là

A. vmax = 3,896.105 m/s.  


B. vmax = 4,896.105 m/s.


C. vmax = 5,896.105 m/s.    

D. vmax = 6,896.105 m/s.  

Câu 49: Điều nào sau đây là đúng khi nói về sự tạo thành các vạch trong dãy Banme của nguyên tử Hiđrô?

A. Các vạch trong dãy Banme được tạo thành khi các electron chuyển từ các quỹ đạo bên ngoài về quỹ đạo L;

B. Vạch  và 
[image: image686.wmf]b
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 ứng với sự chuyển từ M sang L và từ N sang L;

C. Các vạch 
[image: image687.wmf]g
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 và 
[image: image688.wmf]d
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 ứng với sự chuyển từ O sang L và từ P sang L;

D. A, B và C đều đúng.

Câu 50: Một nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng EM=-1,5 eV sang trạng thái dừng có năng lượng E1 =-3,4 eV. Cho biết h=6,625.10-34 J.s, c=3.108 m/s, 1eV = 1,6.10-19J Bước sóng của bức xạ được phát ra là

A. 0.902 (m.

B. 0,654(m.

C. 0.203 (m.

D. 0.364 (m.

§Ò Sè 13

Thi tuyÓn sinh ®¹i häc, cao ®¼ng
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Sè l­îng c©u hái: 50

Câu 1: Một vật dao động điều hòa phải mất 0,25s để đi từ điểm có vận tốc bằng không tới điểm tiếp theo cũng như vậy. Khoảng cách giữa hai điểm là 36cm. Biên độ và tần số của dao động này là

I. A = 36cm và f = 2Hz.

J. A = 18cm và f = 2Hz.

K. A = 72cm và f = 2Hz.

L. A = 36cm và f = 4Hz.

Câu 2: Một vật có khối lượng 0,4kg được treo vào lò xo có độ cứng 80N/m. Vật được kéo theo phương thẳng đứng ra khỏi vị trí cân bằng một đoạn bằng 0,1m rồi thả cho dao động. Tốc độ của vật khi qua vị trí cân bằng là

I. 0m/s.

J. 1,4m/s.

K. 1,0m/s.

L. 0,1m/s.

Câu 3: Một con lắc đơn dao động với biên độ góc nhỏ. Chu kì của con lắc không thay đổi khi

A. thay đổi chiều dài con lắc.

B. thay đổi gia tốc trọng trường.

C. tăng biên độ góc lên đến 
[image: image689.wmf]o
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.

D. thay đổi khối lượng của quả cầu con lắc.

Câu 4: Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số: 
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. Phương trình  dao động tổng hợp của hai dao động trên là


A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 5: Một vật sẽ dao động tắt dần khi

M. chỉ chịu tác dụng của lực F = - kx.

N. chỉ chịu tác dụng của nội lực.

O. không có lực nào tác dụng lên nó.

P. chịu tác dụng của lực cản của môi trường.

Câu 6: Một con lắc lò xo thẳng đứng gồm một vật nặng treo ở đầu một lò xo. Khi cân bằng, lò xo dãn ra 4,0cm. Kéo vật khỏi vị trí cân bằng theo phương thẳng đứng xuống dưới một đoạn bằng 4,0cm rồi thả không vận tốc đầu. Lấy g = 9,8m/s2. Biên độ và chu kì dao động của vật là bao nhiêu?

E. A = 8,0cm và T = 0,40s.

F. A = 4,0cm và T = 0,40s.

G. A = 4,0cm và T = 98s.

H. Không xác định được vì thiếu dữ kiện.

Câu 7: Trong hệ sóng dừng trên một sợi dây, khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng liên tiếp bằng

E. một bước sóng.

F. hai bước sóng.
G. một phần tư bước sóng.
H. nửa bước sóng.
Câu 8: Sóng ngang sẽ

E. chỉ truyền được trong chất rắn.

F. truyền được trong chất rắn và chất lỏng.
G. truyền được trong chất rắn, chất khí và chất lỏng.
H. không truyền được trong chất rắn.
Câu 9: Cường độ âm có đơn vị là

E. W/m2.

F. W.

G. N/m2.

H. N/m.

Câu 10: Sử dụng cần rung dao động với tần số 50Hz để tạo sóng trên mặt nước. Ở một thời điểm t, người ta đo được đường kính 5 gợn sóng liên tiếp lần lượt bằng: 12,4; 14,3; 16,35; 18,3 và 20,45cm. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là

E. v ( 1m/s.

F. v ( 2m/s.

G. v ( 1cm/s.

H. v ( 2cm/s.

Câu 11: Đặt vào tụ điện C = 
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cos100(t(V). Cường độ dòng điện tức thời trong mạch có dạng

E. i = 2,4
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F. i = 2,4
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G. i = 2,4
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H. i = 2,4
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Câu 12: Một khung dây quay đều quanh trục ( trong một từ trường đều vuông góc với trục ( với vận tốc góc 150 vòng/phút. Từ thông cực đại gửi qua khung là 10/( Wb. Suất điện động hiệu dụng trong khung là

E. 25V.

F. 25
[image: image702.wmf]2

 V.

G. 50V.

H. 50
[image: image703.wmf]2

 V.

Câu 13: Mạch R, L, C nối tiếp có điện áp giữa hai đầu đoạn mạch u = 120
[image: image704.wmf]2

cos(t (V) với ( thay đổi được. Nếu ( = 100( rad/s thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là 1A và cường độ dòng điện tức thời sớm pha (/6 so với hiệu điện thế hai đầu mạch. Nếu ( = (  = 200( rad/s thì có hiện tượng cộng hưởng. Giá trị của các thiết bị trong mạch là

E. R = 60
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(, C = 
[image: image706.wmf]1

F

4000

p

 và L = 
[image: image707.wmf]0,1

H

p

.

F. R = 60
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C. R = 60
[image: image711.wmf]3

(, C = 80(  và L =20(.
D. không xác định được.
Câu 14: Mạch điện gồm điện trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp. Điện áp ở hai đâu mạch u = 50
[image: image712.wmf]2

cos100(t (V). Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm là UL = 30V và hai đầu tụ điện là UC = 60V. Hệ số công suất của mạch bằng

I. cos(  = 3/5.

J. cos(  = 6/5.

K. cos(  = 5/6.

L. cos(  = 4/5.

Câu 15: Trong máy phát điện xoay chiều một pha 

M. hệ thống vành khuyên và chổi quét được gọi là bộ góp.

N. phần cảm là bộ phận đứng yên.

O. phần ứng là bộ phận đứng yên.

P. phần cảm là phần tạo ra dòng điện.

Câu 16: Trong máy phát điện ba pha mắc hình tam giác thì

Q. Ud = Up.

R. Ud = Up
[image: image713.wmf]3
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S. Ud = Up
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T. Ud = Up/
[image: image715.wmf]3

.

Câu 17: Máy biến thế dùng trong việc truyền tải điện năng có vai trò

A. giảm điện trở của dây dẫn trên đường truyền tải.

B. giảm hiệu điện thế truyền tải để giảm hao phí.

C. tăng hiệu điện thế truyền tải để giảm hao phí.

D. giảm thất thoát điện năng do bức xạ sóng điện từ.

Câu 18: Máy phát điện một chiều khác máy phát điện xoay chiều ở 

I. cấu tạo của phần ứng.

J. cấu tạo của phần cảm.

K. bộ phận đưa dòng điện ra ngoài.

L. cấu tạo của cả phần cảm và phần ứng.

Câu 19: Cho mạch R, L, C nối tiếp: R = 30(, C = 
[image: image716.wmf]1
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. Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch u = 120
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cos100(t (V). Hiệu điện thế hiệu dụng trên đoạn mạch AD là

I. UAD = 50
[image: image719.wmf]2

 V.

J. UAD = 100 V.

K. UAD = 100
[image: image720.wmf]2

 V. 
L. UAD = 200 V.

Câu 20: Trong việc truyền thanh bằng sóng trung 800kHz, người ta sử dụng cách biến điệu biên độ. Số chu kì dao động điện cao tần trong một chu kì dao động điện âm tần 500Hz là

E. 1,6 chu kì.

F. 1600 chu kì.

G. 0,625 chu kì.

H. 625 chu kì.

Câu 21: Biết vận tốc truyền sóng điện từ là 300 000km/s. Tần số của các sóng ngắn có bước sóng 25m và 30m là

I. 12.106 Hz và 107 Hz.

J. 1,2.106 Hz và 107 Hz.

K. 106 Hz và 1,2.107 Hz.

L. 106 Hz và 12.107 Hz.

Câu 22: Dụng cụ có cả máy phát và máy thu sóng vô tuyến là

E. máy thu thanh.

F. máy thu hình.

G. điện thoại di động.

H. cái điều khiển tivi.

Câu 23: Trong mạch điện dao động điện từ LC, khi điện tích giữa hai bản tụ biến thiên theo quy luật: q = Qo sin(t thì năng lượng tức thời của cuộn cảm là

A. wt = 
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C. wt = 
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D. wt = 
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Câu 24: Trong thí nghiệm I–âng, khoảng cách từ tâm của vân trung tâm đến vân tối thứ k được tính bằng công thức


A. 
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Câu 25: Một tia hồng ngoại có

E. bước sóng lớn hơn so với ánh sáng khả kiến.

F. bước sóng nhỏ hơn ánh sáng khả kiến.

G. bước sóng nhỏ hơn so với tia tử ngoại.

H. tần số lớn hơn so với tia tử ngoại.

Câu 26: Một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang A = 5o(được coi là nhỏ), có chiết suất đối với ánh sáng đỏ và ánh sáng tím lần lượt là nđ = 1,643 và nt = 1,685. Cho một chùm sáng trắng hẹp rọi vào một mặt bên của lăng kính dưới góc tới i nhỏ. Độ rộng góc ( của quang phổ của ánh sáng mặt trời cho bởi lăng kính này là

A. ( = 2,5o.

B. ( = 0,042o.

C. ( = 2,52o.

D. ( = 5o.

Câu 27: Để tạo một chùm ánh sáng trắng thì

A. chỉ cần hỗn hợp hai chùm sáng đơn sắc có màu phụ nhau.

B. chỉ cần hỗn hợp ba chùm sáng đơn sắc có màu thích hợp.

C. phải cần hỗn hợp bảy chùm sáng có đủ bảy màu của cầu vồng.

D. phải cần hỗn hợp rất nhiều chùm sáng đơn sắc có bước sóng biến thiên liên tục giữa hai giới hạn của phổ khả kiến.

Câu 28: Trong một thí nghiệm I–âng về giao thoa ánh sáng, khi chiếu sáng lỗ F bằng một đèn natri phát ánh sáng màu vàng có bước sóng ( = 589nm thì quan sát được 13 vân sáng trong đoạn AB trên màn quan sát. Thay đèn natri bằng một đèn phát ánh sáng (’ thì cũng trên đoạn AB quan sát được 11 vân sáng. Bước sóng (’ có giá trị bằng

A. (’ = 706,8nm.

B. (’ = 490nm.

C. (’ = 498nm.

D. (’ = 696nm.

Câu 29: Tính chất được ứng dụng rộng rãi nhất của tia X là

E. khả năng đâm xuyên.

F. hủy diệt tế bào.

G. làm đen phim ảnh.

H. làm phát quang một số chất.

Câu 30: Đối với gương phẳng, khoảng dời của ảnh
A. bằng khoảng dời của gương và cùng chiều dời của gương.

B. bằng khoảng dời của gương và ngược chiều dời của gương.

C. gấp đôi khoảng dời của gương và cùng chiều dời của gương.

D. gấp đôi khoảng dời của gương và ngược chiều dời của gương.

Câu 31: Vật thật qua gương cầu lõm cho ảnh thật nhỏ hơn vật phải nằm trong khoảng nào trước gương?

A. 0(d<f.


B. f<d<2f.


C. f<d<(.


D. 2f(d((.

Câu 32: Một lăng kính có góc chiết quang A. Chiếu 1 chùm tia sáng hẹp nằm trong tiết diện thẳng góc của lăng kính. Góc lệch cực tiểu của tia sáng sau khi qua lăng kính là Dmin. Chiết suất của lăng kính tính bằng
A.  
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Câu 33: Chiếu một tia sáng từ không khí vào thủy tinh có chiết suất n = 1,5 với góc tới 300. Góc khúc xạ có giá trị

A. 19,5o.


B. 48,6o.


C. 58o.


D. 24,5o.

Câu 34: Tìm phát biểu sai khi nói về thấu kính phân kì:
A. Vật ảo nằm trong khoảng 
[image: image733.wmf]df
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 cho ảnh thật lớn hơn vật.

B. Vật ảo cách thấu kính 2f cho ảnh ảo cách thấu kính 2f.

C. Vật thật cho ảnh ảo nhỏ hơn vật.

D. Vật ảo cho ảnh ảo lớn hơn vật.                                                     

Câu 35: Vật sáng đặt cách gương cầu lõm 10 cm. Dịch chuyển vật lại gần gương 4 cm thì ảnh dịch chuyển 4 cm. Tiêu cự của gương có giá trị


A. 3,75 cm.

      
B. 2,6 cm.


C. 4 cm.


D. 2,8 cm.

Câu 36: Khi mắt nhìn vật đặt ở vị trí điểm cực viễn thì
A. khoảng cách từ quang tâm của thuỷ tinh thể đến võng mạc là ngắn nhất.

B. mắt nhìn vật với góc trông lớn nhất.

C. thuỷ tinh thể có độ tụ lớn nhất.

D. thuỷ tinh thể có tiêu cự lớn nhất.

Câu 37: Gọi d’, f, k, l lần lượt là vị trí ảnh, tiêu cự, độ phóng đại ảnh của vật qua kính lúp và khoảng cách từ mắt đến kính. Tìm phát biểu sai về độ bội giác của kính lúp:

A. Trong trường hợp tổng quát, ta có: 
[image: image734.wmf].
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B. Khi ngắm chừng ở cực cận: Gc= k.

C. Khi ngắm chừng ở vô cực: 
[image: image735.wmf]C
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D. Khi ngắm chừng ở cực viễn: 
[image: image736.wmf]C
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Câu 38: Một người cận thị có điểm cực cận cách mắt 12cm quan sát vật nhỏ qua kính lúp tiêu cự 4cm. Để độ bội giác của kính không phụ thuộc vào cách ngắm chừng thì khoảng cách từ kính đến mắt là


A. 12cm.


B. 2,5cm.


C. 5cm.


D. 4cm.

Câu 39: Một người có mắt tốt (nhìn rõ vật từ điểm cách mắt 24cm đến vô cùng) quan sát một vật nhỏ qua kính hiển vi có tiêu cự vật kính và thị kính lần lượt là 1cm và 5cm. Khoảng cách giữa hai kính l = O1O2 =20cm. Độ bội giác của kính hiển vi trong trường hợp ngắm chừng ở vô cực là

A. 58,5.

B. 72,6.

C. 67,2.

D. 61,8.

Câu 40: Hãy chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống.
Nguyên tử chỉ tồn tại trong những...................... xác định, gọi là các trạng thái dừng. Trong các trạng thái dừng, nguyên tử .................

A. trạng thái có năng lượng xác định; không bức xạ.

B. trạng thái có năng lượng xác định; bức xạ.

C. trạng thái cơ bản; bức xạ.

D. trạng thái cơ bản; không bức xạ.

Câu 41: Chiếu một chùm tia hồng ngoại vào lá kẽm tích điện âm thì

A. điện tích âm của lá kẽm mất đi.

B. tấm kẽm sẽ trung hoà về điện.

C. điện tích của tấm kẽm không thay đổi.

D. tấm kẽm tích điện dương.

Câu 42: Ba vạch quang phổ đầu tiên trong dãy Laiman của nguyên tử hiđrô có bước sóng lần lượt là 
[image: image737.wmf]l

1 = 1216 
[image: image738.wmf]o

A

, 
[image: image739.wmf]l

2 = 1026 
[image: image740.wmf]o

A

 và 
[image: image741.wmf]l

3 =973 
[image: image742.wmf]o

A

. Nếu nguyên tử hiđrô bị kích thích sao cho êlectron chuyển lên quỹ đạo N thì nguyên tử có thể phát ra các vạch trong dãy Banme là

A. 
[image: image743.wmf]l

B1 = 0,8566mm và 
[image: image744.wmf]l

B2 = 0,2869mm.

B. 
[image: image745.wmf]l

B1 = 0,7866mm và 
[image: image746.wmf]l

B2 = 0,2869mm.

C. 
[image: image747.wmf]l

B1 = 0,8566mm và 
[image: image748.wmf]l

B2 = 0,869mm.

D. 
[image: image749.wmf]l

B1 = 0,6566mm  và 
[image: image750.wmf]l

B2 = 0,4869mm.

Câu 43: Công thoát của electron khỏi kim loại đồng 4,47eV. Cho biết hằng số Plăng là h=6,625.10-34Js. Vận tốc của ánh sáng trong chân không là c =3.108m/s và 1eV =1,60.10-19J. Giới hạn quang điện của đồng là

A. 
[image: image751.wmf]l
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[image: image752.wmf]m
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B. 
[image: image753.wmf].
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[image: image754.wmf].
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D. 
[image: image755.wmf].
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Câu 44: Khi chiếu vào catốt của tế bào quang điện một bức xạ đơn sắc có bước sóng ( = 0,495(m thì có hiện tượng quang điện. Để triệt tiêu dòng quang điện, giữa anốt và catốt phải có một hiệu điện thế hãm Uh. Nếu như bước sóng của bức xạ trên giảm 1,5 lần thì độ lớn hiệu điện thế hãm sẽ tăng

A. 
[image: image756.wmf]V
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B. 
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Câu 45: Chất phóng xạ 
[image: image760.wmf]Po

210

84

 phát ra tia ( và biến đổi thành 
[image: image761.wmf]Pb

206

82

. Biết khối lượng các hạt là mPb = 205,9744 u, mPo = 209,9828 u, mỏ = 4,0026 u. Năng lượng tỏa ra khi 10g Po phân rã hết là

A. 2,2.1010 J.

B. 2,5.1010 J.

C. 2,7.1010 J.

D. 2,8.1010 J.

Câu 46: Đồng vị  
[image: image762.wmf]Co

60

27

 là chất phóng xạ 
[image: image763.wmf]-

b

 với chu kỳ bán rã T = 5,33 năm, ban đầu một lượng Co có khối lượng m0. Sau một năm, lượng Co này sẽ bị phân rã 

A. 12,2%.

B. 27,8%.

C. 30,2%.

D. 42,7%.

Câu 47: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Hạt 
[image: image764.wmf]+

b

 và hạt 
[image: image765.wmf]-

b

 có khối lượng bằng nhau;

B. Hạt 
[image: image766.wmf]+

b

 và hạt 
[image: image767.wmf]-

b

 được phóng ra từ cùng một đồng vị phóng xạ;

C. Khi đi qua điện trường giữa hai bản tụ hạt 
[image: image768.wmf]+

b

 và hạt 
[image: image769.wmf]-

b

 bị lệch về hai phía khác nhau;

D. Hạt 
[image: image770.wmf]+

b

 và hạt 
[image: image771.wmf]-

b

 được phóng ra có vận tốc bằng nhau (gần bằng vận tốc ánh sáng).

Câu 48: Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ

A. các prôton.

B. các nơtron.

C. các prôton và các nơtron.

D. các prôton, nơtron và electron .

Câu 49: Cho hạt prôtôn có động năng KP = 1,8 MeV bắn vào hạt nhân 
[image: image772.wmf]Li

7
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 đứng yên, sinh ra hai hạt ( có cùng độ lớn vận tốc và không sinh ra tia (. Cho biết: mP = 1,0073 u; m( = 4,0015 u; mLi = 7,0144 u; 1u = 931 MeV/c2 = 1,66.10—27 kg. Động năng của mỗi hạt mới sinh ra bằng

A. K( = 8,70485 MeV.

B. K( = 9,60485 MeV.

C. K( = 0,90000 MeV.

D. K( = 7,80485 MeV.

Câu 50:  Đồng vị là các nguyên tử mà hạt nhân của chúng

A. có số khối A bằng nhau.

B. có số prôton bằng nhau, số nơtron khác nhau.

C. có số nơtron bằng nhau, số prôton khác nhau.

D. có khối lượng bằng nhau.
§Ò Sè 14

Thi tuyÓn sinh ®¹i häc, cao ®¼ng

Thêi gian lµm bµi 90 phót

Sè l­îng c©u hái: 50

Câu 1: Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ 24cm và chu kì 4s. Tại thời điểm ban đầu chất điểm ở li độ cực đại dương. Phương trình dao động của chất điểm là


A. 
[image: image773.wmf]x24sin(t)
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B. 
[image: image774.wmf]x24sin4t
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C. 
[image: image775.wmf]x24cos(t)
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D. 
[image: image776.wmf]x24cos4t
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cm.

Câu 2: Một con lắc lò xo dao động điều hòa. Lò xo có độ cứng k = 40N/m. Khi vật m của con lắc đi qua vị trí có li độ x = -2cm thì thế năng điều hòa của con lắc là:

A. Wt = – 0,016 J.


B. Wt = – 0,008 J.

C. Wt = 0,016 J.


D. Wt = 0,008 J.

Câu 3: Một con lắc đơn dài 1,50m dao động tại nơi có gia tốc trọng trường g=9,8m/s2. Lúc đầu, kéo con lắc lệch khỏi phương thẳng đứng một góc (m = 10o rồi thả nhẹ cho dao động. Biết rằng lúc đầu kéo con lắc ra khỏi vị trí cân bằng theo chiều dương. Phương trình dao động của con lắc là


A. 
[image: image777.wmf]s0,26sin(2,56t)
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B. 
[image: image778.wmf]s0,26cos(2,56t)
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C. 
[image: image779.wmf]s0,26sin2,56t
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D. 
[image: image780.wmf]s1,50sin(2,56t)
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Câu 4: Một con lắc đơn dao động với biên độ góc nhỏ. Chu kì của con lắc không thay đổi khi

A. thay đổi chiều dài con lắc.

B. thay đổi gia tốc trọng trường.

C. tăng biên độ góc lên đến 
[image: image781.wmf]o

30

.

D. thay đổi khối lượng của quả cầu con lắc.

Câu 5: Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số: 
[image: image782.wmf]1
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. Phương trình  dao động tổng hợp của hai dao động trên là


A. 
[image: image784.wmf]4
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B. 
[image: image785.wmf]4
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C. 
[image: image786.wmf]x7,2cos(10t0,59)(cm)
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D. 
[image: image787.wmf]x7,2sin(10t0,59)(cm)
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Câu 6: Dao động tắt dần nhanh là có lợi trong trường hợp

I. quả lắc đồng hồ.

J. con lắc lò xo trong phòng thí nghiệm.

K. khung xe ôtô sau khi qua đoạn đường gồ ghề.

L. cầu rung khi có ôtô chạy qua.

Câu 7: Siêu âm là âm thanh 

M. có tần số nhỏ hơn tần số âm thanh thông thường.

N. có cường độ rất lớn, gây điếc vĩnh viễn.

O. có tần số trên 20000Hz.

P. truyền trong mọi môi trường nhanh hơn âm thanh thông thường.

Câu 8: Sóng dọc 

E. không truyền được trong chất rắn.

F. truyền được qua chất rắn, chất lỏng và chất khí.
G. truyền được qua mọi chất, kể cả chân không.
H. chỉ truyền được trong chất rắn.
Câu 9: Trong thí nghiệm tạo sóng dừng trên dây dài 0,4m, một đầu dây dao động với tần số 60Hz thì dây rung với 1múi. Vận tốc truyền sóng trên dây bằng

I. 24m/s.

J. 48m/s.
K. 0,6cm/s.
L. 1,2cm/s.
Câu 10: Trong hệ sóng dừng trên một sợi dây mà hai đầu được giữ cố định thì bước sóng bằng

E. khoảng cách giữa hai bụng sóng.

F. khoảng cách giữa hai nút sóng.

G. hai lần độ dài sợi dây.

H. hai lần khoảng cách giữa hai bụng sóng liên tiếp.

Câu 11: Trong động cơ không đồng bộ ba pha có ba cuộn dây giống hệt nhau mắc hình tam giác. Mạch điện ba pha dùng để chạy động cơ này phải dùng số dây dẫn là

M. 3.

N. 4.

O. 5.

P. 6.

Câu 12: Trong phương pháp chỉnh lưu nửa chu kì như sơ đồ bên, đèn sẽ 

Q. sáng khi A dương, B âm.

R. sáng khi b dương, A âm.

S. luôn sáng.

T. không sáng.

Câu 13: Cho mạch R, L, C nối tiếp: R = 30(, C = 
[image: image788.wmf]1
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[image: image789.wmf]0,1

H
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. Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch u = 120
[image: image790.wmf]2

cos100(t (V). Hiệu điện thế hiệu dụng trên đoạn mạch AD là

M. UAD = 50
[image: image791.wmf]2

 V.

N. UAD = 100 V.

O. UAD = 100
[image: image792.wmf]2

 V. 
P. UAD = 200 V.

Câu 14: Một khung dây dẫn có diện tích S = 50cm2 gồm 150 vòng dây quay đều với tốc độ 3000 vòng/phút trong một từ trường đều B có phương vuông góc với trục quay của khung và có độ lớn 0,02T. Từ thông cực đại gửi qua khung dây là

E. 1,5Wb.

F. 0,015Wb.

G. 1,5T.

H. 0,015T.

Câu 15: Phát biểu nào không đúng cho dòng điện xoay chiều ba pha?

I. Dòng điện xoay chiều ba pha tương đương với ba dòng xoay chiều một pha.

J. Dòng điện xoay chiều ba pha tiết kiệm được dây dẫn, giảm hao phí trên đường truyền.

K. Dòng điện xoay chiều ba pha có thể tạo được từ trường quay một cách đơ giản.

L. Dòng điện xoay chiều ba pha chỉ dùng được với các tải tiêu thụ thật đối xứng.

Câu 16: Nguyên tắc tạo dòng điện xoay chiều dựa trên

I. hiện tượng cộng hưởng.

J. hiện tượng tự cảm.

K. hiện tượng cảm ứng điện từ.

L. từ trường quay.

Câu 17: Trong mạch điện xoay chiều nối tiếp có ZL = ZC thì hệ số công suất sẽ

Q. bằng 0.

R. bằng 1.

S. phụ thuộc R.

T. phụ thuộc tỉ số ZL/ZC.

Câu 18: Trong mạch RC nối tiếp thì

I. cường độ dòng điện sớm pha (/2 so với hiệu điện thế.

J. cường độ dòng điện sớm pha (/4 so với hiệu điện thế.

K. cường độ dòng điện trễ pha (/2 so với hiệu điện thế.

L. cường độ dòng điện trễ pha (/4 so với hiệu điện thế.

Câu 19: Mạch điện xoay chiều gồm điện trở R = 30( nối tiếp với một tụ điện C. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch bằng 100V, giữa hai đầu tụ điện bằng 80V. Dung kháng của tụ là

I. 40(.

J. 50(.

K. 60(.

L. 80(.

Câu 20: Trong thiết bị “bắn tốc độ” xe cộ trên đường thì

I. chỉ có máy phát sóng vô tuyến.

J. chỉ có máy thu sóng vô tuyến.

K. có cả máy phát và máy thu sóng vô tuyến.

L. không có máy phát và máy thu sóng vô tuyến.

Câu 21: Một mạch dao động gồm tụ điện có điện dung 1800pF, cuộn cảm có độ tự cảm 2(H. Điện trở của mạch nhỏ không đáng kể. Người ta tạo ra trong mạch một dao động điện từ. Điện áp cực đại giữa hai bản tụ là 1mV. Lấy gốc thời gian là lúc điện áp trên tụ đạt cực đại thì biểu thức của cường độ dòng điện là

E. i = 
[image: image793.wmf]5
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[image: image794.wmf]7
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G. i = 
[image: image795.wmf]7
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H. i = 
[image: image796.wmf]5
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Câu 22: Trong mạch dao động có sự biến thiên tương hỗ giữa

A. điện trường và từ trường.

B. hiệu điện thế và cường độ điện trường.

C. điện tích và dòng điện.

D. năng lượng điện trường và năng lượng từ trường.

Câu 23: Trong sóng điện từ thì 

I. dao động của điện trường cùng pha với dao động của từ trường.

J. dao động của điện trường sớm pha hơn (/2 so với dao động của từ trường.

K. dao động của điện trường sớm pha hơn ( so với dao động của từ trường.

L. dao động của cường độ điện trường cùng pha với dao động của từ cảm tại mỗi điểm trên phương truyền.

Câu 24: Ánh sáng trắng là ánh sáng 

E. có một màu sắc xác định.

F. không bị tán sắc khi qua lăng kính.
G. có một bước sóng xác định.
H. tổng hợp được từ ba màu cơ bản.
Câu 25: Tia X có bước sóng

I. lớn hơn tia hồng ngoại.

J. lớn hơn tia tử ngoại.

K. nhỏ hơn tia tử ngoại.

L. không thể đo được.

Câu 26: Để tạo một chùm ánh sáng trắng thì

E. chỉ cần hỗn hợp hai chùm sáng đơn sắc có màu phụ nhau.

F. chỉ cần hỗn hợp ba chùm sáng đơn sắc có màu thích hợp.

G. phải cần hỗn hợp bảy chùm sáng có đủ bảy màu của cầu vồng.

phải cần hỗn hợp rất nhiều chùm sáng đơn sắc có bước sóng biến thiên liên tục giữa hai giới hạn của phổ khả kiến.
Câu 27: Tia tử ngoại là loại bức xạ

I. không có tác dụng nhiệt.

J. cũng có tác dụng nhiệt.

K. không làm đen phim ảnh.

L. bước sóng lớn hơn so với ánh sáng khả kiến.

Câu 28: Máy quang phổ là dụng cụ dùng để

I. đo bước sóng các vạch quang phổ.

J. tiến hành các phép phân tích quang phổ.

K. quan sát và chụp quang phổ của các vật.

L. phân tích một chùm sáng phức tạp thành những thành phần đơn sắc.

Câu 29: Trong một thí nghiệm I–âng với a = 2mm, D = 1,2m người ta đo được i = 0,36mm. Bước sóng ( của bức xạ trong thí nghiệm này là

E. ( = 0,6mm.

F. ( = 0,6nm.
G. ( = 0,6(m.
H. ( = 0,6pm.
Câu 30: Một kính thiên văn có tiêu cự vật kính f1, thị kính f2 = 5cm. Một người mắt tốt quan sát Mặt Trăng ở trạng thái không điều tiết, độ bội giác của ảnh khi đó là 32. Giá trị của f1 là


A. 6,4cm.


B. 160cm.


C. 120cm.


D. 0,64m.

Câu 31: Tìm phát biểu sai về kính lúp:

A. Kính lúp đơn giản là một thấu kính có tiêu cự ngắn và độ tụ D>0.

B. Vật cần quan sát đặt trước kính lúp luôn cho ảnh lớn hơn vật.

C. Để độ bội giác của kính lúp không phụ thuộc vào cách ngắm chừng, ta đặt mắt cách kính đoạn l = f.

D. Để đỡ mỏi mắt khi quan sát các vật nhỏ qua kính lúp, ta đặt vật trước kính sao cho ảnh ảo của vật hiện ở điểm cực viễn của mắt.

Câu 32: Một người cận thị có điểm cực cận cách mắt 15 cm và điểm cực viễn cách mắt 40 cm. Người này quan sát một vật nhỏ qua một kính lúp có tiêu cự 10 cm. Xem kính đặt sát mắt. Độ bội giác của ảnh biến thiên trong khoảng
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Câu 33: Tìm phát biểu đúng về sửa tật của mắt cận thị:

A. Sửa tật cận thị là làm tăng độ tụ của mắt để mắt có thể nhìn rõ được các vật ở xa không mỏi mắt.

B. Muốn vậy người cận thị phải đeo (sát mắt) một thấu kính phân kì có độ lớn tiêu cự: 
[image: image801.wmf]V
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C. Khi đeo kính, ảnh của các vật ở xa sẽ hiện lên ở điểm cực cận của mắt.

D. Một mắt cận thị khi đeo đúng kính sửa tật sẽ trở nên như một người mắt tốt và nhìn rõ được các vật cách mắt từ 25cm đến (.

Câu 34: Nói về thấu kính phân kì, phát biểu nào sau đây là sai ?

A. Vật thật ở trước thấu kính phân kì luôn cho ảnh ảo cùng chiều nhỏ hơn vật, nằm trong khoảng F’O;

B. Một tia sáng qua thấu kính phân kì cho tia ló lệch xa trục chính hơn tia tới;

C. Vật ảo qua thấu kính phân kì luôn cho ảnh ảo;

D. Giữ vật cố định, dịch chuyển thấu kính phân kì một đoạn nhỏ theo phương vuông góc với trục chính thì ảnh ảo dịch chuyển cùng chiều với chiều dịch chuyển của thấu kính.

Câu 35: Một gương cầu lồi có bán kính 20 cm. Một vật sáng đặt cách gương 10 cm. Để ảnh dịch chuyển 1cm thì phải dịch chuyển vật ra xa gương một đoạn là


A. 5 cm.

   
B. 15 cm.


C. 3,3 cm.


D. 2,4 cm.

Câu 36: Có tia sáng đi từ không khí vào ba môi trường (1), (2) và (3). Với cùng góc tới i, góc khúc xạ tương ứng là r1, r2, r3, biết r1< r2< r3. Phản xạ toàn phần không xảy ra khi ánh sáng truyền từ môi trường nào tới môi trường nào ?
A. Từ (1) tới (2);

B. Từ (1) tới (3);

C. Từ (2) tới (3);

D. Từ (2) tới (1).

Câu 37: Chiếu một tia sáng từ không khí vào một môi trường có chiết suất 
[image: image802.wmf]3
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 thì tia khúc xạ và tia phản xạ vuông góc nhau. Góc tới có độ lớn là


A. 60o.


B. 30o.


C. 45o.


D. 35o.

Câu 38: Tìm phát biểu sai về ảnh thật qua gương cầu:
A. Vật thật ở ngoài tiêu diện gương cầu lõm luôn cho ảnh thật.

B. Ảnh thật lớn hơn vật thật qua gương cầu lõm khi f<d<2f.

C. Qua gương cầu lõm ảnh thật và vật thật nằm trên cùng một mặt phẳng vuông góc với quang trục khi d=2f.

D. Vật ảo qua gương cầu lồi sẽ cho ảnh thật.

Câu 39: Tìm phát biểu sai khi nói về tia phản xạ và tia tới:

A. Tia phản xạ ở trong cùng mặt phẳng với tia tới.

B. Tia phản xạ đối xứng với tia tới qua pháp tuyến của mặt phản xạ tại điểm tới.

C. Tia phản xạ và tia tới hợp với mặt phản xạ những góc bằng nhau

D. Tia phản xạ và tia tới đối xứng nhau qua mặt phẳng tới

Câu 40: Hạt nhân nguyên tử 
[image: image803.wmf]X

A

Z

 có cấu tạo gồm 

A. Z nơtron và A prôton.

B. Z prôton và A nơtron.

C. Z prôton và (A – Z) nơtron.

D. Z nơtron và (A + Z) prôton.

Câu 41: Hạt ( có khối lượng 4,0015 u, biết số Avôgađrô NA = 6,02.1023 mol-1, 1u = 931 MeV/c2. Các nuclôn kết hợp với nhau tạo thành hạt (, năng lượng tỏa ra khi tạo thành 1mol khí Hêli là

A. 2,7.1012 J.

B. 3,5. 1012 J.

C. 2,7.1010 J.

D. 3,5. 1010 J.

Câu 42: Công thức nào dưới đây không phải là công thức tính độ phóng xạ?
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Câu 43: Cho hạt prôtôn có động năng KP = 1,8 MeV bắn vào hạt nhân 
[image: image808.wmf]Li
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 đứng yên, sinh ra hai hạt ( có cùng độ lớn vận tốc và không sinh ra tia (. Cho biết: mP = 1,0073 u; m( = 4,0015 u; mLi = 7,0144 u; 1u = 931 MeV/c2 = 1,66.10—27 kg. Độ lớn vận tốc của các hạt mới sinh ra bằng

A. v( = 2,18734615 m/s.

B. v( = 15207118,6 m/s.

C. v( = 21506212,4 m/s.

D. v( = 30414377,3 m/s.

Câu 44: Trong phóng xạ 
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 hạt prôton biến đổi theo phương trình
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Câu 45: Chất phóng xạ 
[image: image814.wmf]Po

210

84

 phát ra tia ( và biến đổi thành 
[image: image815.wmf]Pb
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. Biết khối lượng các hạt là mPb = 205,9744 u, mPo = 209,9828 u, mỏ = 4,0026 u. Năng lượng tỏa ra khi 10g Po phân rã hết là

A. 2,2.1010 J.

B. 2,5.1010 J.

C. 2,7.1010 J.

D. 2,8.1010 J.

Câu 46: Khi chiếu ánh sáng thích hợp vào catôt của tế bào quang điện, mặc dù UAK = 0 nhưng trong mạch vẫn có dòng io khác không là vì


A. có điện trở.


B. có một số proton bắn ra.

C. có một số electron bắn ra. 

D. có một số notron bắn ra.

Sử dụng các dữ kiện sau để trả lời câu 47, 48.

Các mức năng lượng của nguyên tử hiđrô ở trạng thái dừng được xác định bằng công thức : En = 
[image: image816.wmf]2
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(eV) với n là số nguyên; n = 1 ứng với mức cơ bản K; n = 2,3,4 … ứng với các mức kích thích L, M, N … Cho 1eV = 1,6.10-19 J ; h = 6,625.10-34 Js ; c = 3.108 m/s.

Câu 47: Năng lượng ion hoá của nguyên tử hiđrô là

 A. 1,176.10-18J.

 

B. 2,176.10-18J.   

 

C. 3,176.10-18J.

 

D. 4,176.10-18J.

Câu 48: Bước sóng của vạch đỏ H(  trong dãy Banme là

A. 3,6576 mm.

B. 2,6576 mm.

C. 1,6576 mm.

D. 0,6576 mm. 

Sử dụng các dữ kiện sau để trả lời câu 49, 50.

Khi chiếu hai bức xạ có bước sóng lần lượt là 
[image: image817.wmf]l

1=0,25mm và 
[image: image818.wmf]l

2 =0,30mm vào một tấm kim loại thì vận tốc ban đầu cực đại của các quang electron bứt ra khỏi kim loại lần lượt là v1m =7,35.505 m/s và v2m =5.105 m/s. Cho biết: h = 6,62.10-34J.s,  c=3.108m/s , e =1,6.10-19C.

Câu 49: Giới hạn quang điện (o của tấm kim loại là

A.
[image: image819.wmf]l

0 =  0,1624mm.

B.
[image: image820.wmf]l

0 =  0,2624mm.

C.
[image: image821.wmf]l

0 =  0,3624mm.  

D.
[image: image822.wmf]l

0 =  0,4624mm.

Câu 50: Chiếu bức xạ có bước sóng 
[image: image823.wmf]l

 vào tấm kim loại nói trên được đặt cô lập về điện thì điện thế cực đại của tấm kim loại là 3V. Bước sóng ( có giá trị

A.  
[image: image824.wmf]l

 =  0,0932mm . 

B.  
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 =  0,1932mm.   

C.  
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 =  0,3932mm.

D.  
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 =  0,6932mm.

§Ò Sè 15
 Thi tuyÓn sinh ®¹i häc, cao ®¼ng

Thêi gian lµm bµi 90 phót

Sè l­îng c©u hái: 50

Câu 1: Một vật dao động điều hòa. Câu khẳng định nào đúng?

E. Khi qua vị trí cân bằng (VTCB) nó có vận tốc bằng 0, gia tốc bằng 0.

F. Khi qua VTCB nó có vận tốc cực đại, gia tốc bằng 0.

G. Khi qua VTCB nó có vận tốc cực đại, gia tốc cực đại.

H. Khi qua VTCB nó có vận tốc bằng 0, gia tốc cực đại.

Câu 2: Một con lắc lò xo dao động điều hòa. Lò xo có độ cứng k = 40N/m. Khi vật m của con lắc đi qua vị trí có li độ x = -2cm thì thế năng điều hòa của con lắc là:

A. Wt = – 0,016 J.


B. Wt = – 0,008 J.

C. Wt = 0,016 J.


D. Wt = 0,008 J.

Câu 3: Một con lắc đơn dài l = 2,0m dao động tại một nơi có gia tốc trọng trường 
[image: image828.wmf]2
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=

. Số dao động toàn phần nó sẽ thực hiện được trong 5 phút là

A. 2.






B. 22.

C. 106.




D. 234.

Câu 4: Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng chu kì T = 2s. Dao động thứ nhất có li độ ở thời điểm t = 0 bằng biên độ dao động và bằng 1cm. Dao động thứ hai có biên độ bằng 
[image: image829.wmf]3cm

, ở thời điểm t = 0, li độ bằng 0 và vận tốc có giá trị âm. Phương trình của dao động tổng hợp của hai dao động trên là


A. 
[image: image830.wmf]5

x2sin(t)

6

p

=p-

(cm).


B. 
[image: image831.wmf]x2sin(t)

6

p

=p+

(cm).


C. 
[image: image832.wmf]5

x2sin(t)

6

p

=p+

(cm).


D. 
[image: image833.wmf]5

x2cos(t)

6

p

=p-

(cm).

Câu 5: Hai dao động điều hòa được gọi là ngược pha nhau khi pha ban đầu của chúng thỏa mãn điều kiện

A. 
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Câu 6: Một vật sẽ dao động tắt dần khi

Q. chỉ chịu tác dụng của lực F = - kx.

R. chỉ chịu tác dụng của nội lực.

S. không có lực nào tác dụng lên nó.

T. chịu tác dụng của lực cản của môi trường.

Câu 7: Hai điểm S1, S2 trên mặt một chất lỏng, cách nhau 18cm, dao động cùng pha với biên độ a và tần số 20Hz. Vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là 1,2m/s. Số gợn sóng hình hypebol giữa S1, S2 là

E. 4.

F. 5.

G. 6.

H. 7.

Câu 8: Trong thí nghiệm tạo sóng dừng trên dây dài 0,4m, một đầu dây dao động với tần số 60Hz thì dây rung với 1múi. Để dây rung với 2 múi khi lực căng dây không đổi thì tần số phải

E. tăng 2 lần.

F. giảm 4 lần.

G. giảm 2 lần.

H. tăng 4 lần.

Câu 9: Hai sóng kết hợp là hai sóng cùng tần số có

M. cùng biên độ và cùng pha.

N. hiệu lộ trình không đổi theo thời gian.
O. hiệu số pha không đổi theo thời gian.
P. cùng biên độ.
Câu 10: Sóng là

E. dao động đang lan truyền trong một môi trường.

F. dao động của mọi điểm trong một môi trường.

G. một dạng chuyển động đặc biệt của một môi trường.

H. sự truyền chuyển động trong một môi trường.

Câu 11: Mạch điện gồm điện trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp. Điện áp ở hai đâu mạch u = 50
[image: image838.wmf]2

cos100(t (V). Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm là UL = 30V và hai đầu tụ điện là UC = 60V. Hệ số công suất của mạch bằng

M. cos(  = 3/5.

N. cos(  = 6/5.

O. cos(  = 5/6.

P. cos(  = 4/5.

Câu 12: Biến áp có cuộn sơ cấp gồm 2000 vòng, cuộn thứ cấp gồm 100 vòng. Điện áp và cường độ dòng điện ở mạch sơ cấp là 120V và 0,8A. Công suất ở mạch thứ cấp là

E. 96W.

F. 48W.

G. 9,6W.

H. 4,8W.

Câu 13: Cho mạch điện như hình vẽ: R = 30(, C1 = 
[image: image839.wmf]1

F

3000

p

 và C2 = 
[image: image840.wmf]1

F

1000

p

. Điện áp đặt vào hai đầu mạch là u = 
[image: image841.wmf]1002

cos100(t (V). Hiệu điện thế hiệu dụng trên đoạn AD là

E. UAD = 20 V.

F. UAD = 60 V.

G. UAD = 60
[image: image842.wmf]2

 V.

H. UAD = 120 V. 

Câu 14: Trong máy phát điện xoay chiều một pha 

Q. hệ thống vành khuyên và chổi quét được gọi là bộ góp.

R. phần cảm là bộ phận đứng yên.

S. phần ứng là bộ phận đứng yên.

T. phần cảm là phần tạo ra dòng điện.

Câu 15: Trong máy phát điện ba pha mắc hình tam giác thì

U. Ud = Up.

V. Ud = Up
[image: image843.wmf]3

.

W. Ud = Up
[image: image844.wmf]2

.

X. Ud = Up/
[image: image845.wmf]3

.

Câu 16: Trong động cơ không đồng bộ ba pha có ba cuộn dây giống hệt nhau mắc hình tam giác. Mạch điện ba pha dùng để chạy động cơ này phải dùng số dây dẫn là

M. 3.

N. 4.

O. 5.

P. 6.

Câu 17: Máy biến thế dùng trong việc truyền tải điện năng có vai trò

E. giảm điện trở của dây dẫn trên đường truyền tải.

F. giảm hiệu điện thế truyền tải để giảm hao phí.

G. tăng hiệu điện thế truyền tải để giảm hao phí.

H. giảm thất thoát điện năng do bức xạ sóng điện từ.

Câu 18: Biện pháp tạo dòng điện một chiều có công suất cao, giá thành hạ nhất là

I. dùng pin.

J. dùng ắc qui.

K. dùng máy phát điện một chiều.

L. chỉnh lưu dòng điện xoay chiều.

Câu 19: Đặt vào cuộn cảm L = 
[image: image846.wmf]0,5

H
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 một điện áp xoay chiều u=
[image: image847.wmf]1202cos1000t(V)

p

. Cường độ dòng điện qua mạch có dạng

E. i = 24
[image: image848.wmf]2cos(1000t)
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 (mA).

F. i = 0,24
[image: image849.wmf]2cos(1000t)
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 (mA).

G. i = 0,24
[image: image850.wmf]2cos(1000t)
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 (A).

H. i = 0,24
[image: image851.wmf]2cos(1000t)
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 (A).

Câu 20: Dụng cụ có cả máy phát và máy thu sóng vô tuyến là

I. máy thu thanh.

J. máy thu hình.

K. điện thoại di động.

L. cái điều khiển tivi.

Câu 21: Điện từ trường xuất hiện ở

I. xung quanh một điện tích đứng yên.

J. xung quanh một điện tích dao động.

K. xung quanh một dòng điện không đổi.

L. xung quanh một ống dây điện.

Câu 22: Một mạch dao động gồm tụ điện có điện dung 1800pF, cuộn cảm có độ tự cảm 2(H. Điện trở của mạch nhỏ không đáng kể. Người ta tạo ra trong mạch một dao động điện từ. Điện áp cực đại giữa hai bản tụ là 1mV. Lấy gốc thời gian là lúc điện áp trên tụ đạt cực đại thì biểu thức của cường độ dòng điện là

I. i = 
[image: image852.wmf]5
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J. i = 
[image: image853.wmf]7

30cos(1,6.10t)A

2

p

+m

.

K. i = 
[image: image854.wmf]7
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L. i = 
[image: image855.wmf]5
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Câu 23: Năng lượng điện trường trong tụ điện của một mạch dao động biến thiên 

E. tuần hoàn nhưng không điều hòa theo thời gian.

F. điều hòa theo thời gian.

G. không tuần hoàn theo thời gian.

H. không biến thiên theo thời gian.

Câu 24: Quang phổ mặt trời được máy quang phổ ghi được là

E. quang phổ liên tục.

F. quang phổ vạch phát xạ.

G. quang phổ vạch hấp thụ.

H. một loại quang phổ khác.

Câu 25: Tia tử ngoại được phát ra bởi

A. vật có nhiệt độ cao hơn 100oC.

B. vật có nhiệt độ cao hơn 2000oC.

C. vật có nhiệt độ cao hơn 100K.

D. vật có nhiệt độ cao hơn môi trường xung quanh.

Câu 26: Trong một thí nghiệm I–âng về giao thoa ánh sáng, khi chiếu sáng lỗ F bằng một đèn natri phát ánh sáng màu vàng có bước sóng ( = 589nm thì quan sát được 13 vân sáng trong đoạn AB trên màn quan sát. Thay đèn natri bằng một đèn phát ánh sáng (’ thì cũng trên đoạn AB quan sát được 11 vân sáng. Bước sóng (’ có giá trị bằng

E. (’ = 706,8nm.

F. (’ = 490nm.

G. (’ = 498nm.

H. (’ = 696nm.

Câu 27: Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng

A. có một bước sóng xác định.

B. bị tán sắc khi qua lăng kính.

C. có vận tốc không đổi khi truyền từ môi trường này sang môi trường khác.

D. bị tách thành một dải màu khi chiếu từ không khí vào nước.

Câu 28: Tia X có bước sóng

M. lớn hơn tia hồng ngoại.

N. lớn hơn tia tử ngoại.

O. nhỏ hơn tia tử ngoại.

P. không thể đo được.

Câu 29: Khi một vật hấp thụ ánh sáng phát ra từ một nguồn, thì nhiệt độ của vật sẽ

I. thấp hơn nhiệt độ của nguồn.

J. bằng nhiệt độ của nguồn.

K. cao hơn nhiệt độ của nguồn.

L. có thể nhận giá trị bất kì.

Câu 30: Tìm kết luận sai về đặc điểm của ảnh qua gương phẳng:

A. Vật thật cho ảnh ảo đối xứng nhau qua gương phẳng và ngược lại.

B. Vật và ảnh qua gương phẳng có cùng kích thước và cùng chiều so với đường thẳng vuông góc với gương phẳng.

C. Ảnh S’ nằm đối xứng với vật S qua gương phẳng.

D. Vật và ảnh qua gương phẳng hoàn toàn giống nhau

Câu 31: Với gương cầu lõm, vật và ảnh cùng chiều với nhau khi vật

A. ở trước gương.


B. ở trong khoảng tiêu cự.


C. là vật thật ở ngoài khoảng tiêu cự.


D. ở trước gương một khoảng bằng hai lần tiêu cự.

Câu 32: Tìm phát biểu sai về chiết suất:


A. Chiết suất tuyệt đối của một môi trường cho biết tỉ số giữa vận tốc ánh sáng truyền trong môi trường đó với vận tốc ánh sáng trong chân không.


B. Chiết suất tuyệt đối của môi trường chân không bằng 1, các môi trường trong suốt khác thì lớn hơn 1.


C. Chiết suất tỉ đối của môi trường 2 so với môi trường 1 (n21) bằng tỉ số vận tốc ánh sáng truyền trong môi trường 1 so với vận tốc ánh sáng truyền trong môi trường 2.


D. Môi trường nào có chiết suất lớn hơn gọi là môi trường chiết quang hơn.

Câu 33: Tìm phát biểu sai về hiện tượng phản xạ toàn phần:


A. Khi có phản xạ toàn phần xảy ra thì 100% ánh sáng truyền trở lại môi trường cũ chứa tia tới.


B. Góc giới hạn phản xạ toàn phần bằng tỉ số của chiết suất môi trường chiết quang kém với chiết suất của môi trường chiết quang hơn


C. Hiện tượng phản xạ toàn phần chỉ xảy ra môi trường chứa tia tới có chiết suất lớn hơn chiết suất môi trường chứa tia khúc xạ.


D. Phản xạ toàn phần xảy ra khi góc tới mặt phân cách lớn hơn góc giới hạn phản xạ toàn phần.

Câu 34: Vật sáng AB đặt song song và cách màn một khoảng 122,5cm. Dịch chuyển một thấu kính hội tụ giữa vật và màn sao cho AB vuông góc với trục chính tại A thì thấy có hai vị trí của thấu kính cho ảnh rõ nét trên màn, ảnh này bằng 6,25 lần ảnh kia. Tiêu cự của thấu kính là


A. f = 60cm.


B. f = 25cm.


C. f = 40cm.


D. f = 30cm.

Câu 35: Tìm pháta biểu sai khi nói về thấu kính hội tụ:
A. Vật nằm trong khoảng f < d < 2f cho ảnh ảo nhỏ hơn vật.            

B. Vật nằm trong khoảng 0 < d < f cho ảnh ảo lớn hơn vật.

C. Vật nằm trong khoảng 2f < d < ( cho ảnh thật nhỏ hơn vật.

D. Vật ảo cho ảnh thật nhỏ hơn vật.

Câu 36: Một máy ảnh có tiêu cự vật kính bằng 10cm, được dùng để chụp ảnh của một con cá đang ở cách mặt nước 40cm, vật kính máy ảnh ở phía trên cách mặt nước 30cm trên cùng phương thẳng đứng. Chiết suất của nước bằng 4/3. Phim phải đặt cách vật kính một đoạn bằng

A. 11,7cm.

B. 12cm.

C. 10,5cm.

D. 8cm.

Câu 37: Mắt cận thị đeo thấu kính 

A. phân kì để nhìn rõ vật ở xa vô cực.

B. hội tụ để nhìn rõ vật ở xa vô cực.

C. phân kì để nhìn rõ các vật ở gần.

D. hội tụ để nhìn rõ các vật ở rất xa.

Câu 38: Một kính lúp trên vành có ghi X2,5. Tiêu cự của kính là


A. 2,5cm.


B. 4cm.


C. 10cm.


D. 0,4m.

Câu 39: Để cho ảnh của vật cần chụp hiện rõ nét trên phim, người ta 

A. giữ phim cố định, thay đổi độ tụ của vật kính.


B. giữ phim cố định, thay đổi vị trí của vật kính.

C. giữ vật kính đứng yên, thay đổi vị trí của phim.


D. giữ vật kính và phim cố định, thay đổi độ tụ của vật kính.

Câu 40: Khi chiếu ánh sáng thích hợp vào catôt của tế bào quang điện, mặc dù UAK = 0 nhưng trong mạch vẫn có dòng io khác không là vì


A. có điện trở.


B. có một số proton bắn ra.

C. có một số electron bắn ra. 

D. có một số notron bắn ra.

Câu 41: Chiếu bức xạ có bước sóng
[image: image856.wmf]l

= 560nm vào catốt của một tế bào quang điện, êlectron phát ra từ catôt có động năng ban đầu thay đổi từ 0 đến 5,38.10-20J. Cho h = 6,625.10-34J.s,c = 3.108 m/s, e =1,6.10-19C.

Nếu thay bức xạ khác có bước sóng 
[image: image857.wmf]l

1 = 0,75(m thì

A. không xảy ra hiện tượng quang điện vì (1 > (o .

B. không xảy ra hiện tượng quang điện vì (1 > (.

C. xảy ra hiện tượng quang điện vì (1 < (o.

D. xảy ra hiện tượng quang điện vì (1 < (.

Câu 42: Cho ba vạch có bước sóng dài nhất trong ba dãy quang phổ vủa hiđrô là 
[image: image858.wmf]l

1L =0,1216(m (laiman), 
[image: image859.wmf]l

1B= 0,6563(m (banme) và 
[image: image860.wmf]l

1P =1,8751(m(pasen). Số vạch khác có thể tìm được bước sóng là

A. hai vạch.

B. ba vạch.

C. bốn vạch.

 D. năm vạch.

Câu 43: Cho biết năng lượng cần thiết tối thiểu để bứt điện tử ra khỏi nguyên tử hiđrô từ trạng thái cơ bản là 13,6eV (1eV = 1,6.10-19J). Cho biết: h = 6,62.10-34J.s,  c=3.108m/s. Bước sóng ngắn nhất của vạch quang phổ trong dãy Pasen là

A. 
[image: image861.wmf]m
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 D. 
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Câu 44: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về thuyết lượng tử ánh sáng?

A. Những nguyên tử hay phân tử vật chất không hấp thụ hay bức xạ ánh sáng một cách liên tục mà theo từng phân riêng biệt, đứt quãng;

B. Chùm sáng là dòng hạt, mỗi hạt là một phôtôn;

C. Năng lượng của các phôtôn ánh sáng là như nhau, không phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng;

D. Khi ánh sáng truyền đi, các lượng tử ánh sáng  không bị thay đổi, không phụ thuộc vào khoảng cách tới nguồn sáng.

Câu 45: Chất phóng xạ 
[image: image865.wmf]Po
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84

 phát ra tia ( và biến đổi thành 
[image: image866.wmf]Pb
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. Chu kỳ bán rã của Po là 138 ngày. Ban đầu có 100g Po thì sau bao lâu lượng Po chỉ còn 1g?

A. 916,85  ngày;

B. 834,45  ngày;

C. 653,28  ngày;

D. 548,69  ngày.

Câu 46: Chất phóng xạ 
[image: image867.wmf]Po
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84

 phát ra tia ( và biến đổi thành 
[image: image868.wmf]Pb
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. Biết khối lượng các hạt là mPb = 205,9744 u, mPo = 209,9828 u, mỏ = 4,0026 u. Năng lượng tỏa ra khi một hạt nhân Po phân rã là

A. 4,8 MeV.

B. 5,4 MeV.

C. 5,9 MeV.

D. 6,2 MeV.

Câu 47: Trong phóng xạ 
[image: image869.wmf]+

b

 hạt nhân 
[image: image870.wmf]X
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 biến đổi thành hạt nhân 
[image: image871.wmf]Y
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 thì

A. Z' = (Z – 1); A' = A.

B. Z' = (Z – 1); A' = (A + 1).

C. Z' = (Z + 1); A' = A.

D. Z' = (Z + 1); A' = (A – 1).

Câu 48: Hạt nhân 
[image: image872.wmf]Co
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 có cấu tạo gồm:

A. 33 prôton và 27 nơtron .

B. 27 prôton  và 60 nơtron .

C. 27 prôton và 33 nơtron .

D. 33 prôton và 27 nơtron .

Câu 49: Hạt nhân 
[image: image873.wmf]Co
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có khối lượng là 55,940 u. Biết khối lượng của prôton là 1,0073 u và khối lượng của nơtron là 1,0087 u. Độ hụt khối của hạt nhân 
[image: image874.wmf]Co
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 là

A. 4,544 u.

B. 4,536 u.

C. 3,154 u.

D. 3,637 u.

Câu 50: Chất phóng xạ 
[image: image875.wmf]Po

210
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 phát ra tia ( và biến đổi thành 
[image: image876.wmf]Pb
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. Biết khối lượng các hạt là mPb = 205,9744 u, mPo = 209,9828 u, m( = 4,0026 u. Giả sử hạt nhân mẹ ban đầu đứng yên và sự phân rã không phát ra tia ( thì động năng của hạt ( là

A. 5,3 MeV.

B. 4,7 MeV.

C. 5,8 MeV.

D. 6,0 MeV.
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